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MỞ ĐẦU
Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Nhưng, khoáng sản là nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được, vì vậy chúng cần được bảo vệ và phải được khai thác, sử dụng hợp lý. Khai thác khoáng sản mang lại lợi nhuận lớn, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của đất nước và địa phương, nhưng cũng để lại không ít hậu quả tiêu cực cho môi trường. Do đó, để bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản cần phải có quy hoạch phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước.

Trước đây, tỉnh Quảng Trị đã có các quy hoạch khai thác khoáng sản phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đó là:
- Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến 2010 có tính đến năm 2020, được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngày 15/11/2004 tại Quyết định số 3204/QĐ-UB.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008 - 2015, tính đến năm 2020. Quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngày 17/10/2008 tại Quyết định số 1966/QĐ-UBND.

- Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoan 2008 - 2015, tính đến năm 2020 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngày 23/8/2010 tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND.

- Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoan 2008 - 2015, tính đến năm 2020 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngày 01/6/2011 tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND.

- Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025. Quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt ngày 03/4/2012 tại Quyết định số 613/QĐ-UBND.

- Quy hoạch bổ sung một số mỏ sét đồi làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015, có tính đến 2020 (Thực chất là quy hoạch sét đồi làm vật liệu xây dựng giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030). 
Theo đó, các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, tăng thu nhập cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh. Đồng thời góp phần chấn chỉnh trật tự trong việc khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ  môi trường, bảo vệ tài nguyên, tạo tiền đề để các cơ sở sản xuất hoạt động đúng pháp luật, có kế hoạch, có hiệu quả và phát triển bền vững.

Thực hiện Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025; Sở Công Thương đã hợp đồng với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản lập dự án “Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025” (Hợp đồng kinh tế số 05/SCTQT ngày 24/9/2010). Dự án đã được hoàn thành, đến tháng 11/2011 đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ bản hoàn thành Dự thảo lần 2. Tuy nhiên, dự án được thực hiện và hoàn thành trước khi Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 có hiệu lực, khi Chính phủ chưa quy định nội dung tại Khoản 3 Điều 10 Luật Khoáng sản nên UBND tỉnh đã cho giãn tiến độ lập quy hoạch.

Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030” là sự tiếp tục với những điều chỉnh, bổ sung về đối tượng, nội dung của dự án “Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025” cho phù hợp với quy định của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ và các quy định liên quan khác. 
Các nội dung, thông tin, tài liệu trong dự án “Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025” còn phù hợp với các quy định hiện hành đã được chúng tôi sử dụng khi thực hiện lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”.
1. Tính cấp thiết của việc lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Chương II của Luật khoáng sản số 60/2010/QH.12 quy định quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản;

b) Đánh giá thực trạng tiềm năng khoáng sản đã điều tra, thăm dò và nhu cầu sử dụng khoáng sản của các ngành kinh tế;

c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước;

d) Xác định phương hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

đ) Khoanh định khu vực hoạt động khoáng sản, trong đó thể hiện cả khu vực hoạt động khoáng sản nhỏ lẻ. Khu vực hoạt động khoáng sản được giới hạn bới các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp;

e) Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;

g) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lập đối với các loại khoáng sản sau:

a) Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn.

b) Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.

c) Khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ cũng quy định quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải căn cứ vào các vấn đề sau:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng.

b) Chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản do các cơ quan trung ương thành lập.

c) Nhu cầu về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

d) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản.

đ) Kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước.

So với quy định của Luật khoáng sản số 60/2010/QH.12 và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP như đã nêu trên đây, có thể thấy: Quy hoạch sét đồi làm vật liệu xây dựng giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2030 (Thực hiện năm 2014) là phù hợp. Các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản được phê duyệt trước năm 2012 (Thời điểm Luật khoáng sản số 60/2010/QH.12 có hiệu lực) và “Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025” (Chưa phê duyệt) có nhiều điểm không còn phù hợp như sau:

- Trong quy hoạch trước đây bao gồm cả những loại khoáng sản không còn phù hợp với khoản 1 Điều 9 của Nghị định 15/2012/NĐ-CP.
- Quy hoạch trước đây mới chỉ xác định được vị trí địa lý và tọa độ trung tâm, chưa xác định được ranh giới, tọa độ các điểm góc của các điểm mỏ được quy hoạch thăm dò, khai thác. Theo đó, các số liệu về diện tích của các điểm mỏ trong quy hoạch trước chỉ là những con số ước tính; không phù hợp với quy định của Điểm đ, Khoản 3, Điều 12 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.
- Tiềm năng tài nguyên của các điểm mỏ trong quy hoạch trước chủ yếu dựa vào việc tổng hợp tài liệu; thiếu số liệu điều tra, khảo sát đánh giá tiềm năng và chất lượng khoáng sản. Do đó chưa phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Chương II của Luật khoáng sản số 60/2010/QH.12.

- Các quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản và quy hoạch khoáng sản do các cơ quan trung ương thành lập, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những thay đổi so với trước đây; đánh giá về nhu cầu khoáng sản trong thời gian tới cũng đã có những dự báo mới… Theo đó, các căn cứ trong quy hoạch trước đây không còn phù hợp với tình hình thực tiễn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.
Do có những quy định mới về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trong Luật khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP nên những quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của các cấp các ngành, các địa phương thực hiện trước đây có những điểm cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trước tình hình đó, ngày 25/4/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XI đã ban hành Chương trình hành động số 52-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị. 

Triển khai chương trình hành động số 52-CTHĐ/TU và để thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản theo Luật khoáng sản và các quy định liên quan, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Công Thương chủ trì lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 (Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 21/2/2013). Theo đó, ngày 15/12/2014 Sở Công thương Quảng Trị đã ký Hợp đồng kinh tế số 09/HĐKT/SCTQT với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản về việc thực hiện dự án với mục tiêu, yêu cầu, nội dung và sản phẩm cụ thể.
2. Mục tiêu của dự án

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xác định rõ ranh giới, tọa độ các điểm góc, diện tích của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Khoanh vùng khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia (hệ VN2000) với tỷ lệ thích hợp. Khảo sát, đánh giá chi tiết tài nguyên tiềm năng và tài nguyên khoáng sản có thể khai thác của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP và các quy định liên quan khác.
3. Đối tượng của dự án
Theo Luật khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ, thẩm quyền lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của cấp tỉnh, thành phố gồm: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn; khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa. Tuy nhiên, hiện nay một số bãi thải có khoáng sản ở tỉnh Quảng Trị đều thuộc các mỏ vẫn còn đang khai thác, những bãi thải ở những mỏ đã đóng cửa không còn giá trị khai thác, sử dụng. Vì vậy đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch của dự án là:

- Các mỏ, điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn đã được phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Các điểm, mỏ khoáng sản thuộc khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

4. Yêu cầu của dự án
Đo vẽ, khoanh định ranh giới, diện tích phân bố; tính tài nguyên cấp 334 cho những điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch giai đoạn đến năm 2020. Đo vẽ, khoanh vùng các khu vực hoạt động khoáng sản phải được giới hạn bởi các đường thẳng nối các điểm khép góc trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia (hệ VN2000) ở tỷ lệ 1/50.000 (Trường hợp khu vực hoạt động khoáng sản có diện tích nhỏ, không biểu diễn được trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000, sẽ được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000 hoặc lớn hơn); 

Điều tra, khảo sát chi tiết ở tỷ lệ 1/10.000 và đánh giá chi tiết được tài nguyên tiềm năng và tài nguyên khoáng sản có thể khai thác của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch giai đoạn đến năm 2020.

5. Nội dung chính của dự án

Đo vẽ chi tiết, xác định ranh giới và khoanh vùng khu vực hoạt động khoáng sản theo các điểm mỏ, trong đó thể hiện cả những điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Khu vực hoạt động khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia (hệ VN2000) với tỷ lệ thích hợp.

Khảo sát, đánh giá chi tiết trữ lượng tiềm năng và trữ lượng có khả năng khai thác của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch giai đoạn đến năm 2020.
Hoàn chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 theo quy định của Luật khoáng sản 60/2010/QH12.

6. Căn cứ để lập quy hoạch

Việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 dựa vào các căn cứ sau:

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH ngày 15/11/2010.

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.

- Luật Đê điều số 79/2006/QH ngày 29/11/2006.

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH ngày 15/06/2004.

- Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/04/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai Luật khoáng sản năm 2010.

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ về về quản lý vật liệu xây dựng.
- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

- Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

- Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/03/2011 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1546/2013/QĐ-TTg ngày 03/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030. 

- Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010.

- Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; và bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012.

- Quyết định số 2185/2014/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

- Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025; và các quyết định bổ sung. 
- Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.

- Quyết định số 1245/QĐ-BCT ngày 04/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn trên phạm vi cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 1.

- Quyết định số 239/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 3.

- Quyết định số 2038/QĐ-BTNMT ngày 12/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 4.

- Quyết định số 1508/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm ĐTNĐ Quốc gia.

- Chương trình hành động số 52-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/04/2011 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 25/09/2015.
- Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 52-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị.

- Quyết định số 1996/QĐ-UB ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008 - 2015, tính đến năm 2020; và 03 quyết định bổ sung (Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 23/08/2010, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 01/06/2011 và Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 16/06/2016). 

- Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025; và 01 quyết định bổ sung (Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 21/12/2015).
- Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 10/05/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025 và kết quả lập Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025 theo Hợp đồng kinh tế số 05/SCTQT ký ngày 24/09/2010 giữa Sở Công Thương Quảng Trị và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

- Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bổ sung một số điểm sét sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2015, có tính đến năm 2020 (Sở Xây dựng chủ trì thực hiện).

- Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025.

- Văn bản số 3670/UBND-NN ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và lập quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 18/08/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và nhiệm vụ “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”.

- Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/06/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Văn bản số 3888/UBND-TN ngày 22/09/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên sản phẩm quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Trị.
- Các quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, gồm: Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/07/2012; Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 10/06/2013; Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 25/11/2013; Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 10/03/2014; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 17/07/2015; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 31/08/2015; Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 13/10/2015; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04/04/2016; Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06/05/2016; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 02/08/2016. 

- Thực trạng hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến tháng 9 năm 2016.

- Hiện trạng phân bố, tiềm năng tài nguyên, trữ lượng khoáng sản than bùn, vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến tháng 6 năm 2016.

- Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội tại các khu vực có khoáng sản than bùn, VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
7. Sản phẩm của dự án

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, các báo cáo chuyên đề và phụ lục liên quan của quy hoạch.

- Bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000; Bộ bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1/10.000 cho các điểm mỏ được điều tra, khảo sát chi tiết.

- Bản đồ, tài liệu hồ sơ khoanh định ranh giới, diện tích và tính tài nguyên cấp 334 cho những điểm mỏ được quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 ở tỷ lệ 1/50.000; Các số liệu, tài liệu kết quả điều tra, thăm dò các điểm mỏ khoáng sản.

- Hồ sơ, tài liệu thể hiện tài nguyên tiềm năng và tài nguyên khoáng sản có khả năng khai thác của các điểm mỏ được quy hoạch.

- Đĩa CD tích hợp các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, các bản đồ và hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan.
Sau khi thi công, đến nay Báo cáo “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030” và các sản phẩm kèm theo đã được hoàn thành. Báo cáo gồm 04 chương không kể phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo với bố cục như sau:

Mở đầu

Chương I. Đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội và vị trí, vai trò ngành khai khoáng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Trị
Chương II. Hiện trạng điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Chương III. Đề xuất quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030
Chương IV. Tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo chính

Để hoàn thành dự án, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, các cán bộ, chuyên viên thuộc Sở Công thương Quảng Trị còn phải kể đến sự giúp đỡ của UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Giám đốc Sở Công thương Quảng Trị, Ban Giám đốc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, các phòng ban chức năng của Sở Công Thương Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị, Sở Xây dựng Quảng Trị, chính quyền địa phương của các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị và các Sở, các Ban ngành trong tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp này, tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.
CHƯƠNG I

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ                                           VỊ TRÍ, VAI TRÒ NGÀNH KHAI KHOÁNG TRONG CƠ CẤU KINH TẾ          CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
I.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị
I.1.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Quảng Trị thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, phía bắc giáp huyện Lệ Thuỷ của tỉnh Quảng Bình, phía nam giáp huyện A Lưới và huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế, phía tây giáp tỉnh Savanakhet và Slavan của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Phía đông được bao bọc bởi biển Đông với đường bờ kéo dài 75 km. Đảo Cồn Cỏ là một đảo duy nhất thuộc tỉnh Quảng Trị có diện tích 4 km2 nằm cách mũi Lạy - nơi gần nhất vào khoảng 30km. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 4745,73km2. Phần đất liền của tỉnh được khống chế bởi các toạ độ địa lý:

	1060 31'
	-
	1070 24'
	Kinh độ đông

	160 18'
	-
	170 10'
	    Vĩ độ bắc


Thành phố Đông Hà là trung tâm kinh tế - xã hội văn hoá của tỉnh, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 580 km về phía nam.

I.1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên

I.1.2.1. Địa hình

Nhìn một cách tổng thể, hình thái địa hình của tỉnh Quảng Trị chạy dài theo hướng TB - ĐN, trùng với đường kéo dài của đoạn bờ biển ở phía đông. Địa hình của Quảng Trị chủ yếu gặp các dạng sau:

- Địa hình núi: Có độ cao từ 250m đến gần 2.000m, phân bố ở phía tây và chiếm diện tích lớn nhất.

- Địa hình đồi: Bao gồm các dạng đồi núi thấp có độ cao tuyệt đối dưới 250m, là phần chuyển tiếp giữa địa hình đồng bằng và địa hình núi. Trên bình đồ địa hình đồi tạo nên các dải thoải, lượn sóng, độ phân cắt từ sâu đến trung bình.

- Địa hình đồng bằng: Dải đồng bằng ven biển Quảng Trị tuy nhỏ hẹp nhưng chiếm vị trí quan trọng, nó là vựa lúa cung cấp lương thực và thực phẩm cho địa phương và các vùng lân cận.

- Địa hình cồn cát và đụn cát: Gồm các cồn cát và đụn cát phát triển dọc ven biển từ nam Cửa Tùng đến giáp Thừa Thiên Huế với bề rộng trung bình khoảng 4 - 5m, độ cao từ 5 - 15m, cục bộ cao đến trên 30m.

I.1.2.2. Hệ thống sông tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, mật độ trung bình 0,91 km/km2. Các sông hầu hết đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, các dòng chảy theo hướng Tây - Đông (trừ các phụ lưu sông Thạch Hãn), các sông thường ngắn, lòng hẹp và dốc.

Toàn tỉnh có 3 hệ thống sông chính là: Hệ thống sông Bến Hải, Thạch Hãn và Ô Lâu (Mỹ Chánh) với 12 con sông lớn nhỏ và hơn 60 phụ lưu.
- Hệ thống sông Bến Hải: Bắt nguồn từ sườn Đông Bắc của núi Lư Bư (cao 705m), chảy qua phía Bắc của tỉnh theo hướng Đông qua các vùng Vu Con, Bến Than, Xuân Hoà rồi đổ ra biển qua Cửa Tùng. Tổng chiều dài sông 64,5 km, diện tích lưu vực 963 km2. Sông Bến Hải có 3 nhánh lớn là khe Nghi, khe Mướp, Sa Lung. Sông Sa Lung (Bến Xe) là nhánh lớn nhất với chiều dài 41,5 km, diện tích lưu vực 357 km2.

- Hệ thống sông Thạch Hãn: Bắt nguồn từ dãy Ca Kút (biên giới Việt Lào). Chiều dài sông khoảng 156 km, diện tích toàn lưu vực là 2.660 km2 (trong đó: vùng đồng bằng: 11,4%; vùng cồn cát: 4,5%; vùng đồi núi: 84,1%). Độ dốc bình quân lòng sông chính là 150/00. Sông Thạch Hãn có 03 nhánh lớn là sông Hiếu, Rào Quán, Vĩnh Phước và nhiều chi lưu, phụ lưu khác.

+ Sông Hiếu: Chiều dài L = 66,0 km; diện tích lưu vực 465,5 km2. 

+ Sông Vĩnh Phước: Chiều dài L = 45,0 km; diện tích lưu vực 293 km2. 
+ Sông Rào Quán: Chiều dài L = 42,0 km; diện tích lưu vực 244 km2. 

+ Sông Nhùng: Diện tích lưu vực 113km2, đổ vào sông Vĩnh Định tại xã Hải Quy.
Các sông và các phụ lưu thuộc hệ thống sông Thạch Hãn có đặc điểm chung là dòng chảy gấp khúc nhiều đoạn, đổi hướng liên tục. Độ cao bình quân lưu vực 301 m; độ dốc bình quân lưu vực là 20,1%; mật độ dòng chảy 0,91 km/km2; hệ số uốn khúc là 3,5. Do vậy thường gây ứ đọng dòng chảy về mùa mưa, mực nước dâng lên nhanh.

- Hệ thống sông Ô Lâu (Mỹ Chánh): Sông Ô Lâu bắt nguồn từ vùng núi thuộc huyện A Lưới độ cao từ 900 - 1.100m; diện tích lưu vực tính đến cầu Câu Nhi 503km2, tính đến cửa Lác 816km2; chiều dài sông chính 65km; độ dốc bình quân 9 0/00; hệ số uốn khúc là 1,85; mật độ dòng chảy 0,81 km/km2; lưu lượng dòng chảy trung bình năm khoảng 44m3/s.

Phụ lưu lớn nhất là sông Thác Ma (sông Mỹ Chánh) có chiều dài 40km; diện tích lưu vực 230 km2. Hai nhánh Thác Ma và Ô Lâu gặp nhau tại cầu Phước Tích, đến thôn Câu Nhi chia làm hai nhánh. Nhánh Ô Lâu chạy dọc ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Nhánh Ô Giang nối với sông đào Mai Lĩnh rồi nhập lưu tại thượng lưu cầu Vân Trình và đổ ra phá Tam Giang qua cửa Lác. Ngoài ra sông Ô Lâu có các phụ lưu nhỏ sau: Sông Câu Nhi có chiều dài 16,5km, diện tích lưu vực 43,5km2; Sông Bến Đá (sông Ô Khê) thuộc vùng đồi Hải Lăng có diện tích lưu vực 32,3 km2.
Ngoài ra nằm ở phía Tây giáp biên giới Việt - Lào còn có sông Xê Pôn, sông Sê Păng Hiêng đổ ra sông Mê Kông thuộc địa phận Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

I.1.2.3. Khí hậu

Tỉnh Quảng Trị nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng lớn của gió Lào và có hai mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa.
Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm, nhiệt độ trung bình 24-32oC, thời tiết khô ráo. Từ tháng 5 đến tháng 8 thường có gió tây - nam (gió Lào) khô nóng, nhiệt độ không khí lên cao, có ngày tới 40oC.

Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, lượng mưa trung bình 400 - 430 mm/tháng, chiếm 70 - 80% lượng của năm. Từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, lượng mưa tăng cao, kèm theo lũ lụt gây ảnh hưởng xấu tới đời sống nhân dân và  thiệt hại cho nền kinh tế.
I.1.3. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội

Tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 08 huyện là Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, ĐakRông, Hướng Hoá, Cồn Cỏ và thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị. Thành phố Đông Hà là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh.

I.1.3.1. Dân số và lao động

Dân số của tỉnh tính đến 31/12/2015 là 620.410 người (nữ chiếm 50,74%; nam chiếm 49,26%) với mật độ trung bình là 131 người/km2. Dân cư trong tỉnh phân bố rất không đồng đều, chủ yếu tập trung ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 4 huyện ven biển. Mật độ dân số ở thành phố Đông Hà là 1.212 người/km2; ở thị xã Quảng Trị là 323 người /1km2; ở các huyện đồng bằng ven biển mật độ khoảng 205-141 người/km2; còn các huyện miền núi mật độ rất thấp, khoảng 31-70 người/km2. 

Theo niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2015, có 70,79% dân cư sinh sống ở nông thôn, 29,21% sống ở thành thị. Cơ cấu dân số nông thôn/thành thị thay đổi nhanh theo hướng giảm dân số tại vùng nông thôn (Tỷ lệ dân số vùng nông thôn theo các năm: Năm 1990: 84,47%; năm 2000: 76,2%; năm 2005: 74,2%; năm 2010: 71,6%; năm 2011: 71,2%, 2015: 70,79%).

Tổng số lao động toàn tỉnh năm 2015 là 349.715 người chiếm 56,2% dân số. Trong đó, lao động nam 174.571 người (chiếm 49,91%); lao động nữ 175.144 người (chiếm 50,09%). Số lao động có việc làm là 246.348 người, chiếm 70,45% số người trong độ tuổi lao động. 

I.1.3.2. Giao thông

Quảng Trị có điều kiện giao thông khá thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ. Ngoài tuyến đường sắt Bắc - Nam, 5 hệ thống quốc lộ qua địa phận Quảng Trị gồm có: Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh (nhánh đông và nhánh tây), Quốc lộ 49C, Quốc lộ 15D và Quốc lộ 9 gắn với đường Xuyên Á cho phép Quảng Trị kết nối giao lưu kinh kế với khu vực và cả nước. Cảng Cửa Việt là một trong những cảng biển có thể phục vụ cho vận chuyển hàng hoá trong vùng và trung chuyển hàng hoá qua đường xuyên Á. 

Các đường liên tỉnh và liên huyện về cơ bản là đường rải nhựa. Một số đường liên huyện, liên xã nối từ các đường Quốc lộ về bản làng ở vùng sâu đang dần được nâng cấp; tuy nhiên đa số các đường liên xã ở vùng sâu, vùng xa có chất lượng thấp, đường rải đá qua nhiều ngầm chưa có cầu do đó thường bị gián đoạn, ách tắc về mùa mưa. Trong tương lai các tuyến đường này cần phải nâng cấp để phục vụ sự phát triển kinh tế dân sinh trong phạm vi của tỉnh.

I.1.3.3. Kinh tế - xã hội

Quảng Trị là địa phương có nền kinh tế chậm phát triển so với các địa phương khác trong khu vực và trên cả nước. Từ năm 2005 trở lại đây, nền kinh tế có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10,8%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng (1.600 USD); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 16,6%/năm.
Cơ cấu kinh tế của tỉnh chủ yếu là công nghiệp - xây dựng, nông - lâm - thuỷ sản, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt trong những năm 2000 trở lại đây cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Đáng kể là mức tăng vượt bậc trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đã tăng tỷ trọng từ 25,6% năm 2005 lên 35,5% năm 2010 và 37,7% năm 2015; dự kiến đạt tỷ trọng 40,5% năm 2020. Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp giảm từ 35,9% năm 2005 xuống 28,9% năm 2010 và 22,6% năm 2015; dự kiến giảm xuống 18,5% năm 2020. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tương đối ổn định và luôn chiếm tỷ trọng cao, năm 2005 chiếm 38,5%; năm 2010 chiếm 35,6% và năm 2015 chiếm 39,7%; dự kiến năm 2020 tăng lên 41%. Những con số trên cho thấy, cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã và đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường phát triển lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống văn hóa của nhân dân trong tỉnh cũng ngày một nâng cao. Đến nay, 100% thôn, bản có điện; 99,24% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 94,23% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Mạng điện thoại cố định, di động và internet đã phủ khắp toàn tỉnh; mật độ thuê bao điện thoại đạt 91 thuê bao/100 dân, mật độ thuê bao internet đạt 6,2 thuê bao/100 dân. Kết cấu hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn, vùng biển bãi ngang, các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn được tăng cường, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điểm bưu điện - văn hóa xã. 

Trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở văn hoá - phúc lợi như trường học, bệnh viện, trạm y tế, cấp nước sạch... được chú trọng đầu tư phát triển. Tuy vậy mức độ và chất lượng đáp ứng của hệ thống các cơ sở văn hoá - phúc lợi chưa đồng đều giữa các vùng.

Về y tế, toàn tỉnh hiện có tổng số 160 cơ sở y tế, trong đó có 12 bệnh viện đa khoa, 07 phòng khám đa khoa khu vực, 141 trạm y tế xã phư​ờng, 1 bệnh viện điều dưỡng.  Hiện nay 100% các xã, phường, thị trấn có trạm y tế; tỷ lệ xã phường có bác sĩ là 75,18%, 100% xã phường có nữ hộ sinh. 

Về giáo dục - đào tạo, việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn được tỉnh chú trọng, ngân sách địa phương để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày một tăng. Tính đến năm 2015 toàn tỉnh hiện có: 1.464 lớp học, 328 trường học các cấp và 1.434 lớp học, trong đó: có 02 trường trung cấp, 1 trường trung học chuyên nghiệp, 02 trường cao đẳng và 01 trường phân hiệu đại học; ngoài ra còn có các trung tâm dạy nghề huyện, thị, thành phố.
Tóm lại: Quảng Trị là tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội, vị trí địa lý và điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi đối với việc phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.

I.2. Đặc điểm địa chất tỉnh Quảng Trị 

Tham gia vào cấu trúc địa chất của tỉnh Quảng Trị có các thành tạo trầm tích-biến chất, trầm tích lục nguyên, trầm tích carbonat, magma phun trào, magma xâm nhập được xếp vào 26 phân vị địa tầng và 9 phức hệ magma xâm nhập.

- Các thành tạo trầm tích bị biến chất: Các thành tạo trầm tích - biến chất gồm đá phiến kết tinh, gneis biotit, đá phiến plagioclas-diopcit, amphibolit, đá phiến amphibol, đá phiến thạch anh sericit, cát kết dạng quarzit, đá phiến sét đen xen các lớp cát kết, bột kết, cuội kết tuổi Neoproterozoi, Cambri, Ordovic, Silur thuộc các hệ tầng Núi Vú, Tiên An, A Vương, Long Đại, Đại Giang. Chúng phân bố phần lớn ở 2/3 diện tích phần phía tây của tỉnh.

- Các thành tạo trầm tích lục nguyên: Các thành tạo trầm tích lục nguyên gồm cuội kết, cát kết đa khoáng, bột kết, đá phiến sét- bột kết, cát kết chứa tuf tuổi Devon, Permi, Trias, Jura, Kreta, Neogen (thuộc các hệ tầng Tân Lâm, Cam Lộ, Đông Hà, ANgo, Mụ Giạ, Gio Việt, Cồn Cỏ) phân bố rộng rãi ở nhiều nơi, nhưng tập trung với diện tích lớn ở trung tâm và phía tây nam tỉnh.

- Các thành tạo trầm tích bở rời: Trầm tích bở rời có tuổi Đệ tứ phân bố ở các đồng bằng ven biển thuộc các sông chính như: sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Mỹ Chánh và một phần nhỏ trong các thung lũng sông, suối nhánh. Thành phần gồm cát, sét, sỏi, cuội, tảng bở rời. Diện tích phân bố trầm tích Đệ tứ là vùng canh tác nông nghiệp quan trọng đồng thời là nơi tập trung khoáng sản sét gạch ngói, sét gốm sứ, sét hấp thụ, sét xi măng, cát cuội sỏi xây dựng; một số nơi trong cát ven biển chứa quặng titan.

 - Các thành tạo trầm tích carbonat: Trầm tích carbonat trong tỉnh hầu hết là đá vôi, ít dolomit và vôi - dolomit, vôi - sét. Chúng được xếp vào hệ tầng Cò Bai có tuổi Devon, phân bố ở vùng Cam Lộ, Tà Ri, Tà Rùng, Bản Trăng. Đây là nguồn nguyên liệu xi măng và nguồn vật liệu đá xây dựng quan trọng.  

 - Các thành tạo magma phun trào: Gồm các thành tạo phun trào mafic và phun trào trung tính. Các thành tạo phun trào mafic ở Quảng Trị khá phổ biến, gồm đá bazan olivin, bazan đặc xít, bazan lỗ hổng đều có tuổi Neogen đến Đệ tứ (N2-Q1). Các đá bazan lộ rộng rãi ở các khu vực Vĩnh Linh, Gio Linh, Cùa, Khe Sanh, Hướng Phùng, Trà Khỉ. Đây cũng là nguồn nguyên liệu xi măng và nguồn vật liệu đá xây dựng quan trọng của tỉnh.

Các thành tạo phun trào trung tính gồm các đá andesit, dacit và tuf của chúng. Các thành tạo này thuộc hệ tầng Động Toàn tuổi Pecmi và hệ tầng Đăkrông tuổi Jura - Kreta. Chúng phân bố chủ yếu ở địa bàn các huyện Đăkrông và Hướng Hóa. 
- Các thành tạo magma xâm nhập: Gồm các thành tạo xâm nhập mafic và xâm nhập axit - trung tính; trong đó phổ biến là các thành tạo xâm nhập axit - trung tính. Thành tạo xâm nhập axit - trung tính gồm chủ yếu các đá granitogneis, plagiogranit, granodiorit, diorit, granit biotit, granit hornblend, granit hai mica, syenit, granosyenit, … thuộc các phức hệ Chu Lai, Trà Bồng, Quế Sơn, Hải Vân, Xi Pa, Măng Xim. Chúng phân bố chủ yếu ở khu vực Động Tà Bằng, Động Pa Thiên, Động Voi Mẹp (Hướng Hoá), và một số khối nhỏ khác ở Tà Ri, Tà Lao, Tà Rẹc (ĐakRông), Sa Lung (Vĩnh Linh). Đá nhìn chung rắn chắc, sáng màu có thể làm đá xây dựng, cá biệt một số nơi như động Tà Ri, Tà Rẹc có màu phớt hồng có thể sử dụng làm đá ốp lát.

Các thành tạo xâm nhập mafic thường xuất lộ ở dạng các khối kích thước nhỏ hoặc dạng đai mạch; gồm các loại đá gabroamphibolit, amphibolit (thuộc phức hệ Tà Vi), gabbro, norit (thuộc phức hệ Chà Vằn) và các đai mạch không phân chia lamprophyr. 
- Các hệ thống đứt gãy: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phổ biến các đứt gãy phương tây bắc - đông nam, phương đông bắc - tây nam và á kinh tuyến. Trong đó, các đứt gãy lớn nhất, có vai trò quyết định cấu trúc địa chất vùng đều có phương tây bắc - đông nam. Diện tích phía tây nam của tỉnh phổ biến các đứt gãy theo phương tây bắc - đông nam và á kinh tuyến, còn diện tích phía đông bắc phổ biến các đứt gãy phương tây bắc - đông nam và phương đông bắc - tây nam. Các đứt gãy đóng vai trò quan trọng trong việc khống chế sự hình thành các khoáng sản có nguồn gốc nội sinh như vàng, đồng, nước nóng - nước khoáng, …
Các phân vị địa tầng, các phức hệ magma và các yếu tố kiến tạo được thể hiện chi tiết trên bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000.
I.3. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Trị
I.3.1. Khái quát về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khá phong phú các chủng loại khoáng sản, nhưng trữ lượng không lớn và chất lượng không cao. Chúng được phân bố trên khắp lãnh thổ của tỉnh. Theo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản ở tỷ lệ: 1/50.000, các kết quả đã và đang thăm dò khoáng sản cho thấy trên địa bàn tỉnh có khoảng 220 mỏ, khu mỏ khoáng sản và điểm quặng thuộc các loại khoáng sản kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng và nước khoáng - nước nóng. Sau đây trình bày một cách khái quát về tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến thời điểm hiện tại.

I.3.1.1. Khoáng sản kim loại
a. Khoáng sản vàng: 

Đã phát hiện 19 điểm quặng và 3 điểm khoáng hóa vàng, tập trung chủ yếu ở Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh. Tài nguyên dự báo gần 48 tấn. Trong đó, đã thăm dò mỏ vàng A Bung, A Vao có trữ lượng cấp 122 là 814,91 kg (Quyết định phê duyệt trữ lượng số 917/QĐ-HĐTL ngày 19/11/2013 và số 696/QĐ-HĐTL ngày 28/02/2009).

Ngoài ra, còn có khoáng sản vàng sa khoáng phân bố khá rộng rãi trên các lưu vực sông Đăkrông, sông Rào Thanh, sông Sê Păng Hiêng, sông Sê Pôn và các chi lưu của chúng; nhưng chỉ tạo thành các tích tụ có quy mô rất nhỏ, phân bố rải rác với hàm lượng vàng thấp, không đáp ứng yêu cầu để thăm dò, khai thác ở quy mô công nghiệp. 

b. Khoáng sản titan: 

Đây là một trong những khoáng sản có giá trị của tỉnh. Chúng phân bố trong các dải cát dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị từ Vĩnh Linh đến Hải Lăng dưới dạng sa khoáng. Tài nguyên dự báo trên 1,7 triệu tấn titan. 

Từ năm 2005 đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư thăm dò 04 khu vực thuộc các mỏ Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, Trung Giang, Gio Mỹ, huyện Gio Linh và Hải Khê - Hải Dương, huyện Hải Lăng với tổng trữ lượng cấp 121 và cấp 122 là 445.330 tấn.

c. Khoáng sản đồng: 

Mới phát hiện một điểm quặng đồng Tà Rẹc, xã Ba Nang, huyện Đakrông. Điểm quặng đồng Tà Rẹc có quy mô nhỏ, hàm lượng đồng trong quặng không cao. Tài nguyên dự báo 150.000 tấn đồng.

d. Quặng sắt: 

Trên địa bàn Quảng Trị đã phát hiện 19 mỏ và điểm quặng sắt, phân bố chủ yếu ở Cam Lộ, ngoài ra còn có ở Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Mức độ điều tra các điểm quặng nhìn chung đều ở mức thấp từ khảo sát đến tìm kiếm. Theo các tài liệu đã công bố đến nay, thì khoáng sản sắt của tỉnh có quy mô nhỏ; tổng tài nguyên dự báo khoảng 3,55 triệu tấn. Quặng sắt của tỉnh Quảng Trị ít có ý nghĩa với công nghiệp luyện kim nhưng là nguồn nguyên liệu tốt đối với lĩnh vực sản xuất xi măng. Riêng các điểm quặng sắt ở Khe Mỏ Hai, ở Quai Vạc và ở Châu Lang, có thể sử dụng để luyện gang thép.

I.3.1.2. Khoáng sản phi kim
a. Khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng:

- Đá vôi xi măng: 

Hầu hết các mỏ, điểm đá vôi làm xi măng của tỉnh Quảng Trị đều nằm trên các vùng có điều kiện giao thông tốt như dọc theo Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh (phân bố tập trung chủ yếu ở huyện Cam Lộ và Hướng Hóa với các mỏ lớn như: Tân Lâm, Cam Thành, Tà Rùng, Động Tà Ri, Cù Bai và Khe Mèo). Tài nguyên dự báo gần 3,7 tỷ tấn, lớn nhất là mỏ Tà Rùng khoảng 3 tỷ tấn. Trong đó, đã thăm dò mỏ khối D - Tân Lâm với trữ lượng cấp 121, 122 là 29.841.468 tấn.

- Sét xi măng: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 điểm sét xi măng, gồm: Tân An, Tân Lâm, Khe Mỏ Hai, Cam Tuyền, Cùa (Cam Lộ) và Tà Rùng (Hướng Hóa). Các mỏ sét làm nguyên liệu xi măng chưa được thăm dò, chỉ mới điều tra kết hợp khi tìm kiếm đá vôi hoặc đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Tài nguyên dự báo của sét xi măng khoảng 65 triệu tấn.

- Đá bazan: 

Có thể nói tỉnh Quảng Trị được thiên nhiên ưu đãi nên có nhiều đá bazan làm phụ gia xi măng, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp sản xuất xi măng. Đá bazan có chất lượng đảm bảo làm phụ gia xi măng phân bố ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, như Vĩnh Linh, Cùa, Gio Linh, Hướng Hóa. Tài nguyên dự báo trên 150 triệu tấn.

b. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường:

Quảng Trị là tỉnh khá dồi dào các khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường như cát sỏi, đá xây dựng, sét gạch ngói. Đối với các khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường là các đối tượng của dự án, nên ở phần này chúng tôi chỉ trình bày những nét khái quát nhất về chúng và sẽ trình bày chi tiết ở phần sau của Báo cáo.
- Đá xây dựng: 

Đá xây dựng ở Quảng Trị phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở trục quốc lộ 9 và các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hướng Hoá. Thời gian vừa qua đã được khai thác đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình dân dụng trong tỉnh, sắp tới cần được đánh giá để xác định chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình trọng điểm quốc gia. 

Thời gian qua, đã thăm dò tại khối A, khối B - Tân Lâm, Nam khối A - Tân Lâm, mỏ đá Hướng Hiệp, mỏ đá thôn Lương Lễ, mỏ đá Bản Hiếu, mỏ đá N3 (xã Cam Thành), mỏ đá thôn Ba Ngào với tổng trữ lượng được phê duyệt cấp 121 + 122: 96.274.020 m3. Hiện nay đang tiến hành thăm dò tại Khu vực Khe Đá (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh) và khu vực thôn Hoàn Cát (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ).

- Sét gạch ngói: 

Các điểm, mỏ sét gạch ngói có nguồn gốc trầm tích và phong hoá. Phân bố chủ yếu ở đồng bằng và gần với các trục đường giao thông chính. Chất lượng các mỏ đảm bảo sản xuất gạch ngói cho ngành xây dựng nhưng đa số các điểm sét nằm trên diện tích sản xuất nông nghiệp hiện nay không được phép khai thác nữa.  

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có một số đơn vị đầu tư thăm dò sét đồi ở khu vực xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh; xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ; xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng với tổng trữ lượng được phê duyệt cấp 121 + 122 là 1.553 ngàn m3. Trong số các mỏ sét đồi, hiện nay chỉ có mỏ Dốc Son (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) đang được khai thác; sản lượng khai thác tại mỏ này đến hết năm 2015 là 99,769 ngàn m3. 

- Cát, cuội, sỏi: 

Cát, cuội, sỏi tập trung chủ yếu ở thượng nguồn các sông trên toàn tỉnh, có vai trò rất quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình dân dụng. Theo quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2025, tổng tài nguyên dự báo cấp 334a là 14.220,28 ngàn m3 cát, sỏi.

Thời gian qua một số đơn vị đã đầu tư thăm dò cát, sỏi ở các lòng sông Bến Hải, Sa Lung, Thạch Hãn, Nhùng, Đakrông với tổng trữ lượng được phê duyệt cấp 121 + 122: 5.938,298 ngàn m3; đến hết năm 2015 trữ lượng còn lại là 5.661,681 ngàn m3.
c. Cát trắng:

Các mỏ cát trắng trên địa bàn tỉnh đều nằm trong trầm tích Holocen nguồn gốc biển gió (mvQ21-2) phân bố ở ven biển (Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, nhưng tập trung nhiều ở khu vực Cửa Việt). Cát trắng ở các khu vực trên có đặc điểm địa chất, thành phần, chất lượng, cũng như giá trị sử dụng tương tự nhau. Chúng có chất lượng (các chỉ tiêu kỹ thuật và độ hạt) tương đồng với cát thuỷ tinh Cầu Thiềm (Thừa Thiên -Huế) và tốt hơn cát thuỷ tinh Nam Ô (Đà Nẵng) đang được khai thác sử dụng. Trữ lượng và tài nguyên dự báo cho đến nay đã tính toán và dự báo được 124 triệu tấn. 

Vừa qua đã tiến hành thăm dò tại khu vực Ngã 5 và khu vực Hải Ba với trữ lượng được phê duyệt cấp 121 + 122: 18.512 ngàn m3. 

Hiện nay Công ty CP Khoáng sản Lào Cai Quảng Trị đang thăm dò cát trắng tại xã Gio Mỹ và Gio Thành, huyện Gio Linh. Trong tương lai cát trắng tại đây sẽ được khai thác phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm phôi thuỷ tinh siêu sạch, sợi thuỷ tinh phục vụ trong nước và xuất khẩu.

d. Kaolin:

Kaolin Quảng Trị có hai nguồn gốc là phong hoá và tái trầm tích. Trong đó kaolin phong hoá gồm các điểm Tà Long, A Pey (ĐakRông), phân bố ở phía tây thuộc khu vực rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ, chất lượng kaolin tốt nhưng độ thu hồi thấp, quy mô trữ lượng nhỏ, giao thông đi lại khó khăn.

Điểm kaolin tái trầm tích La Vang phân bố ở đồng bằng trong tầng trầm tích sông biển có tuổi Đệ Tứ sớm thuộc hệ tầng Phú Xuân (amQ1px). Kaolin La Vang chất lượng tốt (loại I), độ thu hồi cao, phân bố trên diện tích rộng cần tiến hành tìm kiếm, thăm dò trong tương lai gần để đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất gốm sứ trong tỉnh và trên thị trường.

đ. Than bùn:

Than bùn ở tỉnh Quảng Trị có quy mô nhỏ, chất lượng đáp ứng yêu cầu của nguyên liệu sản xuất phân bón. Các tài liệu đã công bố và tài liệu nghiên cứu bổ sung của dự án là cơ sở tin cậy để quy hoạch thăm dò, khai thác than bùn phục vụ sản xuất phân vi sinh.

Khoáng sản than bùn là đối tượng của dự án, nên ở phần này chúng tôi chỉ trình bày những nét khái quát nhất về chúng và sẽ trình bày chi tiết ở phần sau của Báo cáo.

e. Dolomit:

Thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị, dolomit không tạo thành mỏ độc lập, chúng thường tạo thành các tập khá dày nằm xen với các đá carbonat khác trong hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb). Nhiều nơi, dolomit tạo thành các lớp mỏng hoặc thấu kính nhỏ xen kẹp trong đá vôi xi măng gây khó khăn trong công tác thăm dò khai thác. Theo các tài liệu đã công bố đến năm 2016 (Lê Tiến Dũng và nnk, 2000), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 03 điểm mỏ dolomit.

- Điểm dolomit Động Ta Ri: Tài nguyên cấp P2 16,25 triệu tấn dolomit.

- Điểm dolomit Ba Ngơ: Tài nguyên cấp P2 khoảng 2.000.000 m3 dolomit.

- Điểm dolomit Bản Hiếu: Tài nguyên cấp P2 khoảng 1.200.000 m3 dolomit.

Ngoài ra, trong các mỏ đá vôi Tà Rùng, Tân Lâm, Cam Thành cũng có những tập đá dolomit khá dày, hàm lượng dolomit đạt yêu cầu công nghiệp (MgO > 17%). Tuy nhiên, dolomit tại các mỏ này chưa được đánh giá đầy đủ quy mô trữ lượng.

I.3.1.3. Nước khoáng - nóng: 

Trên địa bàn tỉnh, nước khoáng - nóng phân bố chủ yếu ở Đakrông (Ba Ngào, Ba Lân, Klu), Cam Lộ (Tân Lâm) và Triệu Phong (Phú Tài). Theo tài liệu đã điều tra, nước khoáng - nóng chủ yếu thuộc nhóm nước khoáng carbonic, lưu lượng từ 0,4 - 4 l/s, nhiệt độ có nơi lên đến 700C (Klu). 
Lưu lượng tại các điểm nói chung thuộc loại trung bình đến nhỏ, nhưng đáp ứng được nhu cầu sản xuất các loại nước khoáng tại địa phương. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu chất lượng nước khoáng tại các điểm nêu trên còn quá ít; các chỉ tiêu chất lượng đã phân tích xác định (so với các tiêu chuẩn) chưa đủ cơ sở khoa học để khai thác chế biến các loại nước khoáng đóng chai phục vụ nhu cầu dân sinh.
Tóm lại: Quảng Trị có không nhiều chủng loại khoáng sản; quy mô các loại khoáng sản nói chung không lớn (so với phân loại mỏ theo quy mô trữ lượng của Việt Nam và thế giới). Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh cũng có một số loại nguyên liệu khoáng có quy mô khá lớn và có nhiều lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng cũng như các ngành chế biến, sản xuất các loại hàng hoá từ khoáng sản phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá của tỉnh.

Toàn bộ các mỏ khoáng sản đã phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều được thống kê trong “Sổ mỏ và điểm quặng” (một sản phẩm kèm theo Báo cáo) về vị trí, tọa độ, đặc điểm địa chất mỏ, đặc điểm và chất lượng khoáng sản, tài nguyên trữ lượng, quy mô, mức độ triển vọng.
I.3.2. Trữ lượng, tài nguyên khoáng sản than bùn, vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  

I.3.2.1. Trữ lượng, tài nguyên khoáng sản than bùn:
Thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chỉ có 9 điểm mỏ than bùn, gồm điểm mỏ Xóm Cát, điểm mỏ Trúc Lâm ở huyện Gio Linh và 7 điểm mỏ ở khu vực huyện Hải Lăng là điểm mỏ thị trấn Hải Lăng, điểm mỏ xã Hải Quy, điểm mỏ xã Hải Xuân, điểm mỏ xã Hải Vĩnh, điểm mỏ xã Hải Thượng, điểm mỏ xã Hải Thiện, điểm mỏ xã Hải Thọ. 

Theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, thì khoáng sản than bùn ở khu vực huyện Hải Lăng được khoanh định thành 11 điểm mỏ, với nhiều điểm mỏ trùng tên. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát dựa theo cấu trúc địa chất và nguyên tắc khoanh nối thân quặng, nguyên tắc xác định ranh giới mỏ, đồng thời để tránh nhầm lẫn (do nhiều điểm mỏ trùng tên), chúng tôi đã nghiên cứu sắp xếp lại 11 điểm mỏ than bùn ở khu vực huyện Hải Lăng thành 7 điểm mỏ với các tên gọi như nêu trên. Để thuận tiện cho việc liên hệ, theo dõi, chúng tôi trình bày mối liên hệ của 7 điểm mỏ than bùn được sắp xếp lại với 11 điểm mỏ than bùn theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 trên Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Liên hệ giữa các điểm mỏ than bùn được sắp xếp lại với các điểm mỏ theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/7/2012
	  TT
	Tên điểm mỏ than bùn sử dụng trong báo cáo 

(Sắp xếp lại)
	Các điểm mỏ than bùn theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/7/2012

	
	
	Số thứ tự theo bảng danh mục 
	Tên điểm mỏ
	Tọa độ trung tâm (Kinh tuyến 106o15', múi chiếu 3o)

	
	
	
	
	X (m)
	Y (m)

	1
	Điểm mỏ xã Hải Quy
	1
	Điểm mỏ xã Hải Quy, huyện Hải Lăng
	1852776
	603956

	2
	Điểm mỏ xã Hải Xuân
	2
	Điểm mỏ xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng
	1851481
	604932

	
	
	3
	Điểm mỏ xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng
	1851686
	606252

	
	
	5
	Điểm mỏ xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng
	1851085
	605242

	
	
	6
	Điểm mỏ xã Hải Xuân, Hải Vĩnh và Hải Thượng, huyện Hải Lăng
	1850902
	605103

	3
	Điểm mỏ xã Hải Vĩnh
	4
	Điểm mỏ xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng
	1851343
	607063

	4
	Điểm mỏ xã Hải Thượng
	7
	Điểm mỏ xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng
	1850102
	604877

	5
	Điểm mỏ xã Hải Thiện
	8
	Điểm mỏ xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng
	1849990
	606748

	6
	Điểm mỏ xã Hải Thọ
	9
	Điểm mỏ xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng
	1849450
	605904

	
	
	11
	Điểm mỏ xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng
	1847388
	607103

	7
	Điểm mỏ Thị trấn Hải Lăng
	10
	Điểm mỏ Thị trấn Hải Lăng, xã Hải Thọ và Hải Lâm, huyện Hải Lăng
	1848056
	605769


Trên cơ sở phân tích tổng hợp các tài liệu đã công bố đến năm 2016, có thể nhận thấy khoáng sản than bùn tuy quy mô không lớn nhưng có ý nghĩa thực tế đối với công nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

a. Điểm mỏ than bùn Xóm Cát: 

Điểm mỏ than bùn Xóm Cát thuộc xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Toạ độ địa lý: 16o 55' 20'' độ vĩ bắc; 107o 05' 21'' độ kinh đông. Than bùn phân bố trong các trũng hẹp và thường bị phủ bởi lớp cát trắng xám hoặc lớp đất trồng tương đối mỏng. Tại khu vực Xóm Cát đã khoanh định được 02 thân than bùn dạng thấu kính. Than bùn Xóm Cát thành phần hoá học và tính chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh với chất lượng trung bình đến trung bình thấp. Theo kết quả tìm kiếm của Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Bắc (năm 2000), tài nguyên dự báo cấp 334b của than bùn Xóm Cát khoảng 11.383 m3.

b. Điểm than bùn Trúc Lâm:
Điểm than bùn Trúc Lâm thuộc xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Toạ độ địa lý trung tâm khoảng: 16o 53' 17'' độ vĩ bắc; 107o 05' 34'' độ kinh đông. Than bùn Trúc Lâm phân bố trong các trũng hẹp và bị phủ bởi lớp cát trắng xám hoặc lớp đất trồng tương đối mỏng. Tại khu vực Trúc Lâm đã khoanh định được 02 thân than bùn dạng thấu kính. Than bùn Trúc Lâm có thành phần, chất lượng tương đương than bùn Xóm Cát và đáp ứng yêu cầu của loại than bùn dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh. Theo kết quả tìm kiếm của Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Bắc (năm 2000), tài nguyên dự báo cấp 334b của than bùn Xóm Cát khoảng 37.011 m3. 

c. Khu mỏ than bùn Hải Lăng:
Năm 2010, Công ty TNHH MTV Trường Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò, khai thác khoáng sản Minh Dũng tiến hành khảo sát bổ sung, đánh giá tài nguyên cấp 333 và 334a của các điểm mỏ than bùn ở khu vực huyện Hải Lăng. Kết quả của công tác đã khoanh định 16 thân khoáng than bùn (gồm các thân khoáng được đánh số: 1; 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-1; 2-2; 2-3; 3; 4; 5; 5-1; 5-2; 6; 7; 8). 
Than bùn trong khu mỏ huyện Hải Lăng phân bố ở các trũng hẹp xuất lộ trên bề mặt địa hình hiện tại, đôi khi bị phủ bởi lớp cát trắng xám hoặc lớp đất trồng khá mỏng. Trầm tích chứa than bùn có nguồn gốc hỗn hợp biển - đầm lầy, tuổi Holocen  (mbQ22-3). Các kết quả khảo sát, đánh giá đã xác định được than bùn khu vực Hải Lăng có thành phần, chất lượng cao hơn so với than bùn ở các điểm Xóm Cát, Trúc Lâm và hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của loại than bùn dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh. 

Theo kết quả khảo sát, đánh giá của Công ty TNHH MTV Trường Anh phối hợp cùng Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò, khai thác khoáng sản Minh Dũng thì tiềm năng tài nguyên than bùn trong khu mỏ Hải Lăng cụ thể như sau:

- Điểm mỏ than bùn xã Hải Quy: 

Điểm mỏ than bùn xã Hải Quy phân bố ở phía bắc khu mỏ, thuộc địa bàn xã Hải Quy, huyện Hải Lăng. Điểm mỏ than bùn xã Hải Quy gồm 01 thân khoáng ký hiệu là 1. Tọa độ địa lý trung tâm của điểm mỏ là: X:1853158; Y: 737533 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Tài nguyên dự báo cấp 334a của điểm mỏ than bùn xã Hải Quy là: 30.651 m3.
- Điểm mỏ than bùn xã Hải Xuân: 
Điểm mỏ than bùn xã Hải Xuân phân bố ở thung lũng thôn Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng. Thung lũng thôn Trà Trì có dạng phân nhánh phức tạp tạo nên 5 thân quặng ký hiệu là 1-1; 1-2; 2-1; 2-2; 2-3; trong đó thân quặng 2-3 lớn hơn cả. Tọa độ địa lý trung tâm của điểm mỏ là: X:1852528; Y: 739795 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Tài nguyên dự báo cấp 334a của điểm mỏ than bùn xã Hải Xuân là 115.449 m3 .  

- Điểm mỏ than bùn xã Hải Vĩnh: 
Điểm mỏ phân bố ở thung lũng thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng; có toạ độ trung tâm là: X:1851592; Y: 740456 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Điểm mỏ gồm 03 thân khoáng, là các thân khoáng số 1-3; 1-4; và 3. Tài nguyên dự báo cấp 334a của điểm mỏ than bùn xã Hải Vĩnh khoảng 39.638m3.

- Điểm mỏ than bùn xã Hải Thượng: 

Điểm mỏ phân bố ở phía tây khu mỏ, trong thung lũng thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng; có toạ độ trung tâm khoảng X:1850534; Y: 738318 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Điểm mỏ gồm 01 thân khoáng, là thân khoáng số 4. Tài nguyên dự báo cấp 334a của điểm mỏ than bùn xã Hải Thượng khoảng 13.740 m3.

- Điểm mỏ than bùn xã Hải Thiện: 

Điểm mỏ nằm trên địa bàn xã Hải Thiện, và một phần trên địa bàn xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng. Điểm mỏ gồm 3 thân quặng ký hiệu là 5, 5-1, 5-2; trong đó thân quặng 5 có quy mô lớn nhất. Thân quặng 5 phân bố ở trung tâm khu mỏ, phía bắc hồ Thuỷ Ông thuộc thôn Thuỷ Ông, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng. Thân quặng có toạ độ trung tâm khoảng X:1850431; Y: 740262 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Tài nguyên dự báo cấp 334a của điểm mỏ than bùn xã Hải Thiện là: 46.571 m3. 

- Điểm mỏ than bùn xã Hải Thọ:

Điểm mỏ than bùn xã Hải Thọ phân bố ở thôn Một và thôn Hai xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng. Điểm mỏ gồm 2 thân quặng ký hiệu là 6 và 8. 
Thân quặng 6 phân bố ở góc tây bắc khu mỏ, trong thung lũng thôn Một, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng. Thân quặng có toạ độ địa lý trung tâm khoảng X: 1849074; Y: 739896 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Tài nguyên dự báo cấp 333 của thân quặng 6 khoảng 164.596 m3.

Thân quặng 8 phân bố ở thung lũng thôn Hai, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng thuộc góc đông nam khu mỏ. Toạ độ trung tâm thân quặng: X: 1847828; Y: 740733 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Tài nguyên dự báo cấp 333 của thân quặng 8 khoảng 68.722 m3.

Tổng tài nguyên dự báo cấp 333 của điểm mỏ than bùn xã Hải Thọ là: 233.318 m3.

- Điểm mỏ than bùn Thị trấn Hải Lăng: 

Điểm mỏ phân bố ở thung lũng Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng; cách trung tâm thị trấn khoảng 800 m về phía bắc. Toạ độ trung tâm điểm mỏ khoảng X: 1848089; Y: 739249 (Hệ toạ độ VN2000 hội nhập, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Điểm mỏ than bùn Thị trấn Hải Lăng có 01 thân khoáng, là thân khoáng số 7. Tài nguyên dự báo cấp 333 của điểm mỏ than bùn thị trấn Hải Lăng khoảng 157.820 m3.

Tổng hợp tài nguyên than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được trình bày trên bảng 1.2. Tổng tài nguyên dự báo than bùn tỉnh Quảng Trị cấp 333+334a+334b khoảng 685,581 ngàn m3, trong đó cấp 333 là 391,138 ngàn m3.

Bảng 1.2: Thống kê tài nguyên than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Tên điểm mỏ
	Tài nguyên than bùn (m3)

	
	
	Cấp 333
	Cấp 334a
	Cấp 334b

	1
	Điểm mỏ than bùn Xóm Cát
	
	
	11.383

	2
	Điểm mỏ than bùn Trúc Lâm
	
	
	37.011

	3
	Điểm mỏ than bùn xã Hải Quy
	
	30.651
	

	4
	Điểm mỏ than bùn xã Hải Xuân
	
	115.449
	

	5
	Điểm mỏ than bùn xã Hải Vĩnh
	
	39.638
	

	6
	Điểm mỏ than bùn xã Hải Thượng
	
	13.740
	

	7
	Điểm mỏ than bùn xã Hải Thiện
	
	46.571
	

	8
	Điểm mỏ than bùn xã Hải Thọ
	233.318
	
	

	9
	Điểm mỏ than bùn thị trấn Hải Lăng
	157.820
	
	

	Tổng cộng:
	391.138
	246.049
	48.394

	
	685.581


I.3.2.2. Trữ lượng, tài nguyên khoáng sản cát sỏi 

Tính đến tháng 9/2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 21 khu vực ở 19 điểm mỏ cát, sỏi đã được thăm dò đánh giá chất lượng và tính toán trữ lượng. Tổng trữ lượng của 21 khu vực này ở cấp 121 + cấp 122 là 5.938,298 ngàn m3. Trong đó, sản lượng khai thác đến hết năm 2015 là 276,617 ngàn m3 (Số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp); trữ lượng còn lại là 5.661,681 ngàn m3 (Thống kê trên Bảng 1.3).

Bảng 1.3: Thống kê trữ lượng các điểm mỏ cát sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Tên điểm mỏ cát sỏi
	Vị trí hành chính
	Trữ lượng thăm dò cấp 121+122 (ngàn m3) 
	Sản lượng đã khai thác đến năm 2015 (ngàn m3) 
	Trữ lượng còn lại cấp 121+122 (ngàn m3) 

	Sông Bến Hải
	 
	 
	 

	1
	BH3 (Gộp BH3 và BH4)
	Gia Vòm, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh - Đồng Dôn, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh
	188,654
	 
	188,654

	2
	BH6
	Kinh tế mới, xã Trung Sơn, Gio Linh
	383,710
	34,837
	348,873

	3
	BH8
	
	
	
	

	4
	BH7 (Gộp BH7a và BH7b)
	Kinh tế mới, xã Trung Sơn, Gio Linh
	60,000
	25,768
	34,232

	Sông Sa Lung
	 
	 
	 

	5
	SL1
	Khe Tiên, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
	99,180
	 
	99,180

	6
	SL2a
	
	
	
	

	7
	SL2b
	Khe Tiên, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
	27,159
	 
	27,159

	Sông Mỹ Chánh
	 
	 
	 

	8
	OL4
	Khe Mương, xã Tân Điền - xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng
	151,018
	 
	151,018

	Sông Thạch Hãn
	 
	 
	 

	9
	Mỏ cát sỏi thị trấn KrôngKlang(TH4)
	Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông
	71,440
	6,992
	64,448

	10
	Mỏ cát sỏi Mò Ó (TH4a-TH4b)
	Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông
	201,603
	13,000
	188,603

	
	
	
	
	
	

	11
	Mỏ cát sỏi Mò Ó (TH5)
	Khe Lăn, Mò Ó, huyện Đakrông
	863,550
	13,000
	850,550

	12
	Mỏ cát sỏi Quan Thuế (TH6a-TH6b)
	Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông
	1.029,670
	 
	1.029,670

	13
	Mỏ cát sỏi TH7a
	Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong - xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
	559,235
	 
	559,235

	14
	Mỏ cát sỏi Hải Lệ (TH7)
	Vực Áng, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
	72,905
	4,499
	68,406

	15
	 Mỏ cát sỏi thôn Như Lệ (TH8b) 
	 Như Lệ, xã Hải Lệ, TX. Quảng Trị 
	90,000
	51,656
	38,344

	16
	Mỏ cát sỏi thôn Tích Tường (TH8c - TH10a)
	Xã Hải Lệ, TX. Quảng Trị và xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh
	90,000
	33,846
	56,154

	17
	Mỏ cát sỏi Triệu Thượng (TH9b)
	Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
	300,000
	93,019
	206,981

	Sông Nhùng
	 
	 
	 

	18
	Mỏ cát sỏi Hải Lâm (SN1)
	Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng
	165,420
	 
	165,420

	19
	Mỏ cát sỏi SN2b - SN2c)
	Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, Hải Lăng
	41,340
	 
	41,340

	20
	Mỏ cát sỏi xã Hải Lâm (SN3)
	Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng
	138,115
	 
	138,115

	21
	Mỏ cát Vĩnh Tú (VT)
	Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh
	1.405,299
	 
	1.405,299

	Tổng cộng:
	5.938,298
	276,617
	5.661,681


Trong quá trình thực hiện dự án, tập thể tác giả tiếp tục điều tra chi tiết, đánh giá chất lượng và tính toán tài nguyên ở cấp 334a đối với 11 điểm mỏ. Thêm vào đó là các công trình điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và của một số đơn vị có chủ trương xin thăm dò cát, sỏi trong thời gian tới. Đến thời điểm tháng 9 năm 2016 đã có 24 diện tích ở 20 điểm mỏ cát sỏi được điều tra với tổng tài nguyên ở cấp 334a là 7.721,27 ngàn m3 (Bảng 1.4).

Bảng 1.4: Thống kê tài nguyên các điểm mỏ cát sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Tên điểm mỏ cát sỏi
	Vị trí hành chính
	Tài nguyên cấp 334a (ngàn m3) 

	Sông Bến Hải 

	1
	Mỏ cát sỏi BH1
	Xã Linh Thượng - Xã Vĩnh Hà
	364,00

	Sông Thạch Hãn

	2
	Mỏ cát sỏi TH6
	Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện ĐakRông
	29,80

	3
	Mỏ cát sỏi xã Ba Lòng - Khu B
	Xã Ba Lòng, huyện Đak Rông
	2.257,98

	4
	Mỏ cát sỏi xã Ba Lòng - Khu A
	Xã Ba Lòng, huyện Đak Rông
	424,90

	5
	Mỏ cát sỏi TH8a
	Xã Hải Lệ, TX Quảng Trị
	112,00

	6
	Mỏ cát sỏi TH8
	Xã Hải Lệ, TX Quảng Trị
	490,88

	7
	Mỏ cát sỏi TH9a
	Thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
	25,00

	8
	Mỏ cát sỏi TH10
	Thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị
	430,20

	9
	Mỏ cát Côn Nổi
	Phường Đông Lương, TP. Đông Hà
	298,00

	10
	Mỏ cát Gio Mai
	Bãi Bồi xã Gio Mai, huyện Gio Linh
	1.967,00

	11
	Mỏ cát sỏi thôn Na Nẫm (NN)
	Thông Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông
	62,00

	Sông Sa Lung

	12
	Mỏ cát sỏi SL8
	Khe Cáy, TT.Bến Quan, Vĩnh Linh
	124,00

	Sông Mỹ Chánh

	13
	Mỏ cát sỏi OL1
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL
	49,50

	14
	Mỏ cát sỏi OL2
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL
	44,00

	15
	 Mỏ cát sỏi CN1
	S. Cầu Nhị
	84,96

	Sông Hiếu 

	16
	Mỏ cát sỏi SH4
	Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	41,30

	17
	Mỏ cát sỏi SH15
	Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	291,80

	18
	Mỏ cát sỏi SH19
	Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	425,60

	Sông Nhùng

	19
	Mỏ cát sỏi SN2
	Thượng Nguyên, Hải Lâm, Hải Lăng
	24,60

	20
	Mỏ cát sỏi SN2a
	Thượng Nguyên, Hải Lâm, Hải Lăng
	70,74

	21
	Mỏ cát sỏi SN3a
	Thượng Nguyên, Hải Lâm, Hải Lăng
	0,60

	22
	Mỏ cát sỏi SN3b
	Thượng Nguyên, Hải Lâm, Hải Lăng
	1,94

	Sông Đak Rông

	23
	Mỏ cát sỏi DKR4
	Thôn 6, xã A Bung, huyện Đak Rông
	90,20

	24
	Mỏ cát sỏi DKR9a
	AĐăng, xã Tà Rụt, huyện ĐakRông
	10,28

	Tổng cộng:
	7.721,27


I.3.2.3. Trữ lượng, tài nguyên khoáng sản đá làm VLXD thông thường 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến thời điểm này có 8 điểm mỏ đã và đang được thăm dò, khai thác, gồm: Mỏ đá vôi XD Bản Hiếu, mỏ đá vôi XD khối A - Tân Lâm, mỏ đá vôi XD khối B - Tân Lâm, mỏ đá gabro - diorit XD Hướng Hiệp, mỏ đá carbonat XD phía Nam khối A - Tân Lâm, mỏ đá bazan XD Lương Lễ, mỏ đá gabro - diorit XD Ba Ngào, mỏ đá vôi XD N3 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ). Tổng trữ lượng đã thăm dò của 8 điểm mỏ này là 96.274,02 ngàn m3; đến hết năm 2015 sản lượng khai thác ở 8 điểm mỏ trên là 1.287,24 ngàn m3 (Số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp); tổng trữ lượng còn lại là 94.986,78 ngàn m3.

Ngoài ra, trữ lượng đã thăm dò và khai thác của 2 mỏ đá không thống kê ở đây là: mỏ đá bazan XD Vĩnh Hòa đang làm thủ tục đóng cửa mỏ và mỏ đá bazan XD Cam Nghĩa được khai thác đến cuối năm 2016, không gia hạn thêm. 
Trong quá trình thực hiện dự án, tập thể tác giả đã điều tra chi tiết 04 điểm mỏ và tính tài nguyên cấp 334a cho 4 điểm mỏ này, gồm các mỏ: Mỏ đá granit XD Mỹ Lộc; mỏ đá vôi XD Pa Linh; mỏ đá granit XD Chênh Vênh; mỏ đá phiến sét XD Khe Ngang. Đồng thời một số đơn vị có chủ trương xin thăm dò đá xây dựng đã khảo sát, điều tra và tính tài nguyên cấp 334a cho 6 điểm mỏ, gồm: Mỏ đá bazan XD Hoàn Cát; mỏ đá bazan XD Trung Chỉ; mỏ đá cát kết - bột kết XD nam Hải Lệ; mỏ đá bazan XD Khe Đá; mỏ đá cát kết XD tây nam Cam Nghĩa (Mỏ đá bazan XD Hoàn Cát và mỏ đá bazan XD Khe Đá đã tiến hành thăm dò, đang lập hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng). Tổng tài nguyên cấp 334a của 10 điểm mỏ này là 209.923,70 ngàn m3. 
Trữ lượng tài nguyên đá làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh được tổng hợp trên bảng 1.5.

Bảng 1.5: Thống kê trữ lượng tài nguyên đá làm VLXD thông thường                                         trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Tên điểm mỏ đá
	Vị trí hành chính
	Trữ lượng thăm dò cấp 121+122 (ngàn m3) 
	Sản lượng đã khai thác đến năm 2015 (ngàn m3) 
	Trữ lượng còn lại cấp 121+122 (ngàn m3) 
	Tài nguyên cấp 334a (ngàn m3)

	1
	Mỏ đá vôi XD Bản Hiếu
	xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	1.178,58
	 
	1.178,58
	 

	2
	Mỏ đá vôi XD khối B-Tân Lâm
	xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
	2.775,00
	 
	2.775,00
	 

	3
	Mỏ đá vôi XD khối A - Tân Lâm
	xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	3.327,08
	995,57
	2.331,51
	 

	4
	Mỏ đá vôi XD N3
	xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	910,06
	 
	910,06
	 

	5
	Mỏ đá vôi XD phía Nam khối A - Tân Lâm
	xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	4.649,10
	188,63
	4.460,47
	 

	6
	Mỏ đá gabro - diorit XD Hướng Hiệp (HH1)
	Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
	59.125,80
	 
	59.125,80
	 

	7
	Mỏ đá gabro - diorit XD Ba Ngào
	xã Đakrông, huyện Đakrông
	23.501,10
	 
	23.501,10
	 

	8
	Mỏ đá bazan XD Lương Lễ
	xã Tân Hợp, huyện Hương Hóa
	807,30
	103,04
	704,27
	420,00 

	9
	Đá granit Mỹ Lộc
	Thôn Mỹ Lộc, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 
	9.717,30

	10
	Mỏ đá bazan Hoàn Cát
	Thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
	 
	 
	 
	496,47

	11
	Mỏ đá bazan Trung Chỉ
	Thôn Trung Chỉ, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ
	 
	 
	 
	1.448,00

	12
	Mỏ đá cát kết - bột kết nam Hải Lệ
	Phía Tây Nam xã Hải Lệ
	 
	 
	 
	5.512,50

	13
	Mỏ đá bazan Khe Đá
	xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh
	 
	 
	 
	722,96

	14
	Mỏ đá granit Chênh Vênh
	Thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hường Hóa
	 
	 
	 
	165.851,66

	15
	Mỏ đá phiến sét vôi Khe Ngang
	xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	 
	 
	 
	9.145,91

	16
	Mỏ đá vôi Pa Linh
	Pan Lin, xã Tà Rụt, huyện Đak rông
	 
	 
	 
	6.608,90

	17
	Mỏ cát kết tây nam Cam Nghĩa
	Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
	 
	 
	 
	10.000,00

	Tổng cộng:
	96.274,02
	1.287,24
	94.986,78
	209.923,70


I.3.2.4. Trữ lượng, tài nguyên khoáng sản sét gạch ngói 

Trước đây, các điểm mỏ sét đã thăm dò thuộc “Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015, có tính đến 2020” đều là sét ruộng ở đồng bằng, thuộc đất trồng cây nông nghiệp. Nhưng thời gian gần đây Chính phủ có chủ trương hạn chế và tiến tới ngừng khai thác sét ruộng làm vật liệu xây dựng thông thường. Do đó trong dự án này chúng tôi không đề cập đến các mỏ sét ruộng đã biết.

Ngày 12 tháng 12 năm 2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2646/QĐ- UBND phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch bổ sung một số mỏ sét sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2015, có tính đến năm 2020” và giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện. Sở Xây dựng đã hợp đồng với Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò, khai thác khoáng sản Minh Dũng thực hiện nhiệm vụ trên. Năm 2014, Dự án “Bổ sung nguyên liệu sét đồi làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến năm 2020” được hoàn thành (Mai Văn Hác và nnk, 2014). Dự án đã điều tra đánh giá 13 mỏ sét đồi nguồn gốc phong hóa, qua đó đã nghiên cứu và khẳng định 13 mỏ sét này đảm bảo chất lượng làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói theo tiêu chuẩn Việt Nam năm 1986 (TCVN 4353:1986). Các tác giả của dự án cũng đã tích hợp hai mỏ sét đồi được thăm dò trước đây là mỏ Dốc Son và mỏ Tân Trúc vào quy hoạch. Tài nguyên trữ lượng của 15 mỏ sét đồi đã được các tác giả của dự án tính toán, tổng hợp trong báo cáo. 

Tuy nhiên, theo số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, tính đến hết năm 2015 sản lượng khai thác tại mỏ Dốc Son là 99,769 ngàn m3 trong tổng trữ lượng thăm dò đã được phê duyệt là 793,09 ngàn m3. Như vậy trữ lượng còn lại của mỏ sét Dốc Son là 693,32 ngàn m3.
Trữ lượng tài nguyên của 15 mỏ sét đồi được tổng hợp ở bảng 1.6.

Bảng 1.6: Thống kê trữ lượng, tài nguyên sét gạch ngói (sét đồi)                                                 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Tên điểm mỏ
	Trữ lượng  cấp 121 + 122             (ngàn m3)
	Tài nguyên cấp 334a (ngàn m3) 

	1
	Điểm mỏ sét Khe Cáy (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh)
	
	2.574,88

	2
	Điểm mỏ sét Bến Quan (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh)
	
	1.496,32

	3
	Điểm mỏ sét Nam Sơn (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh)
	
	1.370,88

	4
	Điểm mỏ sét Xung Phong (xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh)
	
	1.543,84

	5
	Điểm mỏ sét Thiện Đức (xã Linh Hải, huyện Gio Linh)
	
	2.982,56

	6
	Điểm mỏ sét Kiên Phước (xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong)
	
	1.322,24

	7
	Điểm mỏ sét Liêm Phong (xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong)
	
	2.689,12

	8
	Điểm mỏ sét Xuân Khê (xã Triệu Thượng và Triệu Ái, huyện Triệu Phong)
	
	2.395,84

	9
	Điểm mỏ sét Thôn Trung (xã Hải Trường, huyện Hải Lăng)
	
	3.776,00

	10
	Điểm mỏ sét Tân Chính (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng)
	
	2.918,72

	11
	Điểm mỏ sét Hồ Lây (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng)
	
	2.121,12

	12
	Điểm mỏ sét Xóm Mới (xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh)
	
	1.696,64

	13
	Điểm mỏ sét Khe Ván (xã Hướng Hiệp huyện ĐakRông)
	
	688,24

	14
	Điểm mỏ sét Dốc Son (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng)
	693,32
	

	15
	Điểm mỏ sét Tân Trúc (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ)
	370,77
	

	Tổng cộng:
	1.064,09
	27.576,40

	
	26.840,49


Như vậy tài nguyên trữ lượng sét đồi làm sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay là khá lớn. Tổng trữ lượng và tài nguyên sét ở các cấp 121+122+334a là 26.840,49 ngàn m3; tuy nhiên chủ yếu mới là con số tài nguyên dự báo, con số trữ lượng còn rất hạn chế, khoảng 1.064,09 ngàn m3. Để huy động nguồn tài nguyên này vào khai thác cần phải đầu tư thăm dò khá lớn.

I.3.2.5. Trữ lượng, tài nguyên khoáng sản các mỏ phân tán nhỏ lẻ

Đến tháng 9 năm 2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 3 điểm mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố là điểm mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, đó là:

- Điểm mỏ vàng A Bung (Đông A Pay A) có diện tích 40 ha, thuộc xã A Bung, huyện Đak Rông với tọa độ các điểm góc cụ thể được phê duyệt tại Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp phép cho Công ty TNHH DV - TM Quang Vũ thăm dò, giấy phép thăm dò số 982/QĐ-UBND ngày 22/5/2014; đến thời điểm hiện tại trữ lượng của điểm mỏ này chưa được phê duyệt; tuy nhiên kết quả khảo sát điều tra khi lập đề án thăm dò đã xác định tài nguyên cấp 334 là 200 Kg vàng.

- Điểm mỏ titan Thủy Khê có diện tích 6,5 ha, thuộc xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh với tọa độ các điểm góc cụ thể được phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-BTNMT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp phép cho Công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang thăm dò, giấy phép thăm dò số 2716/QĐ-UBND ngày 07/12/2015. Tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 02/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt trữ lượng của mỏ với tổng trữ lượng cấp 121 + 122 là 6.308 tấn khoáng vật nặng; trong đó trữ lượng cấp 121 là 1.064 tấn. Hiện nay Công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang đang tiến hành khai thác theo giấy phép khai thác số 289/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
- Điểm mỏ sắt Làng Hồ gồm 2 khu với tổng diện tích 20 ha, thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa với tọa độ các điểm khép góc cụ thể được phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điểm mỏ chưa được cấp phép thăm dò. Tuy nhiên, kết quả khảo sát điều tra lập hồ sơ điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ của Sở Công thương Quảng Trị, tài nguyên dự báo cấp 334a của điểm mỏ là 172.654 tấn quặng.

I.4. Vị trí, vai trò ngành khai khoáng trong cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Trị, hoạt động khai thác khoáng sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc, góp phần giải quyết việc cung cầu nguyên liệu khoáng trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận và xuất khẩu, đồng thời giải quyết được việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh. Hoạt động khai thác khoáng sản đã có đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh. Để có được những thành quả này, trong những năm qua, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển mạnh hơn ngành khai thác khoáng sản, đồng thời cũng đề ra các biện pháp tích cực để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã mạnh dạn đầu tư chế biến sâu để từng bước ổn định sản xuất và phát triển, qua đó đã góp phần đưa ngành tăng mạnh về cả giá trị và sản lượng với tất cả các loại sản phẩm. 

* Về giá trị sản xuất của ngành khai khoáng:
- Năm 2005 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng (giá so sánh 1994)  đạt 74,405 tỷ đồng, chiếm 11,05% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp.

- Năm 2006 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 86,554 tỷ đồng, chiếm 10,47% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và tăng 16,3% so với năm 2005.

- Năm 2007 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 88,343 tỷ đồng, chiếm 8,82% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và tăng 2,1% so với năm 2006.

- Năm 2008 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 92,690 tỷ đồng, chiếm 7,39% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và tăng 4,9% so với năm 2007.

- Năm 2009 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 93,142 tỷ đồng, chiếm 6,41% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và tăng 0,5% so với năm 2008.

- Năm 2010 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng (giá so sánh 2010) đạt 240, 416 tỷ đồng, chiếm 6,15% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp 

- Năm 2011 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 388,240 tỷ đồng, chiếm 8,67% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và tăng 61,5% so với năm 2010.

- Năm 2012 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 474,986 tỷ đồng, chiếm 9,39% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và tăng 22,3% so với năm 2011.

- Năm 2013 giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 365,197 tỷ đồng, chiếm 6,58% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và giảm 23,1% so với năm 2012.
- Năm 2014  giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 326,414 tỷ đồng, chiếm 5,47% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và giảm 10,6% so với năm 2013.

- Năm 2015  giá trị sản xuất của ngành khai khoáng đạt 305,467 tỷ đồng, chiếm 4,58% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp và giảm 6,4% so với năm 2014.

Giai đoạn 2005 - 2009, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai khoáng (giá so sánh 1994) là 435,134 tỷ đồng,  tỷ trọng ngành khai khoáng chiếm bình quân là 8,8% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; tương tự giai đoạn 2010 – 2015, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai khoáng (giá so sánh 2010) là 2.100,720 tỷ đồng, tỷ trọng ngành khai khoáng chiếm bình quân là 6,8% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Tăng trưởng bình quân của ngành khai khoáng giai đoạn 2006 - 2009 là 5,8%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 là 4,9%/năm.

* Về thu ngân sách nhà nước:
Theo số liệu quản lý của cơ quan nhà nước (Bảng 1.7), ngành khai khoáng đóng góp vào ngân sách tỉnh từ năm 2005 đến năm 2015 như sau: Giai đoạn 2005 - 2010, có sự tăng vọt về đóng góp ngân sách của ngành khai khoáng, tăng bình quân hàng năm 35,7%, nguyên nhân chủ yếu do những năm 2008 đến 2010 một số dự án titan hoạt động mạnh, giá trị sản phẩm tăng, thu được nhiều lợi nhuận nên nộp ngân sách tăng đột biến; giai đoạn 2011 – 2015, đóng góp ngân sách của ngành khai khoáng chững lại, tăng bình quân hàng năm 7,0%. Tổng kinh phí nộp ngân sách giai đoạn 2005 – 2015 là 223,41 tỷ đồng, trong đó: năm 2005 là 4,2 tỷ đồng; giai đoạn 5 năm (2005 – 2010) là 63,42 tỷ đồng; giai đoạn 5 năm (2011 – 2015) là 155,79 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần giai đoạn trước đó. Từ đó cho thấy ngành khai khoáng ngày càng có sự đóng góp tích cực trong nộp ngân sách nhà nước.
Bảng 1.7: Thống kê thu ngân sách nhà nước và số lao động sử dụng trong ngành khai khoáng tỉnh Quảng Trị theo các năm

	TT
	Năm
	Thu ngân sách

(Tỷ đồng)
	Số lao động sử dụng

(Người)

	1
	2005
	4,20
	963

	2
	2006
	4,80
	713

	3
	2007
	4,64
	1.016

	4
	2008
	15,78
	1.233

	5
	2009
	18,94
	1.249

	6
	2010
	19,26
	1.441

	7
	2011
	19,44
	1.379

	8
	2012
	48,05
	1.527

	9
	2013
	35,36
	1.445

	10
	2014
	25,94
	1.086

	11
	2015
	27,00
	1.205


(Nguồn: Sở Công thương Quảng Trị)

* Về giải quyết lao động, tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh:

Thời gian qua, ngành khai khoáng cũng đã được quan tâm đầu tư, mở rộng sản xuất nên lực lượng lao động tham gia hoạt động của ngành tăng lên (Bảng 1.7). Tuy  nhiên, do có sự sắp xếp lại các ngành nghề sản xuất, nhất là ngành sản xuất khai thác, chế biến khoáng sản nên lực lượng lao động trong các doanh nghiệp khoáng sản các năm 2014 và 2015 giảm xuống, bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là 8,4%/năm, giai đoạn 2011 – 2015 giảm 3,5%/năm nhưng tính chung cả giai đoạn 2006 – 2015 là 2,3%/năm cao hơn mức tăng bình quân của lao động trong các doanh nghiệp toàn tỉnh (đạt 1,9%/năm).

Lực lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành khai khoáng chiếm đến bình quân hàng năm từ 20 - 22% tổng số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh. Việc đào tạo công nhân đa phần theo hình thức kèm cặp tại nơi sản xuất nên đã giải quyết tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động phổ thông ở địa phương, trừ một số cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản về ngành mỏ địa chất, xây dựng… để làm giám đốc điều hành mỏ, cán bộ quản lý, kỹ thuật. 

Với những kết quả đạt được của ngành khai thác khoáng sản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, các điều kiện trước mắt sẽ tạo thêm tiền đề thuận lợi cho sự phát triển năng động của ngành trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi các dự án lớn như: dự án khai thác, chế biến vàng gốc ở A Vao, A Pey đi vào hoạt động ổn định; dự án khai thác, chế biến cát và sản xuất đá ốp lát nhân tạo ở Hải Lăng; các dự án khai thác, chế biến sâu titan hoạt động trở lại; các dự án khai thác, chế biến, sử dụng cát vàng ở Vĩnh Linh; các dự án khai thác cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng và các dự án gạch không nung hoạt động đạt công suất thiết kế... chắc chắn sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao vai trò, vị trí của ngành khai khoáng trong cơ cấu của ngành công nghiệp của tỉnh nói riêng, của nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung.


CHƯƠNG II

HIỆN TRẠNG ĐIỀU TRA, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
II.1. Hiện trạng điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

II.1.1. Hiện trạng điều tra, thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và vùng phụ cận công tác nghiên cứu địa chất và khoáng sản chủ yếu được tiến hành sau ngày giải phóng Miền Nam (1975). Trước năm 1975 chỉ có công trình nghiên cứu đá vôi Quảng Trị của H. Fontaine vào năm 1962.

Từ năm 1975 đến nay công tác điều tra, thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được đẩy mạnh.

- Báo cáo địa chất tờ Lệ Thuỷ-Quảng Trị tỷ lệ 1:200.000, Nguyễn Xuân Dương và nnk (1976), đã sơ bộ đánh giá triển vọng các khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bước đầu nhận định đá vôi vùng Tân Lâm, Cam Tuyền có thể sử dụng sản xuất xi măng.

- Năm 1975-1978, Đoàn Địa chất 406 Liên đoàn Địa chất 4 đã thăm dò tỷ mỷ đá vôi khối B khu Tân Lâm để phục vụ cho sản xuất vôi và đã tính được trữ lượng cấp B+C1+C2 là 8,2 triệu tấn. Phần tính trữ lượng cấp B, C đã và đang được khai thác để làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Đông Hà. 

- Từ năm 1976 đến năm 2001 Đoàn Địa chất 406 cũng đã thực hiện công tác tìm kiếm sơ bộ và thăm dò tỷ mỷ các mỏ sét trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

+ Năm 1976: Tìm kiếm sơ bộ mỏ sét gạch ngói vùng Hải Thượng - Hải Lăng (Nguyễn Thế Phúc và nnk, 1976); Tìm kiếm sơ bộ mỏ sét gạch ngói vùng Đồng Hà (Lê Thận và nnk, 1976).

+ Năm 1995: Tìm kiếm đánh giá mỏ sét gạch ngói Nhan Biều - Triệu Phong (Trần Ngọc Soạn và nnk, 1995).

+ Năm 1998: Thăm dò mỏ sét gạch ngói Linh Đơn - Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh (Trần Ngọc Soạn và nnk, 1998); Thăm dò mỏ sét gạch ngói Sa Lung - Vĩnh Linh (Trần Ngọc Soạn và nnk, 1998).
+ Năm 2001: Khảo sát điểm sét gạch ngói khu Đá Bạc, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Trương Viết Cư và nnk, 2001).

- Năm 1995-1997, Vũ Mạnh Điển và nnk (Đoàn 207 - Liên đoàn Bản đồ địa chất) khi tiến hành đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hướng Hoá tỷ lệ 1:50.000 đã khảo sát đánh giá bổ sung khoáng sản trong vùng nghiên cứu và nhận định chi tiết hơn về triển vọng khoáng sản vàng, sắt, chì, antimon, đá vôi xi măng và vật liệu xây dựng khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị.

- Năm 1995- 1997, Nguyễn Văn Đoá và nnk (Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ) khi tìm kiếm đá vôi xi măng dọc Quốc lộ 9, đã xác định được 5 khu vực có đá vôi làm nguyên liệu xi măng. Trong đó đã đánh giá khối C và phần Đông Nam khối D khu Tân Lâm; tính trữ lượng tổng 02 khối ở cấp C1 + C2 là 403,3 triệu tấn. 

- Năm 1999, Công ty xây dựng số 1 Quảng Trị phối hợp với Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm puzơlan vùng Cam Nghĩa, Cam Lộ đã tính được trữ lượng cấp C2 là 3,1 triệu tấn puzơlan.

- Từ năm 1996 đến năm 2000, Sở KHCN&MT Quảng Trị và Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tiến hành điều tra hiện trạng địa chất khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển công nghệ khai khoáng, du lịch và bảo vệ môi trường. Trong công trình này tập thể tác giả (do TS Lê Tiến Dũng chủ biên) đã hệ thống hóa khá đầy đủ về địa chất và tiềm năng khoáng sản tỉnh Quảng Trị, đồng thời đánh giá sâu hơn về triển vọng khoáng sản vàng, đá vôi xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Năm 2000: Đỗ Văn Long và nnk khi tiến hành đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Quảng Trị tỷ lệ 1/50.000 đã khảo sát đánh giá bổ sung và nhận định chi tiết hơn về triển vọng khoáng sản titan-zircon, sắt, than bùn, cát thủy tinh và một số khoáng sản vật liệu xây dựng ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Trị.

- Năm 2001: Mai Văn Hác và nnk (Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ) đã tiến hành tìm kiếm quặng vàng vùng Ba Tưng - Tà Lao thuộc khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị đã đánh giá quặng vàng trong khu vực có triển vọng.

- Năm 2003: Nguyễn Tiến Thành và nnk (Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ) thực hiện đề án tìm kiếm vàng gốc vùng A Vao - A Pey, tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế đã điều tra chi tiết và dự báo tiềm năng tài nguyên quặng vàng gốc trong mỏ A Pey, A Vao, A Dang - La Sam, Ba Ngày, Làng Vây. Kết quả của đề án đã xác định quặng vàng gốc phía tây tỉnh Quảng trị rất triển vọng cần tiếp tục thăm dò để khai thác.

- Năm 2005: Sở Công nghiệp Quảng Trị (nay là Sở Công thương) và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (nay là Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) hoàn thành dự án “Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 có tính đến 2020”. Trong công trình này, tập thể tác giả đã thống kê và đánh giá khá đầy đủ về tiềm năng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và đã khoanh định 81 điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch thăm dò khai thác giai đoạn 2010 và 2020. Quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt năm 2005. Một số điểm mỏ khoáng sản trong quy hoạch đã được thăm dò khai thác. Cũng trong năm 2005, Công ty cổ phần phát triển khoáng sản 4 tiến hành thăm dò vàng gốc tại mỏ A Pey A, xã A Bung, huyện Đakrông.
- Năm 2006: Công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang thăm dò titan tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh và xã Hải Khê - Hải Dương, huyện Hải Lăng; Công ty TNHH Thống Nhất thăm dò titan tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh; Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị thăm dò titan tại xã Vĩnh Tú - Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Công ty Đông Trường Sơn bắt đầu thăm dò đá vôi ở một phần khối D - Tân Lâm (trên diện tích 35 ha).
- Năm 2007: Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và Công ty Đông Trường Sơn khi thăm dò đá vôi ở một phần khối D Tân Lâm (trên diện tích 35 ha) đã tính được 29,17 triệu tấn đá vôi xi măng ở cấp 121 + 122. Đỗ Ngọc Quyến và nnk (Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ) thực hiện đề án thăm dò vàng khu A Pey, tỉnh Quảng Trị đã xác định được trữ lượng quặng vàng trong mỏ A Pey. Trữ lượng quặng vàng đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt để khai thác. Công ty cổ phần xây dựng số 6 thăm dò cát sỏi tại thôn Quan Thuế, xã Triệu Nguyên và khu vực Ba Lòng, xã Mò Ó, huyện Đakrông.

- Năm 2008: Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 thăm dò vàng gốc khu vực A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông.
- Năm 2009: Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị thăm dò cát trắng tại Khu vực ngã 5 thuộc các xã Hải Thượng, Hải Thọ, Hải Thiện, Hải Vĩnh, Hải Xuân, Hải Lâm và khu vực xã Hải Ba, huyện Hải Lăng; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hùng Cường thăm dò sét gạch ngói tại Khu vực Già Lau, Bàu Bùi, Bàu Bựa và Bàu Sen, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.
- Năm 2010: Công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang, Công ty cổ phần khoáng sản Đakrông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Xanh thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông; HTX khai thác đá Thượng Lâm thăm dò đá tại mỏ đá xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; Công ty xây dựng Thống Nhất tỉnh Ninh Bình thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực Bản Hiếu, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; Công ty xây dựng Thống Nhất tỉnh Ninh Bình thăm dò cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; Công ty TNHH Nam Việt Đức thăm dò cát, sỏi lòng sông Bến Hải tại xã Trung Sơn - Vĩnh Sơn, Vĩnh Trường - Vĩnh Sơn, huyện Gio Linh và Vĩnh Linh; Công ty TNHH MTV xây dựng Đất Việt thăm dò cuội, sỏi lòng sông Nhùng tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế thăm dò sét gạch ngói tại khu vực Dốc Son, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng; Công ty TNHH Minh Hưng thăm dò sét gạch ngói tại thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. 

Cũng trong năm 2010, Công ty TNHH MTV Trường Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò, khai thác khoáng sản Minh Dũng tiến hành khảo sát bổ sung, đánh giá tài nguyên cấp 333 và 334a của các điểm mỏ than bùn ở khu vực huyện Hải Lăng.
- Năm 2011: Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn thăm dò vàng gốc tại khu vực A Đang, xã Tà Rụt, huyện Đakrông; Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị và Công ty cổ phần Axiom Việt Nam thăm dò vàng gốc tại Khu vực Xà Lời - Me Xi - Động Chặt, xã Vĩnh Hà - Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; Doanh nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu đường 9 thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa; Công ty TNHH Minh Hưng thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực Nam khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; Công ty TNHH MTV Đào Dương thăm dò cát, sỏi lòng sông Bến Hải tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; Công ty TNHH MTV Nguyên Hà thăm dò cát, sỏi tại sông Thác Ma, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

- Năm 2012: Công ty cổ phần Thiên Tân thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ đá khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

- Năm 2013: Công ty TNHH Mai Hoàng thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại thôn Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông; Công ty cổ phần Thiên Tân thăm dò nâng cấp mỏ đá khối B - Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; Công ty cổ phần Trường Phúc thăm dò cát, sỏi lòng sông Nhùng tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên thăm dò cát, sỏi lòng sông Sa Lung tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; Công ty cổ phần Đại Hùng Lực thăm dò cát, sỏi lòng sông Sa Lung tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; Công ty TNHH MTV Lào Việt Asean thăm dò cát, sỏi lòng sông Bến Hải tại xã Vĩnh Trường - Linh Thượng, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; HTX sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát, sỏi Như Lệ thăm dò cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Đông Tiến thăm dò cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại Vực Ang, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; Công ty TNHH Minh Phúc thăm dò cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại Xã Mò Ó, huyện Đakrông.

- Năm 2014: Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Quang Vũ thăm dò vàng gốc Đông A Pey A, xã A Bung, huyện Đakrông; HTX Khai thác và Sản xuất vật liệu xây dựng Đakrông thăm dò mỏ cát, sỏi sông Đakrông tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải thăm dò mỏ cát tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh.

- Năm 2015: Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm thăm dò titan tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Công ty CP khoáng sản Hiếu Giang thăm dò titan tại thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh; Công ty CP Khoáng sản Lào Cai Quảng Trị thăm dò cát trắng tại xã Gio Mỹ và Gio Thành, huyện Gio Linh; Công ty TNHH MTV Nguyên Hà thăm dò cát, sỏi tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị và xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; Công ty CP Sông Nhùng thăm dò cát, sỏi tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Đầu năm 2015, tập thể tác giả đã tiến hành điều tra chi tiết 11 điểm mỏ cát sỏi và 4 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường (Bảng 2.5 và Bảng 2.6). Cũng trong năm 2015, Công Ty TNHH Nguyên Đức Hà phối hợp với Công ty CP Tư vấn INCO khảo sát, đánh giá triển vọng mỏ cát, sỏi thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông để tiến tới lập hồ sơ xin thăm dò; Công ty Cổ phần Furnitmax kết hợp với Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò - khai thác khoáng sản Minh Dũng tiến hành khảo sát bổ sung, đánh giá tài nguyên dự báo điểm mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực tây nam xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.
- Năm 2016 (tính đến tháng 9): Công ty CP khoáng sản Quảng Trị thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực Khe Đá, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; Công ty cổ phần Furnitmax thăm dò đá bazan làm vật liệu xây dựng tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; Công ty TNHH số 9 thăm dò cát, sỏi tại xã Tà Rụt, huyện Đakông; Công ty TNHH Nguyên Đức Hà thăm dò cát, sỏi tại thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông.

Ngoài ra, trong năm 2016 còn có một số hoạt động khảo sát điều tra các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh như sau: 

+ Công Ty TNHH MTV Hiển Ngọc Thanh phối hợp với Công ty CP Tư vấn INCO khảo sát, đánh giá triển vọng mỏ cát sỏi lòng sông Nhùng tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng;
+ Công ty TNHH MTV Lý Len phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò - khai thác khoáng sản Minh Dũng tiến hành khảo sát triển vọng cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong;
+ Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Trị phối hợp với đơn vị tư vấn là Đoàn Địa chất 406 tiến hành khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trên sông Thạch Hãn thuộc địa bàn xã Ba Lòng, huyện Đakrông;
+ Công ty TNHH MTV Hiếu Giang phối hợp với Đoàn Địa chất 406 tiến hành khảo sát điểm mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Trung Chỉ, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ;
+ Công ty TNHH MTV Lý Len kết hợp với Công ty Cổ phần tư vấn thăm dò - khai thác khoáng sản Minh Dũng tiến hành khảo sát bổ sung, đánh giá tài nguyên dự báo điểm mỏ đá cát kết - bột kết tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.
II.1.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra khá sôi động trong khoảng hơn mười năm trở lại đây và chủ yếu tập trung vào các loại hình khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản titan và vàng. Cụ thể như sau:

II.1.2.1. Hiện trạng khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

- Đá làm vật liệu xây dựng: 

Chủ yếu là đá vôi, đá bazan và granit, là những loại khoáng sản có trữ lượng khá lớn, đã và đang được khai thác chế biến phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng. Theo kết quả tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường từ báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản hàng năm của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, từ năm 2005 đến năm 2015 sản lượng khai thác đá làm vật liệu xây dựng hàng năm giao động từ trên 330 ngàn m3 đến trên 640 ngàn m3 (Bảng 2.1). Sản lượng khai thác hàng năm tăng, giảm không ổn định do ảnh hưởng của thị trường và sự phát triển của nền kinh tế. Năm 2007 sản lượng khai thác thấp nhất, chỉ đạt 339.680 m3; năm 2010 sản lượng khai thác tăng đột biến, lên tới 642.545 m3. Năm 2013 sản lượng khai thác tăng 26,67% so với năm 2012 là mức tăng khá cao. Tuy nhiên từ năm 2013 đến năm 2015, sản lượng khai thác tương đối ổn định hơn; năm 2014 sản lượng khai thác tăng 6,75% so với năm 2013; năm 2015 sản lượng khai thác lại giảm 10,64% so với năm 2014. Trong 3 năm, từ năm 2013 đến 2015 sản lượng khai thác có mức tăng trưởng bình quân năm khoảng 7,5%.
Bảng 2.1: Tổng hợp sản lượng khai thác một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	TT
	Năm
	Sản lượng khai thác 

	
	
	Đá làm VLXD (m3)
	Cát, sỏi làm VLXD (m3)
	Sét làm VLXD (m3)
	Titan 

(tấn)

	1
	2005
	401.412
	93.500
	110.197
	11.011

	2
	2006
	445.850
	38.600
	103.000
	6.440

	3
	2007
	339.680
	20.000
	20.550
	11.360

	4
	2008
	397.330
	-
	25.000
	25.100

	5
	2009
	344.270
	5.000
	25.000
	26.164

	6
	2010
	642.545
	44.365
	21.187
	25.952

	7
	2011
	489.416
	55.500
	 -
	27.323

	8
	2012
	428.091
	19.049
	46.296
	31.213

	9
	2013
	542.251
	32.538
	34.400
	19.526

	10
	2014
	578.864
	114.815
	12.525
	18.261

	11
	2015
	517.286
	84.244
	25.361
	11.782


(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
Tại thời điểm tháng 9/2016, trên địa bàn toàn tỉnh có 06 doanh nghiệp khai thác đá làm vật liệu xây dựng, chủ yếu tập trung tại thuộc huyện Cam Lộ và một mỏ bazan ở huyện Hướng Hóa; đó là: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Trị và Công ty TNHH Minh Hưng, Liên danh Công ty cổ phần Thiên Tân và Công ty cổ phần Tân Hưng khai thác mỏ đá vôi Khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; Công ty cổ phần Thiên Tân khai thác mỏ đá vôi Khối B - Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; Công ty TNHH Minh Hưng khai thác mỏ đá vôi nam Khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; Công ty TNHH MTV Furnimax khai thác mỏ đá bazan xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (thời hạn khai thác đến cuối năm 2016, sau đó sẽ lập hồ sơ đóng cửa mỏ); Doanh nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đường 9 khai thác mỏ đá bazan Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.
Từ năm 2010 đến nay, một số doanh nghiệp đã đầu tư thăm dò hoặc thăm dò nâng cấp trữ lượng các mỏ đá xây dựng, như: Mỏ đá gabro - diorit XD Hướng Hiệp ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông; mỏ đá vôi XD Bản Hiếu, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; mỏ đá gabro - diorit XD Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông; mỏ đá bazan XD Khe Đá, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; mỏ đá bazan XD thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; mỏ đá bazan xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa; mỏ đá Nam khối A và khối A – Tân Lâm xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Trữ lượng của các mỏ này là nguồn bổ sung cho quy hoạch khai thác, sử dụng trong thời gian tới.

Nhìn chung, đá vật liệu xây dựng chủ yếu chỉ phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Trong giai đoạn hiện nay, với tốc độ phát triển của nền kinh tế và nhu cầu xây dựng ngày càng cao, những năm tới lĩnh vực khai thác đá chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh về sản lượng và giá trị. 

- Cát sỏi:

Nguồn tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn Quảng Trị chủ yếu nằm ở lưu vực các sông lớn như sông Hiếu, Bến Hải, Thạch Hãn, Mỹ Chánh, Đăk Rông, ... Sản phẩm chủ yếu được khai thác phục vụ làm vật liệu xây dựng (vật liệu phối trộn rải đường, chất độn bê tông, vật liệu xây trát, sản xuất vật liệu không nung) phục vụ nhu cầu thị trường nội tỉnh. 
Qua số liệu thống kê (Bảng 2.1) cho thấy sản lượng khai thác cát sỏi hàng năm rất không ổn định; mức tăng, giảm sản lượng khai thác giữa các năm rất lớn do ảnh hưởng lớn về điều kiện khai thác. Đặc biệt trong năm 2008 và 2009 sản lượng của một số đơn vị bị giảm sút mạnh do ảnh hưởng của thời tiết và một số hết giấy phép khai thác. Năm 2009 sản lượng khai thác chỉ đạt 5.000m3 là năm mà sản lượng khai thác thấp nhất. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây sản lượng khai thác đã có mức tăng rất cao; năm 2014 sản lượng khai thác đạt 114.815 m3, là mức sản lượng cao nhất từ năm 2005 đến nay; năm 2015 sản lượng khai thác cũng ở mức cao, đạt 84.244 m3.
Tại thời điểm tháng 9/2016, trên địa bàn toàn tỉnh có 11 đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi đang hoạt động, gồm: Công ty TNHH Minh Phúc khai thác tại khu vực xã Mò Ó, huyện Đakrông (2 điểm mỏ); Công ty cổ phần Thiên Phú khai thác tại thôn Tích Tường và thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, TX Quảng Trị; Công ty TNHH một thành viên Đào Dương khai thác tại xã Trung Sơn - Vĩnh Sơn, huyện Gio Linh; HTX sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác cát, sỏi Như Lệ khai thác tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Xây dựng Đất Việt khai thác tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; HTX Khai thác và Sản xuất VLXD Đakrông khai thác tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông; Công ty TNHH MTV Đông Tiến khai thác tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải khai thác tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh; Công ty TNHH MTV Nguyên Hà khai thác tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị và xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; Công ty TNHH MTV Lào Việt Asean khai thác tại xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; Công ty CP Sông Nhùng khai thác tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng.
Ngoài một số đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác, thì hiện tượng khai thác trái phép cát, sỏi vẫn diễn ra phổ biến, với sản lượng rất lớn chưa quản lý được.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có một số điểm mỏ cát, sỏi đã và đang được thăm dò đánh giá chất lượng và trữ lượng. Trữ lượng của các mỏ này là nguồn bổ sung cho quy hoạch khai thác, sử dụng trong thời gian tới. 
- Sét gạch ngói và sét ximăng: 

Theo con số thống kê (Bảng 2.1), sản lượng khai thác sét làm vật liệu xây dựng trong các năm 2005 và 2006 đạt mức rất cao, đến hơn 100 ngàn m3; nhưng từ năm 2007 trở lại đây sản lượng khai thác hàng năm chỉ chủ yếu ở mức hơn 20 ngàn m3, có năm giảm xuống chỉ còn hơn 12 ngàn m3 (năm 2014) hoặc tăng lên đến 34 ngàn m3 (năm 2013), 46 ngàn m3 (năm 2012). Đến nay các mỏ sét phân bố ở đồng bằng, trùng với diện tích canh tác lúa đã bị hạn chế, ngừng khai thác theo quy định của nhà nước. Ngay trong năm 2014, Sở Xây dựng đã chủ trì công tác quy hoạch 15 điểm mỏ sét đồi để bù đắp cho các mỏ sét trong diện bị hạn chế, ngừng khai thác; nhằm đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu sét làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tại thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ còn duy nhất 1 đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác sét đang hoạt động, đó là Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế đang khai thác (sét đồi) tại mỏ sét Dốc Son, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. 
Khoáng sản sét tại các mỏ sét đồi đã được thăm dò như mỏ Dốc Son, mỏ Tân Trúc cùng với 13 điểm mỏ do Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn đã tiến hành điều tra là nguồn tài nguyên để quy hoạch khai thác sử dụng sản xuất gạch ngói và xi măng trong thời gian tới.
II.1.2.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng khoáng sản than bùn
Than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có trữ lượng không lớn, chủ yếu phân bố tại các huyện Hải Lăng và Gio Linh. Các điểm mỏ than bùn có quy mô nhỏ, chất lượng đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Trước đây UBND tỉnh đã cấp phép cho 02 đơn vị khai thác than bùn: Công ty cổ phần phân vi sinh Quảng Trị khai thác than bùn tại điểm mỏ thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh; Công ty TNHH một thành viên Trường Anh khai thác than bùn tại điểm mỏ xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần phân vi sinh Quảng Trị đã bị thu hồi giấy phép khai thác; Công ty TNHH một thành viên Trường Anh đã trả lại giấy phép khai thác.   
Trên cơ sở tài nguyên than bùn của tỉnh, trong thời gian tới cần mạnh mẽ kêu gọi đầu tư dự án sản xuất phân vi sinh phục vụ cho nhu cầu trong tỉnh và xuất khẩu sang thị trường Lào.

II.1.2.3. Hiện trạng khai thác, sử dụng một số loại khoáng sản khác
- Cát trắng: 

Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị đang khai thác cát trắng tại Khu vực ngã 5 thuộc các xã Hải Thượng, Hải Thọ, Hải Thiện, Hải Vĩnh, Hải Xuân, Hải Lâm và Hải Ba, huyện Hải Lăng theo giấy phép khai thác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Cát trắng tại đây được khai thác, chế biến để sản xuất đá ốp lát nhân tạo. 
Công ty CP Khoáng sản Lào Cai Quảng Trị cũng đã được cấp phép thăm dò cát trắng tại khu vực xã Gio Mỹ và Gio Thành, huyện Gio Linh. Trong tương lai cát trắng tại đây sẽ được khai thác phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm phôi thuỷ tinh siêu sạch, sợi thuỷ tinh phục vụ trong nước và xuất khẩu.
- Titan:

Theo con số thống kê (Bảng 2.1), từ năm 2005 trở lại đây sản lượng khai thác titan trên địa bàn tỉnh tăng mạnh và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển của ngành khai khoáng. Từ năm 2008 đến năm 2014 sản lượng khai thác titan tương đối ổn định và ở mức cao với sản lượng từ khoảng 18 ngàn tấn đến 31 ngàn tấn. Trong đó, năm 2012 sản lượng khai thác titan đạt cao nhất là 31.213 tấn, tăng 20,27% so với năm 2010 và 14,24% so với năm 2011. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến năm 2015 sản lượng khai thác lại có xu hướng giảm xuống, năm 2015 chỉ đạt 11.782 tấn, giảm 35,48% so với năm 2014 và giảm tới 62,25% so với năm có sản lượng khai thác cao nhất (năm 2012). Mặc dù sản lượng và giá trị xuất khẩu đã tăng mạnh nhưng sản phẩm titan chủ yếu là xuất khẩu thô chưa qua chế biến. 

Thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp được cấp phép khai thác, chế biến titan, trong đó: Công ty CP khoáng sản Quảng Trị khai thác mỏ titan tại các xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang khai thác mỏ titan thuộc xã Gio Mỹ huyện Gio Linh, xã Hải Khê, xã Hải Dương huyện Hải Lăng; Công ty TNHH Thống Nhất khai thác mỏ titan thuộc xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Ngoài ra, Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang còn khai thác titan tại điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ Thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. 

Để đẩy mạnh công nghiệp khai thác, nâng cao giá trị của sản phẩm titan, những năm gần đây một số doanh nghiệp đã tập trung đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nhằm phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Trong năm 2008 Công ty Cổ phần khoáng sản Quảng Trị đã đầu tư dây chuyền hoàn nguyên Ilmenite tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, với công suất 20.000 tấn/năm (giai đoạn 1 là 10.000tấn); Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang đầu tư dây chuyền hoàn nguyên Ilmenite và sản xuất que hàn tại Cụm Công nghiệp Diên Sanh.

- Vàng: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có duy nhất một đơn vị được cấp phép khai thác vàng đang hoạt động, đó là Công ty Cổ phần khoáng sản 4 khai thác vàng tại khu vực A Pey A, xã A Bung, huyện Đakrông; giấy phép khai thác có hiệu lực đến năm 2018.  
Ngoài ra, còn một số đơn vị đã được cấp phép thăm dò vàng gốc trên địa bàn tỉnh, như: Công ty TNHH Axiom Quảng Trị liên doanh với Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị được cấp phép thăm dò tại khu vực Xà Lời - Me Xi - Động Chặt, xã Vĩnh Ô - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn được cấp phép thăm dò tại khu vực A Đang, xã Tà Rụt, huyện Đakrông; Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Quang Vũ được cấp phép thăm dò điểm mỏ vàng phân tán nhỏ lẻ Đông A Pey A, xã A Bung, huyện Đakrông. 
Trên địa bàn tỉnh hiện tượng khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra khá phức tạp, chưa quản lý được; đặc biệt là khai thác trái phép vàng sa khoáng. 

- Quặng sắt: 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Hoành Sơn đang làm thủ tục xin khai thác quặng sắt tại Làng Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hoá. Tài nguyên quặng dự báo khoảng 120.000 tấn quặng nguyên khai.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị còn có một số loại khoáng sản khác như đồng, kaolin, cát xám ven biển, ... chưa được đầu tư khai thác, chế biến sử dụng. Vì vậy, cần kiến nghị các cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch thăm dò đánh giá trữ lượng, hoặc công bố là khu vực phân tán, nhỏ lẻ để các doanh nghiệp có định hướng đầu tư thăm dò, khai thác.
Tóm lại: Hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang phát triển khá mạnh mẽ, góp phần giải quyết được việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh và đã có đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh.

II.1.3. Hiện trạng công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Các đơn vị khai khoáng trên địa bàn Quảng Trị tập trung vào khai thác, chế biến titan; khai thác đá, cát sỏi làm vật liệu xây dựng; khai thác sét làm gạch ngói; … với hình thức khai thác lộ thiên. Theo đánh giá của Sở Khoa học và công nghệ, cũng như bản thân các doanh nghiệp, chất lượng trang thiết bị, trình độ công nghệ dùng trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản còn thấp. Chỉ có một số cơ sở sản xuất đầu tư máy móc mới, chuyển dần sang công nghệ tiên tiến hơn.
Đối với các cơ sở khai thác, chế biến titan, công nghệ, thiết bị trung bình khá với các cụm vít xoắn (theo quy trình tuyển 3 bước) để tuyển thô tại mỏ, sau đó sử dụng thiết bị tuyển trọng lực (bàn đãi), tuyển từ, tuyển điện… có tính tự động khá cao để tách ra các sản phẩm như zircol, rutil, ilmenit, monazit phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Một số công ty khai thác titan đã có phương hướng đầu tư dây chuyền công nghệ chế biến, tăng cường đầu tư chế biến sâu phục vụ xuất khẩu, như: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị đầu tư dây chuyền hoàn nguyên Ilmenhit 10.000 tấn/năm và nghiền zircon siêu mịn 4.500 tấn/năm; Công ty Cổ phần Kim Tín - Quảng Trị đầu tư nhà máy sản xuất que hàn công suất 7.200 tấn/năm tại Khu công nghiệp Quán Ngang; Công ty TNHH Hiếu Giang đầu tư nhà máy sản xuất que hàn Xuyên Á công suất 10.000 tấn/năm. Dự án chế biến cát và sản xuất đá ốp lát cao cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản VICO - Quảng Trị xây dựng đầu tư dây chuyền tuyển tinh cát silic và nhà máy sản xuất đá ốp lát cao cấp bằng công nghệ hiện đại. 

Các ngành khai thác đá làm vật liệu xây dựng (hình thức khai thác lộ thiên): thường sử dụng công nghệ khai thác với các máy khoan nổ mìn lỗ khoan con, máy khoan nổ mìn lỗ khoan lớn…, đá sau khi nổ mìn khai thác được đập nhỏ bằng búa và qua thiết bị xay nghiền, phân loại. 

Các nhóm ngành khai thác cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng còn khá thủ công dùng thuyền với các máy hút cát, sỏi lên phương tiện vận tải, băng tải tập kết về bãi.

Nhìn chung thực trạng công nghệ, thiết bị của ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay chỉ đạt dưới trung bình (khoảng 30% - 40%), máy móc thiết bị lạc hậu, cũ kỹ, thô sơ, thiếu tính đồng bộ, tính tự động hoá chưa cao, sản xuất từ nhiều nước khác nhau: Việt Nam, Trung Quốc, Nga từ những năm 1980 của thế kỷ trước.

Nhóm các doanh nghiệp khai thác, chế biến VLXD thông thường (đá, cát, cuội, sỏi): Công nghệ, thiết bị hiện tại sử dụng cho nhóm này chủ yếu được sản xuất ở Việt Nam, từ những năm 1980, công nghệ thiết bị chủ yếu sử dụng dây chuyền nghiền kẹp hàm, lạc hậu, không đồng bộ, chỉ đạt dưới mức trung bình (khoảng 25% - 30%).

Nhóm các doanh nghiệp sản xuất gạch, ngói: Dây chuyền máy móc thiết bị lạc hậu, không đồng bộ, sản xuất từ nhiều nước khác nhau như Nga, Ukraina, Trung Quốc, Việt Nam… sản xuất từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, công nghệ chỉ đạt dưới mức trung bình (khoảng 40%). Trừ nhà máy gạch tuynen Hải Lăng của Công ty CP giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế mới đưa vào sản xuất năm 2010 có công nghệ, thiết bị tiên tiến (khoảng 65%).

Một thực trạng cũng dễ nhận thấy, một số đơn vị khi đầu tư dự án khai thác, chế biến trong hồ sơ là đầu tư công nghệ tiên tiến nhưng thực tế không đúng như cam kết. 
Thực trạng công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản còn lạc hậu đã dẫn đến nhiều hệ lụy, như gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động, năng suất lao động thấp, hiệu quả thu hồi sản phẩm thấp, thất thoát tài nguyên, v.v… 

Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại vào khai thác, chế biến khoáng sản để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đầu tư các dây chuyền thiết bị có công nghệ hiện đại chế biến sâu khoáng sản tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao tiến tới dừng việc xuất khẩu sản phẩm thô. 
II.2. Tác động môi trường của hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

II.2.1. Tình hình hoạt động bảo vệ môi trường tại các mỏ

Tại các mỏ đang khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, gồm:

- Có các quy định và trang thiết bị phòng chống cháy nổ.

- Coi trọng vấn đề an toàn trong quy trình khai thác, nhất là khi tiến hành nổ mìn. Như cử người đứng gác xung quanh khu vực nổ mìn, quy định thời gian nổ mìn, thời gian an toàn sau khi nổ mìn và đặc biệt là có người theo dõi thường xuyên trong khi nổ mìn nhằm phát hiện sự cố và có biện pháp ứng phó kịp thời.

- Trang thiết bị, quần áo lao động, mũ bảo hiểm, găng tay, giày, ủng cho công nhân khai thác, cán bộ kỹ thuật, quản lý làm việc tại khai trường.

- Khám bệnh, định kỳ kiểm tra sức khoẻ của công nhân.

Công tác kiểm tra tình hình hoạt động bảo vệ môi trường tại các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, một số vấn đề về môi trường vẫn chưa được khắc phục, như bụi trong khai thác, vận chuyển khoáng sản; tiếng ồn trong khai thác, chế biến khoáng sản, v.v. 

II.2.2. Những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ

- Chưa có sự giám sát, quản lý chặt chẽ và thống nhất của các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ. Tổ chức giám sát môi trường nhưng không đúng tần suất theo quy định. 

- Công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ còn chưa triệt để. Một số mỏ chưa làm tốt công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác.

- Các doanh nghiệp đã ký quỹ phục hồi môi trường nhưng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường còn rất ít so với các hoạt động phục hồi môi trường thực tế đơn vị sẽ phải thực hiện.
- Hiện tượng khai thác không phép vẫn còn, đặc biệt là hoạt động khai thác trái phép cát sỏi, vàng sa khoáng ở một số nơi trên các lưu vực sông, suối đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏa cộng đồng nhưng chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

II.2.3. Tác động môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản

Trên cơ sở quan sát thực tế, có thể nhận thấy hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có tác động xấu đến môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước, tài nguyên sinh vật và môi trường văn hoá xã hội.

- Tác động của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường đất

Các mỏ ở Quảng Trị đều được khai thác lộ thiên, cho nên việc ảnh hưởng đến biến động tài nguyên đất là rất rõ ràng. Việc xúc bốc, di chuyển đất đá ở các mỏ khai thác đá xây dựng, sét gạch ngói gây ra sự biến đổi đáng kể về địa hình. Do vậy cần phải có giải pháp cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khai thác.

Khai thác mỏ ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên đất, do chất thải hòa tan đem lại cho đất chủ yếu các nguyên tố Fe, Ca, Mg, dễ tạo ra kết vón laterit làm mất độ màu mỡ cho cây trồng. Việc khai thác sét gạch ngói, nếu không tiến hành hoàn thổ kịp thời hoặc không chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất sau khai thác sẽ làm quỹ đất của tỉnh bị thâm hụt hoặc gây tổn thất tài nguyên đất sau khai thác. Hoạt động khai thác sét, đá xây dựng đã tạo thành nhiều hố trũng, nhiều chỗ đã ngừng khai thác nhưng chưa tiến hành hoàn thổ phục hồi đất sau khai thác.

Hoạt động khai thác cát trên các triền sông có thể gây ra tai biến trượt lở, sụt lở đường bờ làm giảm diện tích đất canh tác và sinh hoạt.

- Sự ô nhiễm và suy thoái nguồn tài nguyên nước do khai thác khoáng sản 

Biến động tài nguyên nước rất đa dạng, trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản ở mỏ thường sản sinh ra nhiều loại chất thải khác nhau, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên trong khu vực mỏ, trong đó có vai trò đóng góp của các kim loại nặng, các chất độc hại. Những hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước cần phải tính đến là bùn, bụi đá, các chất có hại sinh ra trong quá trình nổ mìn lẫn vào bùn bụi đá di chuyển xuống sông suối hoặc thấm xuống các tầng nước ngầm ở phía dưới điểm quặng rồi di chuyển theo sông ngầm, theo khe nứt của các tầng đá ra môi trường xung quanh,v.v.

Đây là vấn đề cần điều tra nghiên cứu trong các diện tích khai thác, chế biến khoáng sản; đặc biệt là hoạt động khai thác chế biến titan ven biển; khai thác đá xây dựng ở các khu vực Tân Lâm, Vĩnh Linh; khai thác vàng ở huyện Đăkrông, v.v. Trong các dạng di chuyển khác nhau của kim loại nặng và chất độc hại; thì cách thức di chuyển do dòng chảy (dòng chảy nước mặt, dòng chảy nước ngầm) đóng vai trò quyết định, các dạng di chuyển khác (khuếch tán, bụi mang đi do gió ...) có vai trò nhỏ hơn. 

Nước thải trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản đã làm vẩn đục, bồi lắng gây ô nhiễm nước không chỉ ở nơi khai thác mà cả ở miền hạ lưu làm bẩn nguồn nước sinh hoạt vốn đã thiếu lại càng thiếu hơn của nhân dân địa phương.

- Sự ô nhiễm môi trường không khí do khai thác khoáng sản

Tác nhân gây ô nhiễm không khí trong công tác khai thác khoáng sản là nổ mìn, xúc bốc, vận chuyển, xay nghiền, chế biến khoáng sản v.v.. 

Nổ mìn đã sinh ra bụi và khí CO, CO2, H2S, NO2 rất cao so với tiêu chuẩn. Hàng năm, lượng thuốc nổ TNT được sử dụng để khai thác đá trên địa bàn tỉnh (khoảng 200 tấn/năm), sẽ thải ra không khí rất nhiều khí độc, gây ô nhiễm môi trường.

Khí thải của các phương tiện vận chuyển trong các điểm khai thác, chế biến cũng là nguồn đáng kể để gây ô nhiễm không khí. Trong thành phần khí thải của các phương tiện có động cơ đốt trong chứa bụi SO2, (NO, CO, tổng hydrocarbon và Pb. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tính toán lượng khí thải, bụi thải trung bình trong một năm (Bảng 2.2 đến bảng 2.4) để sản xuất và chuyên chở đá xây dựng với sản lượng 300.000m3/năm. 

Với sản lượng khai thác đá các loại trong tỉnh khoảng trên 500.000 m3/năm thì mỗi năm từ các khu khai thác đã đưa vào khí quyển một lượng khí thải và bụi đáng kể (gấp khoảng 2 lần các con số ghi trong các bảng trên). Lượng bụi, khí thải này sẽ làm ô nhiễm bầu không khí trong khu vực khai thác và các vùng lân cận.

Bảng 2.2: Lượng khí thải trung bình do khai thác 300.000 m3 đá xây dựng

	TT
	Loại chất thải
	Đơn vị tính
	Khối lượng thải

	1
	Muội khói
	kg/năm
	   354

	2
	Khí CO
	kg/năm
	3.100

	3
	SO2
	kg/năm
	   797

	4
	Hợp chất carburhydro
	kg/năm
	1.771


Bảng 2.3: Lượng bụi thải trung bình do khai thác 300.000 m3 đá xây dựng

	TT
	Nguồn gây bụi
	Đơn vị tính
	Khối lượng thải

	1
	Nổ mìn phá đá
	kg/năm
	5.086

	2
	Nghiền sàng
	kg/năm
	1.780

	3
	Bốc xếp, vận chuyển
	kg/năm
	2.161


Bảng 2.4: Lượng khí thải trung bình do vận tải 300.000 m3 đá xây dựng

	TT 
	Loại chất thải
	Đơn vị tính
	Khối lượng thải

	1
	Muội khói
	kg/năm
	  247

	2
	Khí CO
	kg/năm
	1.296

	3
	SO2
	kg/năm
	4.959

	4
	(NO
	kg/năm
	2.806

	5
	Hợp chất Cacbuahydro
	kg/năm
	1.144


- Sự suy giảm tài nguyên sinh vật do khai thác khoáng sản

Có ba yếu tố quyết định sự phát triển của sinh vật, đó là vùng cư trú, khí hậu và nguồn dinh dưỡng. Việc mở rộng các khu khai thác, nghiền sàng, tuyển luyện đã thu hẹp dần diện tích cư trú của các loài sinh vật hoang dã, mất dần thảm thực vật, nghèo kiệt nguồn thức ăn của sinh vật, với hậu quả cuối cùng là suy kiệt hệ sinh thái.

Sự biến đổi về hình dạng địa hình, đặc biệt là sự hạ thấp độ cao của núi đá sau khai thác là nguyên nhân dẫn đến thay đổi vi khí hậu, hệ thống dòng chảy trên mặt đã tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống của các loài sinh vật.

Các vùng mỏ hay bãi khai thác khoáng sản phần lớn nằm ở các vùng núi, xa trục giao thông. Hoạt động khai khoáng ở các khu vực này trước hết phải sử dụng đất để mở khai trường, làm đường giao thông và các hoạt động dịch vụ khác, do đó diện tích rừng bị thu hẹp; là nguyên nhân làm giảm số lượng và diện phân bố của các loài sinh vật.

- Tác động biến đổi môi trường văn hóa - xã hội, dân cư do khai khoáng

*) Tác động tích cực: Quá trình phát triển khoáng sản đã tạo ra một khối lượng sản phẩm đáng kể, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội ở các khu vực khai thác và lân cận.

 Sự hình thành các khu khai thác và chế biến khoáng sản, đã thu hút một lực lượng đáng kể công nhân, góp phần nhất định trong việc cải tạo mặt bằng văn hóa, dân trí các khu vực lân cận.

 Quá trình phát triển công nghiệp khai khoáng, đã tạo ra chỗ làm việc tương đối ổn định cho khối lượng đáng kể người lao động, góp phần điều hòa mật độ dân cư giữa các vùng và nâng cao đời sống người lao động.

*) Tác động tiêu cực: Tác động tiêu cực đối với môi trường kinh tế - xã hội chủ yếu xảy ra ở những nơi khai thác khoáng sản trái phép và khai thác nhỏ lẻ. Những hậu quả về môi trường kinh tế - xã hội của khai thác khoáng sản tự do và nhỏ lẻ là:

+ Gây ô nhiễm môi trường do công nghệ, thiết bị sản xuất lạc hậu và do các cơ quan có chức năng, thẩm quyền không kiểm soát, giám sát được.

+ Tập trung lượng lao động phổ thông lớn, chủ yếu từ nông thôn tới các khu công nghiệp khai thác, chế biến sản xuất khoáng sản, làm thay đổi cơ cấu lao động của các khu vực kinh tế. 

+ Gây xáo trộn đời sống kinh tế và xã hội, tạo nên sự cách biệt trong sinh hoạt giữa người khai thác với các tầng lớp nhân dân lao động ở địa phương.

+ Thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách địa phương, Nhà nước.

+ Bệnh tật, tai nạn lao động và tệ nạn xã hội xảy ra ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh của địa phương.

+ Vấn đề thất nghiệp của người lao động khai thác mỏ khi mỏ ngừng hoạt động, chưa có phương hướng giải quyết.

II.3. Tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

II.3.1. Tình hình thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản do các Bộ ngành Trung ương ban hành 

Đối với các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản do các Bộ ngành Trung ương ban hành, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên quan đến các quy hoạch sau đây:
- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1546/2013/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 (trước đây là Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007): Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có các mỏ titan thuộc khu vực thôn Cẩm Phổ và thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ; thôn Cang Gián, xã Trung Giang huyện Gio Linh; khu Bàu Sậm, khu Thủy Tú, xã Vĩnh Tú; khu Ba Cao, xã Vĩnh Trung; khu Mỹ Hội, xã Vĩnh Kim và Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh; khu vực xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái huyện Vĩnh Linh được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đến năm 2020, có xét tới năm 2030. Theo quy hoạch này, trên địa bàn tỉnh đã cấp 4 giấy phép thăm dò titan; trong đó 03 mỏ đang khai thác, 01 mỏ đang xin giấy phép. 

- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05/6/2008 và các quyết định bổ sung: Liên quan đến quy hoạch, các mỏ vàng gốc vùng A Vao - A Pey được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đến năm 2015, có xét đến năm 2025. Theo quy hoạch này, trên địa bàn tỉnh đã cấp 4 giấy phép thăm dò vàng gốc, trong đó 01 mỏ đang khai thác, 01 mỏ đang xin khai thác, 02 mỏ còn lại chưa phê duyệt trữ lượng. 
- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có các mỏ đá vôi xi măng Khối B - Tân Lâm và một phần Khối D - Tân Lâm (27,9 ha); các mỏ sét xi măng Cùa, Tân An, Tà Rùng; các mỏ đá bazan phụ gia xi măng Cùa, Vĩnh Hòa và mỏ sắt phụ gia xi măng Khe Mỏ Hai được đưa vào quy hoạch. Tuy nhiên, tại Văn bản số 553/TTg-KTN ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1132/BTNMT-ĐCKS ngày 03/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý đưa mỏ đá vôi Khối B – Tân Lâm ra khỏi quy hoạch xi măng và giao UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép quản lý.  
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012: Trong quy hoạch này, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có các mỏ kaolin La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng), cát trắng Bắc và Nam Cửa Việt, cát trắng Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) và các mỏ cát trắng thuộc các xã Hải Thiện, Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Thượng, Hải Thọ, Hải Lâm, Hải Ba (huyện Hải Lăng) được đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đến năm 2020. 
Ngoài ra, các mỏ kaolin Đông Sơn (xã A Bung, huyện Đakrông) và Pe Ke (xã A Bung, huyện Đakrông) được đưa vào danh mục các mỏ quy hoạch dự trữ khoáng sản. 

Theo quy hoạch này, trên địa bàn tỉnh đã cấp 2 giấy phép thăm dò cát trắng, trong đó 1 mỏ được cấp phép khai thác, 1 mỏ đang thăm dò.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2185/2014/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 (trước đây là Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, có xét đến năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006): Trong các quy hoạch này không có mỏ sắt nào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thực tế, trên địa bàn tỉnh đến nay chưa cấp phép thăm dò, khai thác quặng sắt.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có điểm mỏ chì nào được đưa vào quy hoạch.
- Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 1 điểm mỏ antimony nhưng không được đưa vào quy hoạch.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn trên phạm vi cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 1245/QĐ-BCT ngày 04/02/2015: Trong quy hoạch này không chỉ rõ mỏ than bùn nào được đưa vào quy hoạch, nhưng đã đưa vào quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đầu tư mới dự án khai thác, chế biến than bùn quy mô công suất 10.000 tấn/năm.  
II.3.2. Tình hình thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản do UBND tỉnh ban hành
Từ năm 2004 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các quy hoạch sau:

- Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến 2010 có tính đến năm 2020 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3204/QĐ-UB ngày 15/11/2004.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008 - 2015, tính đến năm 2020 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 và 03 quyết định bổ sung (Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 23/8/2010, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 và Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 16/6/2016).
- Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 và 01 quyết định bổ sung (Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 21/12/2015).

- Quy hoạch chi tiết vùng nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất gạch không nung Polymerr Bến Hải được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 19/6/2013.
- Gần đây nhất là Quy hoạch bổ sung một số mỏ sét đồi làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015, có tính đến 2020 (Đây là quy hoạch sét đồi sản xuất gạch ngói giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030). Quy hoạch đã được nghiệm thu và kết quả đã được tích hợp trong dự án này.

Căn cứ vào các quy hoạch được duyệt, Sở tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản đúng theo quy định nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

II.3.3. Tình hình cấp giấy phép thăm dò và giấy phép khai thác khoáng sản 
II.3.3.1. Tình hình cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Từ năm 2005 đến tháng 9/2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã cấp 48 giấy phép thăm dò các loại khoáng sản; trong đó:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 11 giấy phép thăm dò, gồm: 

+ 4 giấy phép thăm dò vàng gốc; 

+ 4 giấy phép thăm dò titan; 

+ 2 giấy phép thăm dò cát trắng;

+ 1 giấy phép thăm dò đá vôi xi măng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp 37 giấy phép thăm dò, gồm:

+ 1 giấy phép thăm dò vàng gốc (đối với mỏ phân tán nhỏ lẻ); 

+ 1 giấy phép thăm dò titan (đối với mỏ phân tán nhỏ lẻ);

+ 12 giấy phép thăm dò đá làm VLXD thông thường;

+ 20 giấy phép thăm dò cát sỏi;

+ 3 giấy phép thăm dò sét gạch ngói.

Hiện nay chỉ còn 7 giấy phép thăm dò còn hiệu lực, là: Giấy phép số 1659/GP-BTNMT ngày 25/6/2015 cấp cho Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm thăm dò mỏ titan xã Vĩnh Thái; Giấy phép số 1864/GP-BTNMT ngày 21/7/2015 cấp cho Công ty CP Khoáng sản Lào Cai Quảng Trị thăm dò mỏ cát trắng xã Gio Mỹ - Gio Thành; Giấy phép số 982/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Quang Vũ thăm dò mỏ vàng gốc Đông A Pey A, xã A Bung; Giấy phép số 1808/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 cấp cho Công ty TNHH Nguyên Đức Hà thăm dò mỏ cát sỏi Thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên; Giấy phép số 1982/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 cấp cho Công ty TNHH Xây dựng số 9 thăm dò mỏ cát sỏi xã Tà Rụt; Giấy phép số 932/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 cấp cho Công ty CP khoáng sản Quảng Trị thăm dò đá làm VLXD thông thường tại mỏ Khe Đá, xã Vĩnh Hòa; Giấy phép số 1403/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 cấp cho Công ty CP Furnitmax thăm dò đá làm VLXD thông thường tại mỏ Thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa.
Nội dung của từng giấy phép thăm dò, gồm số hiệu giấy phép, vị trí, tọa độ, diện tích, loại khoáng sản thăm dò tại từng khu vực cụ thể được trình bày chi tiết trên Phụ lục 1 và Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000.
II.3.3.2. Tình hình cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Từ năm 2005 đến tháng 9/2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã cấp 59 giấy phép khai thác các loại khoáng sản; trong đó:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 6 giấy phép khai thác, gồm: 

+ 1 giấy phép khai thác vàng gốc; 

+ 3 giấy phép khai thác titan (ngoài ra, có 1 giấy phép khai thác titan đã cấp từ năm 1998 đến nay đã hết hiệu lực, đang thực hiện đóng cửa mỏ); 

+ 1 giấy phép khai thác cát trắng;

+ 1 giấy phép khai thác đá vôi xi măng (đã thu hồi).

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp 53 giấy phép khai thác, gồm:

+ 5 giấy phép khai thác titan (1 giấy phép khai thác titan phân tán nhỏ lẻ đang hoạt động, 4 đã đóng cửa mỏ);

+ 5 giấy phép khai thác vàng sa khoáng (đã hết hạn, đóng cửa mỏ);

+ 14 giấy phép khai thác đá làm VLXD thông thường (6 giấy phép đang còn hoạt động);

+ 25 giấy phép khai thác cát sỏi (12 giấy phép đang còn hoạt động);

+ 1 giấy phép khai thác sét gạch ngói;

+ 2 giấy phép khai thác than bùn (1 trả lại, 1 thu hồi);

+ 1 giấy phép khai thác quặng sắt (đã hết hạn);

Đến thời điểm tháng 9/2016, trên địa bàn tỉnh còn 25 mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực hoặc đã được gia hạn thời gian khai thác, 02 mỏ đang xin gia hạn.

Nội dung của từng giấy phép khai thác, gồm số hiệu giấy phép, vị trí, tọa độ, diện tích, loại khoáng sản khai thác... được trình bày chi tiết trên Phụ lục 1 và Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000.
* Đánh giá chung về kết quả thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua

Từ năm 2004 đến nay, tỉnh đã thực hiện 03 quy hoạch để phục vụ khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra có một số quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản do các Bộ ngành Trung ương ban hành cũng được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đảm bảo theo đúng quy hoạch và phù hợp với địa phương. Việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch gặp nhiều khó khăn vì tùy từng thời kỳ quy hoạch thì mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu khác nhau. Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh đến năm 2010, có tính đến năm 2020 (Quyết định số 3204/QĐ-UB ngày 15/11/2004) được áp dụng cho tất cả các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2008, Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008 - 2015, tính đến năm 2020 (Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 và các quy hoạch bổ sung) được phê duyệt thì quy hoạch 3204/QĐ-UB đã hết hiệu lực một phần (VLXD và nguyên liệu sản xuất xi măng). Bên cạnh đó, các quy hoạch về vàng, đồng, sắt, cát trắng, nguyên liệu sản xuất xi măng… của Trung ương ra đời thì các quy hoạch của địa phương bị hết hiệu lực một phần.

Công tác cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua đều dựa trên quy hoạch được duyệt và đảm bảo đúng với quy định pháp luật về khoáng sản. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, một số mỏ được phát hiện mới đã được bổ sung quy hoạch trước khi cấp phép thăm dò, khai thác. Có thể khẳng định hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo đúng quy hoạch; công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản được chú trọng, tăng cường. Việc cấp phép cũng như quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản được thực hiện nghiêm túc theo Luật Khoáng sản và các quy định liên quan khác.

II.4. Nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo Quyết định số 1469/2014/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng cả nước như sau (Bảng 2.5):

Bảng 2.5: Dự báo nhu cầu VLXD cả nước đến năm 2020
	Chủng loại
	Đơn vị
	Năm 2020

	Xi măng
	Triệu tấn
	93

	Gạch ốp lát
	Triệu m2
	470

	Sứ vệ sinh
	Triệu SP
	20,7

	Kính xây dựng
	Triệu m2
	110

	Vật liệu xây
	Tỷ viên
	30

	Vật liệu lợp
	Triệu m2
	106,5

	Đá xây dựng
	Triệu m3
	181

	Cát xây dựng
	Triệu m3
	130

	Vôi
	Triệu tấn
	5,7


(Nguồn: Quy hoạch tổng thể VLXD VN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)

Theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025, dự báo mục tiêu phát triển sản phẩm ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh như sau (bảng 2.6):  

Bảng 2.6: Mục tiêu sản phẩm chủ yếu ngành VLXD của tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

	Chủng loại
	Đơn vị
	Năm 2020

	Xi măng
	1.000 tấn
	1.500

	Gạch xây dựng
	Triệu viên
	350-370

	Gạch không nung
	Triệu viên
	35-40

	Gạch ốp lát
	Triệu m2
	2,0-2,2

	Kính xây dựng
	Triệu m2
	5,0

	Tấm lợp
	Triệu m2
	0,8


(Nguồn: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025)

Trên cơ sở phát triển các sản phẩm của ngành khai thác chế biến khoáng sản và ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020, dự báo nhu cầu một số loại khoáng sản vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 như sau (bảng 2.7):

Bảng 2.7: Nhu cầu một số khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

	Chủng loại
	Đơn vị 
	Năm 2020

	Đá vôi xi măng
	1.000 tấn
	2.200

	Sét xi măng
	1.000 tấn
	320

	Sét sản xuất gạch, ngói
	1.000m3
	480

	Đá xây dựng
	1.000m3
	450

	Cát, sỏi xây dựng
	1.000m3
	420

	Phụ gia xi măng
	1.000 tấn
	50-60

	Than bùn
	1.000 tấn
	25-30

	Ti tan
	1.000 tấn
	25

	Cát (nguyên liệu)
	Tr.m3
	0,6-0,7


(Nguồn: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025)

Các số liệu dự báo trên đây là một trong những căn cứ để lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”.

II.5. Đối tượng, phương pháp kỹ thuật điều tra lập quy hoạch và khối lượng các dạng công tác đã thực hiện

II.5.1. Đối tượng điều tra lập quy hoạch của dự án theo đề cương nhiệm vụ
Theo Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và nhiệm vụ “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”,  đối tượng điều tra để quy hoạch gồm 92 điểm mỏ thuộc các loại khoáng sản dưới đây:
- Cát sỏi xây dựng: Tại thời điểm lập đề cương, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xác định được tổng số 97 điểm mỏ cát, sỏi trên các sông, suối; trong đó 22 điểm mỏ nằm trong diện cấm hoạt động thăm dò, khai thác theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị hoặc hạn chế hoạt động khoáng sản. Theo đề cương, trong 75 điểm mỏ cát sỏi còn lại, tiến hành điều tra 48 điểm mỏ để quy hoạch, gồm: 

+ Điều tra khái quát bổ sung 18 điểm mỏ đã và đang được thăm dò, khai thác (Trước thời điểm đề cương được phê duyệt) để xác nhận trong quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 (Bảng 2.8);

+ Điều tra chi tiết 10 điểm mỏ để đưa vào quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 (Bảng 2.9); 

+ Điều tra khái quát 20 điểm mỏ để đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 (Bảng 2.10).

Bảng 2.8: Danh mục các điểm mỏ cát sỏi tiến hành điều tra khái quát bổ sung

(Đã được cấp phép thăm dò, khai thác trước thời điểm đề cương được phê duyệt) 

	TT
	Số hiệu mỏ
	Ký hiệu mỏ
	Vị trí phân bố
	Ghi chú

	
	
	
	Tên sông
	Địa danh
	

	1
	14
	BH3
	S. Bến Hải
	Gia Vòm, Vĩnh Hà, VL
	Cty Lào Việt ASEAN: thăm dò, khai thác

	2
	15
	BH4
	S. Bến Hải
	Đồng Dôn, Vĩnh Trường, GL
	Cty Lào Việt ASEAN: thăm dò, khai thác

	3
	17
	BH6
	S. Bến Hải
	Kinh tế mới, Trung Sơn, GL
	Cty Nam Việt Đức: thăm dò, khai thác

	4
	19
	BH8
	
	
	

	5
	18
	BH7
	S. Bến Hải
	Kinh tế mới, Trung Sơn, GL
	Cty Đào Dương: thăm dò, khai thác

	6
	1
	SL1
	S. Sa Lung
	Khe Tiên, Vĩnh Hà, VL
	Cty Đại Hùng Lực: đã thăm dò (+1 điểm ở SL2)

	7
	2
	SL2
	S. Sa Lung
	Khe Tiên, Vĩnh Hà, VL
	DNTN Thịnh Nguyên: đã thăm dò

	8
	85
	OL4
	S. Mỹ Chánh
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL
	Cty Nguyên Hà: đã thăm dò, chưa khai thác

	9
	86
	OL5
	
	
	

	10
	75
	TH4
	S. Thạch Hãn
	Thị trấn Krông Klang - xã Mò Ó, ĐKR
	Cty Minh Phúc và HTX khai thác và sản xuất VLXD Đakrông đã thăm dò, khai thác

	11
	76
	TH5
	S. Thạch Hãn
	Khe Lăn, Mò Ó, ĐKR
	Cty Minh Phúc: thăm dò, khai thác

	12
	78
	TH7
	S. Thạch Hãn
	Vực Ang, Hải Lệ, TXQT
	Cty Đông Tiến: thăm dò, khai thác

	13
	79
	TH8
	S. Thạch Hãn
	Như Lệ, Hải Lệ, TX Q.Trị
	HTX Như Lệ: thăm dò, khai thác

	14
	80
	TH9
	S. Thạch Hãn
	Triệu Thượng, Triệu Phong
	Cty Thống Nhất: thăm dò, khai thác

	15
	81
	TH10
	S. Thạch Hãn
	Tích Tường, Hải Lệ, TX Q.Trị
	Cty Thiên Phú: thăm dò, khai thác (+ 01 điểm ở TH8)

	16
	91
	SN1
	S. Nhùng
	Thượng Nguyên, Hải Lâm, HL
	Cty Đất Việt: thăm dò, khai thác

	17
	93
	SN3
	S. Nhùng
	Thượng Nguyên, Hải Lâm, HL
	Cty Trường Phúc: thăm dò, đang xin khai thác

	18
	77
	TH6
	S. Thạch Hãn
	Xuân Lâm, Triệu Nguyên, ĐKR
	Đã thăm dò xác định trữ lượng


Bảng 2.9: Danh mục các điểm mỏ cát sỏi tiến hành điều tra chi tiết 

	TT
	Số hiệu mỏ
	Ký hiệu mỏ
	Vị trí phân bố

	
	
	
	Thuộc con sông
	Địa danh

	1
	90
	CN1
	S. Ô Lâu
	Cầu Nhị. Hải Tân, HL

	2
	1
	SL8
	S. Sa Lung
	Khe Cáy, Bến Quan, VL

	3
	49
	DKR4
	S. Đakrông
	ARồng, ABung, ĐKR

	4
	54
	DKR9
	S. Đakrông
	AĐăng, Tà Rụt, ĐKR

	5
	24
	SH4
	S. Hiếu
	Tân Lâm, Cam Thành, CL

	6
	35
	SH15
	S. Hiếu
	Quất Xá, Cam Thành, CL

	7
	39
	SH19
	S. Hiếu
	Ba Thung, Cam Tuyền, CL

	8
	82
	OL1
	S. Mỹ Chánh
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL

	9
	83
	OL2
	S. Mỹ Chánh
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL

	10
	77a
	TH7a
	S. Thạch Hãn
	Triệu Thượng-T.Phong, Hải Lệ-TXQTrị


Bảng 2.10: Danh mục các điểm mỏ cát sỏi tiến hành điều tra khái quát 

	TT
	Số hiệu mỏ
	Ký hiệu mỏ
	Thuộc con sông
	Địa danh

	
	
	
	
	

	1
	12
	BH1
	S. Bến Hải
	Gia Vòm, Vĩnh Hà, VL

	2
	13
	BH2
	S. Bến Hải
	Đồng Dôn, V.Trường,

	3
	5
	SL5
	Sa Lung
	Thôn 204, Bến Quan, VL

	4
	7
	SL7
	Sa Lung
	Khe Cáy, Bến Quan, VL

	5
	46
	DKR1
	Sg. Đakrong
	A Luông, ABung, ĐKR

	6
	47
	DKR2
	Sg. Đakrong
	Co Tai, ABung, ĐKR

	7
	48
	DKR3
	Sg. Đakrong
	Thôn 6, ABung, ĐKR

	8
	53
	DKR8
	Sg. Đakrong
	APun, Tà Rụt, ĐKR

	9
	58
	DKR13
	Sg. Đakrong
	ĐKR Cợp Ngoài, Múc Nghi,

	10
	25
	SH5
	Sg Hiếu
	Tân Lâm, Cam Thành

	11
	26
	SH6
	Sg Hiếu
	Tân Lâm, Cam Thành

	12
	31
	SH11
	Sg Hiếu
	Tân Xuân, Cam Thành

	13
	42
	SH22
	Sg Hiếu
	Bắc Bình, Cam Tuyền

	14
	84
	OL3
	Sg Mỹ Chánh
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL

	15
	72
	TH1
	Sg. Thạch Hãn
	ĐKR

	16
	73
	TH2
	Sg. Thạch Hãn
	Ka Lu, Đakrông, ĐKR

	17
	74
	TH3
	Sg. Thạch Hãn
	Ba Ngào, ĐaKRông,

	18
	94
	VP1
	Sg.Vĩnh Phước
	Lai Phước, Phường Đông Lương, TP Đ.Hà

	19
	95
	VP2
	Sg.Vĩnh Phước
	Lai Phước, Phường Đông Lương, TP Đ.Hà

	20
	96
	VP3
	Sg.Vĩnh Phước
	Lai Phước, Phường Đông Lương, TP Đ.Hà


- Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xác định được tổng số 22 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; trong đó 5 điểm mỏ nằm trong diện hạn chế hoạt động khoáng sản là các mỏ: Đá vôi XD Ba Ngơ, đá vôi XD Đầu Mầu, đá vôi XD Động Tà Ri, đá granit XD Động Tri, Bazan XD Cửa Tùng. Tiến hành điều tra 17 điểm mỏ đá xây dựng còn lại để quy hoạch, gồm: 

+ Điều tra khái quát bổ sung 9 điểm mỏ đã và đang được thăm dò, khai thác để xác nhận trong quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, gồm: Mỏ đá vôi XD Bản Hiếu, mỏ đá vôi XD khối A - Tân Lâm, mỏ đá vôi XD khối B - Tân Lâm, mỏ đá gabro - diorit XD Hướng Hiệp, mỏ đá carbonat XD phía Nam khối A - Tân Lâm, mỏ đá bazan XD Lương Lễ, mỏ đá gabro - diorit XD Ba Ngào, mỏ đá bazan XD Cam Nghĩa, mỏ đá bazan XD Vĩnh Hòa.

+ Điều tra chi tiết 04 điểm mỏ để đưa vào quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, gồm các mỏ: Đá granit XD Mỹ Lộc, đá vôi XD Pa Linh, đá granit XD Chênh Vênh, đá phiến sét XD Khe Ngang.

+ Điều tra khái quát 04 điểm mỏ để đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, gồm các mỏ: Đá vôi XD Quật Xá, đá vôi XD Làng Khoai, đá vôi XD khối C - Tân Lâm, đá granit XD ĐakRông.

- Sét gạch ngói: Dự kiến quy hoạch khoảng 15 điểm mỏ sét gạch ngói theo Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bổ sung một số điểm sét sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2015, có tính đến năm 2020. Nhiệm vụ này do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chủ trì và phối hợp với Công ty CP Tư vấn thăm dò khai thác khoáng sản Minh Dũng thực hiện. Kết quả thực hiện đã được tích hợp vào quy hoạch trong quá trình thực hiện dự án này.

- Than bùn: Điều tra khái quát 09 điểm mỏ, đó là các điểm mỏ than bùn Trúc Lâm, Xóm Cát (huyện Gio Linh); thị trấn Hải Lăng, xã Hải Quy, xã Hải Xuân, xã Hải Vĩnh, xã Hải Thượng, xã Hải Thiện, xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng).

- Khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Các điểm, mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đến nay có 3 điểm mỏ là: Mỏ vàng A Bung, mỏ sắt Làng Hồ và mỏ titan Thủy Khê. Các mỏ này đã được tích hợp vào trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

Tập thể tác giả đã tiến hành điều tra đầy đủ các đối tượng theo đề cương nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

Ngoài ra, sau khi được phê duyệt đề cương nhiệm vụ năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, bổ sung một số điểm mỏ để đưa vào quy hoạch. Do đó, trong quá trình thực hiện, tập thể tác giả và các đơn vị tư vấn đã phối hợp với Sở Công thương Quảng Trị thực hiện điều tra thêm một số mỏ để đưa vào quy hoạch, gồm:

- Điều tra chi tiết mỏ cát Cồn Nổi (Phường Đông Lương, TP. Đông Hà), mỏ cát Gio Mai (xã Gio Mai, huyện Gio Linh);

- Điều tra khái quát mỏ cát sỏi suối Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa), mỏ cát Trà Liên Tây (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong), mỏ cát sỏi thôn Thượng Phước (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong), mỏ cát sỏi xã Ba Lòng (huyện Đakrông), mỏ cát sỏi thôn Na Nẫm (xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông), mỏ cát sỏi DKR11 (Xã Tà Rụt, huyện Đakrông), mỏ cát xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh), mỏ cát sỏi Vĩnh Trường - Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh - Gio Linh), mỏ đá cát kết XD xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ), mỏ đá bazan XD xã Cam Chính (huyện Cam Lộ), đá cát kết - bột kết XD xã Hải Lệ (TX. Quảng Trị).  

- Điều tra khái quát các khu vực dự kiến đề nghị là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Điểm mỏ sắt Khe Bạc, điểm mỏ sắt Hải Phú, điểm mỏ titan Gio Thành, điểm sét gốm sứ Phú Hưng.

Các khoáng sản khác không quy hoạch trong dự án này, như các khoáng sản để sản xuất xi măng và các khoáng sản kaolin, chì, antimon, vàng, đồng, sắt... được tổng hợp trong sổ mỏ điểm quặng và trên bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Quảng Trị.

II.5.2. Phương pháp kỹ thuật điều tra lập quy hoạch và khối lượng các dạng công tác đã thực hiện 

II.5.2.1. Công tác điều tra, đánh giá chi tiết khoáng sản tỷ lệ 1/10.000 

- Mục đích: Xác định đặc điểm địa chất, thành phần, chất lượng khoáng sản; tính tài nguyên cấp 334a phục vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Phương pháp kỹ thuật: Các tuyến lộ trình khảo sát, mật độ điểm khảo sát được bố trí theo quy phạm kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/10.000. Cụ thể, các tuyến hành trình được bố trí cách nhau từ 150 m đến 200 m; khoảng cách giữa hai điểm khảo sát trên hành trình từ 100 m đến 150 m. 

Trên các lộ trình địa chất tiến hành quan sát liên tục nhằm xác định ranh giới địa chất, đặc điểm thạch học, đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa hình, địa mạo phục vụ cho việc khoanh nối thân quặng để tính tài nguyên 334.

Tại các điểm quan sát tiến hành mô tả chi tiết đặc điểm thạch học, mức độ lộ đá gốc, đặc điểm địa hình, địa mạo, chiều dày lớp phủ… Ngoài ra, tại những vị trí thuận lợi tiến hành dọn sạch vết lộ, đào hố, đo đạc, vẽ thiết đồ vết lộ, hố, chụp ảnh, đồng thời lấy các loại mẫu để nghiên cứu thành phần, chất lượng khoáng sản. Các điểm quan sát và vị trí lấy mẫu được mô tả chi tiết trong nhật ký theo đúng quy phạm kỹ thuật.

- Khối lượng đã thực hiện: 

+ Trong 10 điểm mỏ cát sỏi dự kiến điều tra chi tiết như đề cương được phê duyệt (Bảng 2.9), đã thực hiện điều tra chi tiết 9 điểm mỏ. Riêng điểm mỏ TH7a không tiến hành điều tra chi tiết mà chỉ khảo sát khái quát, do tại thời điểm tiến hành công tác thi công dự án thì điểm mỏ này đã được chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Nguyên Hà thăm dò. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tập thể tác giả đã phối hợp với Sở Công thương Quảng Trị điều tra chi tiết thêm 2 mỏ, là mỏ cát Cồn Nổi (Phường Đông Lương, TP. Đông Hà) và mỏ cát Gio Mai (xã Gio Mai, huyện Gio Linh). Như vậy, đã tiến hành điều tra đánh giá chi tiết khoáng sản ở tỷ lệ 1/10.000 đối với 11 điểm mỏ cát sỏi với tổng diện tích là 1,116 km2 (Bảng 2.11); vượt 0,296 km2 so với dự kiến trong đề cương.

+ Điều tra đánh giá chi tiết khoáng sản đối với 04 điểm mỏ đá xây dựng với tổng diện tích là 3,35 km2 (Bảng 2.12); bằng so với dự kiến trong đề cương.

Bảng 2.11: Thống kê các điểm mỏ cát sỏi đã điều tra chi tiết ở tỷ lệ 1/10.000
	TT
	Số hiệu mỏ
	Ký hiệu mỏ
	Vị trí phân bố
	Diện tích (Km2)

	
	
	
	Thuộc con sông
	Địa danh
	

	1
	90
	CN1
	S. Ô Lâu
	Cầu Nhị. Hải Tân, HL
	0,050

	2
	1
	SL8
	S. Sa Lung
	Khe Cáy, Bến Quan, VL
	0,062

	3
	49
	DKR4
	S. Đakrông
	ARồng, ABung, ĐKR
	0,045

	4
	54
	DKR9
	S. Đakrông
	AĐăng, Tà Rụt, ĐKR
	0,096

	5
	24
	SH4
	S. Hiếu
	Tân Lâm, Cam Thành, CL
	0,023

	6
	35
	SH15
	S. Hiếu
	Quất Xá, Cam Thành, CL
	0,150

	7
	39
	SH19
	S. Hiếu
	Ba Thung, Cam Tuyền, CL
	0,200

	8
	82
	OL1
	S. Mỹ Chánh
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL
	0,021

	9
	83
	OL2
	S. Mỹ Chánh
	Khe Mương, Tân Điền, Hải Sơn, HL
	0,020

	10
	
	Mỏ cát Cồn Nổi
	S. Thạch Hãn
	Phường Đông Lương, TP. Đông Hà
	0,057

	11
	
	Mỏ cát Gio Mai
	S. Thạch Hãn
	xã Gio Mai, huyện Gio Linh
	0,392

	Tổng diện tích
	1,116


Bảng 2.12: Thống kê các điểm mỏ đá làm VLXDTT đã điều tra chi tiết ở tỷ lệ 1/10.000
	TT
	Tên điểm, mỏ
	Vị trí phân bố
	Diện tích (km2)

	1
	Đá granit XD Mỹ Lộc
	xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh
	0,82

	2
	Đá vôi XD Pa Linh
	xã Tà Rụt, Đakrông
	0,15

	3
	Đá granit XD Chênh Vênh
	Xã Hướng Phùng, Hướng Hóa
	2,14

	4
	Đá phiến sét XD Khe Ngang
	Xã Cam Tuyền, Cam Lộ
	0,24

	Tổng diện tích 
	3,35


II.5.2.2. Công tác khảo sát khái quát tại các điểm mỏ 

- Mục đích: Khảo sát xác định ranh giới mỏ, xác định vị trí điểm khép góc tại thực địa, dự báo tiềm năng tài nguyên khoáng sản, hiện trạng và điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tại các điểm mỏ dự kiến quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng nhưng không thực hiện công tác điều tra, đánh giá chi tiết khoáng sản tỷ lệ 1/10.000.

- Phương pháp kỹ thuật: Khảo sát thực địa xác định các nội dung sau: Xác định hiện trạng khai thác, sử dụng khoáng sản; xác định điều kiện tự nhiên và khả năng khai thác khoáng sản; xác định điểm góc, ranh giới, diện tích của từng điểm mỏ; phân tích các tài liệu nêu trên để khoanh định các điểm mỏ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng.

- Khối lượng đã thực hiện: 79 điểm mỏ khoáng sản đã được khảo sát khái quát; gồm: 

+ 47 điểm mỏ cát sỏi, trong đó gồm 18 điểm mỏ thống kê trên Bảng 2.8; 20 điểm mỏ thống kê trên Bảng 2.10; và 9 điểm mỏ mới là điểm mỏ cát sỏi TH7a (không điều tra chi tiết như dự kiến mà chỉ khảo sát khái quát như đã trình bày ở trên), mỏ cát sỏi suối Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa), mỏ cát Trà Liên Tây (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong), mỏ cát sỏi thôn Thượng Phước (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong), mỏ cát sỏi xã Ba Lòng (huyện Đakrông), mỏ cát sỏi thôn Na Nẫm (xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông), mỏ cát sỏi DKR11 (Xã Tà Rụt, huyện Đakrông), mỏ cát xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh), mỏ cát sỏi Linh Thượng - Vĩnh Hà (huyện Gio Linh - Vĩnh Linh).
+ 16 điểm mỏ đá VLXD thông thường, gồm: Mỏ đá vôi XD Bản Hiếu, mỏ đá vôi XD khối A - Tân Lâm, mỏ đá vôi XD khối B - Tân Lâm, mỏ đá gabro - diorit XD Hướng Hiệp, mỏ đá carbonat XD phía Nam khối A - Tân Lâm, mỏ đá bazan XD Lương Lễ, mỏ đá gabro - diorit XD Ba Ngào, mỏ đá bazan XD Cam Nghĩa, mỏ đá bazan XD Vĩnh Hòa, mỏ đá vôi XD Quật Xá, mỏ đá vôi XD Làng Khoai, đá vôi XD khối C - Tân Lâm, mỏ đá granit XD ĐakRông và 03 điểm mỏ mới là mỏ đá cát kết XD xã Cam Nghĩa, mỏ đá bazan XD thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ), mỏ đá cát kết - bột kết XD xã Hải Lệ (TX. Quảng Trị).  

+ 09 điểm mỏ than bùn: Trúc Lâm, Xóm Cát (huyện Gio Linh); thị trấn Hải Lăng, xã Hải Qui, xã Hải Xuân, xã Hải Vĩnh, xã Hải Thượng, xã Hải Thiện, xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng). 

+ 03 điểm mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố và 04 điểm mỏ dự kiến khoanh định là điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ (Điểm mỏ sắt Khe Bạc, điểm mỏ sắt Hải Phú, điểm sét gốm sứ Phú Hưng, điểm mỏ titan Gio Thành).

+ Đối với các điểm mỏ sét gạch ngói, chúng tôi không tiến hành khảo sát mà sử dụng kết quả do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chủ trì và phối hợp với Công ty CP Tư vấn thăm dò khai thác khoáng sản Minh Dũng thực hiện để tích hợp vào quy hoạch của dự án này.  

II.5.2.3. Công tác đo tọa độ các điểm góc tại các điểm mỏ quy hoạch

- Mục tiêu: Đo tọa độ các điểm khép góc của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch.

- Phương pháp: Tọa độ các điểm khép góc của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch được xác định bằng GPS cầm tay trên hệ tọa độ quốc gia VN2000 (Kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o). Tại mỗi điểm khép góc sẽ tiến hành đo 3 lần, lấy giá trị trung bình; sai số < 3m. 

- Đối tượng: là 41 điểm mỏ khoáng sản, gồm: 09 điểm mỏ than bùn; 22 điểm mỏ cát sỏi; 6 điểm mỏ đá VLXD thông thường; 04 điểm mỏ dự kiến khoanh định là điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ.  (Ngoài ra: Tọa độ điểm góc của các điểm mỏ đã thăm dò, khai thác sẽ tổng hợp từ các tài liệu cấp phép; Tọa độ điểm góc của các điểm mỏ điều tra chi tiết tỷ lệ 1/10.000 đã được đo cùng với quá trình điều tra).
- Khối lượng đã thực hiện: 626 điểm đo. 
II.5.2.4. Công tác khai đào công trình

a) Công tác thi công dọn sạch vết lộ: Nhằm chính xác hoá ranh giới, bề dày thân khoáng của các loại khoáng sản, để lấy các loại mẫu phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng và dự tính tài nguyên của các khoáng sản. Khối lượng đã thực hiện: 200 m3.

b) Công tác thi công công trình hố nông: Nhằm xác định bề dày lớp phủ trên quặng của các loại khoáng sản và để lấy mẫu trong các thân khoáng sản có độ cứng thấp; phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng và dự tính tài nguyên của các khoáng sản. Khối lượng đã thực hiện: Đào hố: 150 m3; lấp hố: 150 m3.

Khối lượng công tác khai đào đã thực hiện bằng khối lượng được duyệt.

II.5.2.5. Công tác lấy và gia công, phân tích mẫu

a) Công tác lấy mẫu

- Mẫu lát mỏng thạch học: Mẫu được lấy trong đá làm VLXD thông thường tại vết lộ tự nhiên, vết lộ dọn sạch, để phân tích xác định thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc của đá, mẫu có kích thước (2 x 3 x 4) cm. Khối lượng đã thực hiện: 16 mẫu lát mỏng thạch học.

- Mẫu rãnh: Được lấy trong hố nông và vết lộ dọn sạch để phân tích xác định thành phần, chất lượng khoáng sản. Rãnh lấy mẫu được đào vuông góc với thân khoáng sản, với kích thước: rộng 5 - 10 cm, sâu 3 - 5 cm, dài trung bình là 5 m.

Khối lượng mẫu rãnh đã lấy: 32 mẫu; trong đó có 20 mẫu rãnh cho cát sỏi, 12 mẫu rãnh cho đá làm VLXD thông thường.

Các loại mẫu rãnh sau khi lấy và mô tả chi tiết, tùy theo yêu cầu, mục tiêu nghiên cứu của từng loại khoáng sản, sẽ được phân chia thành các phần để gửi gia công phân tích hóa, độ hạt, .... 

- Mẫu cơ lý đá: Nhằm đánh giá tính chất cơ lý của các loại đá làm VLXD thông thường. Mẫu lấy tại vị trí công trình dọn sạch vết lộ. Kích thước mẫu cơ lý là 20 x 20 x 20 cm. Khối lượng đã thực hiện: 12 mẫu.

- Mẫu trọng sa thiên nhiên: Được lấy tại các công trình hố nông, vết lộ, trong tầng cát sỏi xây dựng để phân tích xác định thành phần các khoáng vật nặng có ích trong cát. Mẫu được lấy từ vách đến trụ thân cát và được cân tại thực địa; chiều dài mẫu phụ thuộc vào chiều dày thân cát. Sử dụng máng hình nón để đãi mẫu. Mẫu trọng sa được đãi đến màu xám. Khối lượng lấy và đãi mẫu trọng sa đã thực hiện: 10 mẫu.

b) Công tác gia công mẫu

- Các loại mẫu được gia công tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản theo quy trình kỹ thuật quy định cho từng dạng phân tích. 

Khối lượng gia công các loại mẫu đã thực hiện: Mẫu lát mỏng thạch học: 16 mẫu; Mẫu hóa các loại: 22 mẫu; Mẫu độ hạt: 20 mẫu; Trọng sa thiên nhiên: 10 mẫu.

c) Phân tích mẫu

- Phân tích lát mỏng thạch học: Nhằm xác định và mô tả chi tiết thành phần khoáng vật, tên gọi, cấu tạo, kiến trúc của đá dưới kính hiển vi. Khối lượng đã thực hiện: 16 mẫu.

- Phân tích hóa cơ bản: Nhằm xác định thành phần hóa chủ yếu quyết định chất lượng của các khoáng sản. Theo đó, mỗi loại khoáng sản có những yêu cầu khác nhau về các chỉ tiêu phân tích hóa cơ bản. Cụ thể như sau:

+ Hóa silicat cơ bản cho cát xây dựng: Phân tích 02 chỉ tiêu SiO2, SO3; khối lượng đã thực hiện: 10 mẫu.

+ Hóa carbonat cơ bản cho đá vôi xây dựng: Phân tích 04 chỉ tiêu CaO, MgO, SO3, MKN; khối lượng đã thực hiện: 3 mẫu.
+ Hóa silicat cơ bản cho đá phiến sét, granit xây dựng: Phân tích 03 chỉ tiêu SiO2, Al2O3, SO3; khối lượng đã thực hiện: 9 mẫu.
- Phân tích độ hạt: Nhằm xác định thành phần các cấp hạt quyết định chất lượng của các khoáng sản cát sỏi xây dựng. Đối với cát sỏi xây dựng yêu cầu phân tích các cấp hạt > 5 mm; 5 - 2mm; 2 - 1,25 mm; 1,25 - 0,63 mm; 0,63 - 0,315 mm; 0,315 - 0,14 mm; < 0,14 mm. Khối lượng đã thực hiện: 20 mẫu.

+ Phân tích mẫu trọng sa: Nhằm xác định thành phần, hàm lượng khoáng vật nặng có ích trong quặng. Khối lượng đã thực hiện: 10 mẫu.

+ Phân tích mẫu cơ lý đá toàn diện: Nhằm đánh giá tính chất cơ lý của đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Khối lượng đã thực hiện: 12 mẫu.

Toàn bộ khối lượng công tác lấy mẫu và gia công phân tích mẫu đã thực hiện được thống kê trên Bảng 2.13
Bảng 2.13: Khối lượng lấy mẫu và gia công, phân tích mẫu đã thực hiện

	TT
	Các dạng công tác
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	Phê duyệt
	Thực hiện

	1
	Lấy mẫu
	
	
	

	1.1
	Lấy mẫu rãnh cát sỏi
	mẫu
	20
	20

	1.2
	Lấy mẫu rãnh đá xây dựng
	mẫu
	12
	12

	1.3
	Lấy và đãi mẫu trọng sa thiên nhiên
	mẫu
	10
	10

	1.4
	Lấy mẫu cơ lý đá
	mẫu
	12
	12

	2
	Gia công mẫu
	
	
	

	2.1
	Mẫu thạch học
	mẫu
	16
	16

	2.2
	Mẫu hóa các loại
	mẫu
	22
	22

	2.3
	Mẫu trọng sa thiên nhiên
	mẫu
	10
	10

	2.4
	Mẫu độ hạt
	mẫu
	20
	20

	3
	Phân tích mẫu
	
	
	

	3.1
	Thạch học
	mẫu
	16
	16

	3.2
	Hóa silicat cho cát xây dựng (2 chỉ tiêu: SiO2, SO3)
	mẫu
	10
	10

	3.3
	Hóa silicat đá phiến, granit XD (03 chỉ tiêu: SiO2, Al2O3, SO3)
	mẫu
	9
	9

	3.4
	Hóa đá vôi VLXD (4 chỉ tiêu: CaO, MgO, SO3, MKN)
	mẫu
	3
	3

	3.5
	Trọng sa thiên nhiên toàn phần
	mẫu
	10
	10

	3.6
	Độ hạt 
	mẫu
	20
	20

	3.7
	Cơ lý đá toàn diện
	mẫu
	12
	12


II.5.2.6. Công tác đánh giá tiềm năng tài nguyên và trữ lượng khoáng sản

a) Mục đích: Xác định được tiềm năng tài nguyên và trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản phục vụ việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

b)  Nội dung công tác đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản

- Thống kê trữ lượng khoáng sản: 

Trong quá trình thi công dự án, tập thể tác giả đã thu thập tài liệu, thống kê trữ lượng của các điểm mỏ khoáng sản đã được thăm dò đến thời điểm lập báo cáo kết quả thực hiện dự án.

- Xác lập các chỉ tiêu để đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản

Trên cơ sở phân tích tổng hợp tài liệu, dự án đã tiến hành xác lập các chỉ tiêu sau đây để đánh giá tiềm năng tài nguyên cho từng loại khoáng sản.

+ Các chỉ tiêu về chất lượng khoáng sản, gồm:

· Hàm lượng tối thiểu của các thành phần có ích;

· Hàm lượng công nghiệp của các thành phần có ích;

· Hàm lượng tối đa của thành phần có hại.

+ Các chỉ tiêu về chiều dày thân khoáng, gồm:

· Bề dày tối thiểu của thân khoáng được khoanh vào khối tính tài nguyên;

· Bề dày trung bình tối thiểu của thân khoáng;

· Bề dày tối đa của lớp kẹp trong khối tính tài nguyên.

- Xác định các phương pháp và dự báo, dự tính tài nguyên khoáng sản

+ Các phương pháp dự báo, dự tính tài nguyên khoáng sản: Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu hiện có, tập thể tác giả đã sử dụng các phương pháp sau để dự báo, dự tính tài nguyên các loại khoáng sản: 

Phương pháp khối địa chất: Được sử dụng để dự tính tài nguyên cấp 334 cho các mỏ than bùn, cát sỏi xây dựng.

Phương pháp mặt cắt thẳng đứng: Được sử dụng để dự tính tài nguyên cấp 334 cho các mỏ đá bazan, đá granit, đá cát kết, đá phiến làm VLXD thông thường.

Phương pháp đẳng cao tuyến: Được sử dụng để dự tính tài nguyên cấp 334 cho mỏ khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường.

Đối với các mỏ sét đồi (Mai Văn Hác và nnk, 2014), được các tác giả này tính theo phương pháp khối địa chất.
+  Dự báo và dự tính tài nguyên khoáng sản: Căn cứ vào tài liệu hiện có và mức độ khảo sát điều tra đánh giá khoáng sản của dự án, chúng tôi đã dự báo và dự tính được tài nguyên cấp 334 cho tất cả các điểm mỏ khoáng sản trong các diện tích được khảo sát, điều tra đánh giá ở tỷ lệ 1/10.000.

II.5.2.7. Công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

a) Công tác thu thập, cập nhật, xử lý, tổng hợp tài liệu: 

Trong quá trình thi công, dự án thu thập, cập nhật các tài liệu, số liệu, tư liệu liên quan với dự án; gồm:

- Các số liệu, tài liệu của các công trình nghiên cứu về địa chất khoáng sản;

- Các báo cáo quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015;

- Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, v.v.

Các tài liệu thu thập được phân tích, xử lý, tổng hợp để sử dụng hiệu quả nhằm xây dựng phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 phù hợp với quy định tại Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định 15/2012/NĐ-CP và các quy định liên quan khác.

b) Công tác khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội: 

- Mục tiêu: Nhằm xác định, đánh giá được điều kiện kinh tế - xã hội tại các khu vực chứa khoáng sản phục vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản theo quy định tại Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 và các quy định liên quan khác.

- Địa điểm khảo sát: Các khu vực chứa các điểm mỏ khoáng sản dự kiến sẽ đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

- Nội dung, nhiệm vụ khảo sát: Thu thập đầy đủ các tài liệu cần thiết về điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng trực tiếp tới quy hoạch; trọng tâm là những điều kiện thuận lợi và những khó khăn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực khảo sát. Công tác khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội được tiến hành đồng thời với các công tác điều tra đánh giá chi tiết khoáng sản và công tác khảo sát khái quát.

c) Công tác khảo sát hiện trạng khai thác khoáng sản:

- Mục tiêu: Nhằm xác định, đánh giá được hiện trạng khai thác khoáng sản phục vụ việc lập phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản theo quy định tại Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 và các quy định liên quan khác.

- Địa điểm khảo sát: Tại các điểm mỏ khoáng sản đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Nội dung, nhiệm vụ khảo sát: Thu thập đầy đủ các tài liệu về hiện trạng khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ đã được cấp phép khai thác, gồm các nội dung sau:

+ Vị trí khu vực khai thác khoáng sản.

+ Đơn vị khai thác khoáng sản.

+ Loại khoáng sản được khai thác; công nghệ khai thác; công suất khai thác.

+ Thu thập tài liệu về công tác bảo vệ môi trường tại khu mỏ, bao gồm các hoạt động bảo vệ môi trường; công nghệ và biện pháp bảo vệ môi trường tại khu mỏ.

Công tác khảo sát hiện trạng khai thác khoáng sản được tiến hành đồng thời với công tác khảo sát xác định ranh giới, diện tích, các điểm khép góc của các điểm mỏ dự kiến đưa vào quy hoạch.

II.5.2.8. Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo, bản đồ liên quan

Công tác này gồm các hạng mục công việc chủ yếu sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng hợp;

2. Xây dựng báo cáo tóm tắt;

3. Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị, gồm:

- Thành lập bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000 (Đối với các điểm mỏ khoáng sản VLXD thông thường và than bùn).

- Thành lập bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030, tỷ lệ 1/50.000. 

Trên bản đồ quy hoạch khoanh định các điểm mỏ khoáng sản được quy hoạch theo nội dung sau:

+ Khoanh định ranh giới điểm mỏ khoáng sản được đưa vào quy hoạch. 

+ Ranh giới các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia ở tỷ lệ 1/50.000. 

- Thành lập Bản đồ địa chất - khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000.

- Thành lập Bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1/10.000 cho các điểm mỏ được điều tra chi tiết.
Tóm lại: Các dạng công tác đã được thi công một cách khoa học, đúng trình tự, phương pháp, đối tượng; đảm bảo chất lượng, đầy đủ khối lượng.
CHƯƠNG III
QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN                    TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2030
III.1. Quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

III.1.1. Quan điểm quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 và các quy định liên quan khác; nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản; đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà đầu tư​, của nhà nư​ớc và của nhân dân, đảm bảo trật tự an ninh xã hội và an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống nhân dân địa phương.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 nhằm tiếp tục củng cố, phát triển ngành khai thác khoáng sản trở thành một ngành công nghiệp quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế; trong đó ưu tiên các doanh nghiệp có kinh nghiệm khai thác công nghiệp, quy mô lớn, có tiềm lực công nghệ tiên tiến. 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 là quy hoạch mở, có tính định hướng, trong quá trình thực hiện cần tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh, cập nhật kịp thời. Các khu vực có khoáng sản VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ chưa được điều tra, đánh giá và chưa nằm trong quy hoạch tùy theo tình hình thực tế có thể được khảo sát, đánh giá quy mô, chất lượng khoáng sản để bổ sung vào quy hoạch, tiến tới thăm dò, khai thác, sử dụng.

III.1.2. Nguyên tắc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ cho nhu cầu trước mắt, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai.

- Bảo đảm yêu cầu về an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

- Phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền các Bộ, Ngành phê duyệt.

- Phù hợp với định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, xây dựng của tỉnh.

III.1.3. Mục tiêu của quy hoạch
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, có tính đến năm 2030 đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, sản xuất vật liệu xây không nung, đất sét đồi gạch tuynen và đáp ứng tối đa nhu cầu vật liệu xây dựng, sản xuất phân vi sinh… đến năm 2020. Định hướng công tác thăm dò chuẩn bị nguồn trữ lượng khoáng sản, tiếp tục duy trì và đầu tư khai thác các mỏ đáp ứng cho giai đoạn đến năm 2030. Góp phần đưa tốc độ tăng trưởng ngành khai khoáng của tỉnh tăng bình quân giai đoạn đến năm 2020 đạt 5 - 7%/năm, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 4 - 6%/năm; tỷ trọng ngành khai khoáng trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020 chiếm 7 - 9% và giữ ổn định đến năm 2030.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, có tính đến năm 2030 là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; cấp phép các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn, xử lý và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi của người dân địa phương nơi khai thác khoáng sản theo luật định.
III.2. Các khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản
Các khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được công bố tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 1.541 vị trí, tuyến với tổng diện tích 190.167,6 ha được phê duyệt là các khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản. 

Tại phụ lục số 12 và phụ lục số 13 kèm theo quyết định nêu trên đã công bố 42 điểm mỏ khoáng sản thuộc diện cấm hoạt động và 2 mỏ khoáng sản thuộc diện tạm thời cấm hoạt động. Theo danh sách này, đối tượng của dự án là khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn có 15 điểm mỏ bị cấm hoạt động khoáng sản, gồm 14 điểm mỏ cát sỏi và 01 điểm mỏ sét gạch ngói (bảng 3.1).

Bảng 3.1: Danh sách các điểm mỏ khoáng sản VLXD thông thường                            bị cấm hoạt động 

(Theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị)

	TT
	Tên mỏ
	Vị trí phân bố
	Tài nguyên dự báo (ngàn m3)    
	Nguyên nhân cấm

	
	
	Đơn vị hành chính
	Tọa độ trung tâm             (Hệ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o)
	
	

	
	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	

	1
	Sét gạch ngói Hải Thượng
	An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng
	1850808
	735388
	4.832
	Rừng phòng hộ

	2
	Cát sỏi DKR13
	Sông Đakrông; Thôn Cợp, Húc Nghì, Đakrông
	1821502
	712294
	30
	Khu vực thủy điện

	3
	Cát sỏi DKR14
	Sông Đakrông; Cợp Ngoài, Húc Nghì, Đakrông
	1827203
	712041
	240
	Khu vực thủy điện

	4
	Cát sỏi DKR15
	Sông Đakrông; Cợp Ngoài, Húc Nghì, Đakrông
	1827342
	711079
	256
	Khu vực thủy điện

	5
	Cát sỏi DKR16
	Sông Đakrông; Ly Tôn, Tà Long, Đakrông
	1827560
	706036
	216
	Khu vực thủy điện

	6
	Cát sỏi DKR17
	Sông Đakrông; Ly Tôn, Tà Long, Đakrông
	1828274
	709929
	150
	Khu vực thủy điện

	7
	Cát sỏi DKR18
	Sông Đakrông; Ly Tôn, Tà Long, Đakrông
	1828910
	709149
	120
	Khu vực thủy điện

	8
	Cát sỏi DKR19
	Sông Đakrông; Ba Hy, Tà Long, Đakrông
	1832394
	708247
	180
	Khu vực thủy điện

	9
	Cát sỏi DKR20
	Sông Đakrông; Thôn Vôi, Tà Long, Đakrông
	1835466
	705377
	120
	Khu vực thủy điện

	10
	Cát sỏi DKR21
	Sông Đakrông; Tà Lêng, Pa Nang, Đakrông
	1836879
	701707
	320
	Khu vực thủy điện

	11
	Cát sỏi DKR22
	Sông Đakrông; Đá Đỏ, Pa Nang, Đakrông
	1836219
	699428
	120
	Khu vực thủy điện

	12
	Cát sỏi DKR23
	Sông Đakrông; Pa Tầng, Đakrông
	1838714
	698072
	525
	Khu vực thủy điện

	13
	Cát sỏi DKR24
	Sông Đakrông; Pa Tầng, Đakrông
	1839677
	697876
	60
	Khu vực thủy điện

	14
	Cát sỏi DKR25
	Sông Đakrông; Sa Lăng, Đakrông
	1840456
	696194
	125
	Khu vực thủy điện

	15
	Cát sỏi DKR26
	Sông Đakrông; Làng Cát, Đakrông
	1840743
	691974
	60
	Khu vực thủy điện


Ngoài ra, theo ý kiến của Bộ Chỉ huy quận sự tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 2486/BCH-TM ngày 04/9/2016, điểm mỏ sét Thiện Đức (xã Linh Hải, huyện Gio Linh) và mỏ đá xây dựng Khối C - Tân Lâm (Núi Một, thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) chồng lấn với đất ưu tiên dành riêng cho quốc phòng. Do đó, điểm mỏ sét Thiện Đức và mỏ đá xây dựng Khối C - Tân Lâm không được đưa vào quy hoạch. 
Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 17 điểm mỏ khoáng sản VLXD thông thường nằm trong diện bị cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản. Các mỏ này sẽ không được đưa vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”. 

Ngoài ra, tất cả các mỏ sét ruộng cũng không được đưa vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”.
III.3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.

Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.

Việc chế biến, sử dụng khoáng sản luôn gắn liền với hoạt động khai thác khoáng sản. Theo nghĩa như vậy, quy hoạch sử dụng khoáng sản luôn gắn liền với quy hoạch khai thác khoáng sản.

Theo các quy định hiện hành, hoạt động thăm dò khoáng sản chỉ được thực hiện sau khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò; hoạt động khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành sau khi mỏ đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, đã hoàn thành công tác xây dựng cơ sở khai thác, chế biến. Các quy định pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hoạt động thăm dò để khai thác khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản khi chưa có sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  
III.3.1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

III.3.1.1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

a) Quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:

- Phương án này áp dụng đối với các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản cát sỏi đã được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khai thác hoặc đã phê duyệt trữ lượng nhưng chưa cấp phép khai thác. 
- Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô công suất: Tổng công suất thiết kế của một cơ sở khai thác không nhỏ hơn 10.000 m3/năm.

+ Công nghệ: Cần có hệ thống xử lý để giảm hàm lượng bùn, bụi, sét có lẫn trong cát; phế thải sinh ra trong quá trình xử lý phải được thu gom, tồn chứa đúng kỹ thuật hoặc tái sử dụng; phải có bãi chứa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Phối hợp công nghệ chế biến cát nghiền từ cuội sỏi.

+ Chất lượng sản phẩm: Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa làm vật liệu xây dựng, TCVN 7570:2006 Tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật; 

+ Môi trường: Đảm bảo khai thác đúng những vị trí theo quy hoạch và được các cơ quan quản lý cho phép, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, dòng chảy và không gây sạt lở bờ các dòng sông; xử lý nước thải rửa cát trước khi thải ra môi trường; tại bãi chứa và khi vận chuyển cát, nồng độ phát tán bụi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường.
- Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 22 diện tích thuộc 15 điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng. Trong đó: Sông Bến Hải có 2 điểm mỏ; sông Sa Lung có 1 điểm mỏ; sông Mỹ Chánh có 1 điểm mỏ; sông Thạch Hãn có 7 điểm mỏ; sông Nhùng có 3 điểm mỏ và 1 mỏ cát Vĩnh Tú.

- Tổng diện tích các điểm mỏ được quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 177,08 ha.

- Tổng trữ lượng cát sỏi đã phê duyệt được quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 5.553,53 ngàn m3.
Trong số các điểm mỏ quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020, các điểm mỏ đang khai thác đều có công suất đáp ứng yêu cầu ≥ 10.000 m3/năm (theo giấy phép khai thác); các điểm mỏ chưa cấp phép khai thác hoặc đang chờ gia hạn thời gian khai thác đều có trữ lượng đủ để thiết kế khai thác với công suất ≥ 10.000 m3/năm.
Danh mục các điểm mỏ cát sỏi quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:
- Phương án này áp dụng đối với các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản cát sỏi xây dựng chưa được thăm dò nhưng đã được điều tra đánh giá chi tiết. Các chỉ tiêu quy hoạch như điểm a Mục III.3.1.1.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 28 diện tích thuộc 23 điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng. Trong đó: Sông Bến Hải có 1 điểm mỏ; sông Sa Lung có 1 điểm mỏ; sông Mỹ Chánh có 3 điểm mỏ; sông Thạch Hãn có 9 điểm mỏ; sông Hiếu có 3 điểm mỏ; sông Nhùng có 2 điểm mỏ và sông Đakrông 4 điểm mỏ.
- Tổng diện tích được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 226,65 ha.

- Tổng tài nguyên cấp 334a được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 7.602,28 ngàn m3.

Các điểm mỏ cát sỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đều có tài nguyên đủ để thiết kế khai thác với công suất ≥ 10.000 m3/năm. Tuy nhiên, tại điểm mỏ SN3 còn một diện tích – ký hiệu là SN3a có tài nguyên nhỏ (2,54 ngàn m3) không đủ tạo thành một dự án riêng, nên cấp thăm dò, khai thác bổ sung cho đơn vị đang khai thác ở lân cận.

Danh mục các điểm mỏ cát sỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.1.2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đá làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

a) Quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản đá làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:

- Phương án này áp dụng đối với các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản đá làm VLXD thông thường đã được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khai thác hoặc đã phê duyệt trữ lượng nhưng chưa cấp phép khai thác. 

- Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô công suất: Các cơ sở sản xuất đá xây dựng phải có công suất không nhỏ hơn 100.000 m3/năm. 

+ Công nghệ: Dây chuyền công nghệ sản xuất đá xây dựng phải hiện đại, tiên tiến, đồng bộ, bao gồm các thiết bị gia công, sàng, vận chuyển và các thiết bị xử lý môi trường. 

+ Môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm ra các vùng xung quanh, các khu sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và y tế, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hiện hoàn nguyên mỏ theo yêu cầu.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 9 diện tích thuộc 7 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ được quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 338,0 ha.

- Tổng trữ lượng đá làm VLXD thông thường đã phê duyệt được quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 94.076,73 ngàn m3;

Đối với các mỏ có công suất dưới quy định, như: Mỏ đá Hoàn Cát xã Cam Nghĩa, công suất 50.000 m3/năm cho phép giữ nguyên công xuất khai thác đến hết thời gian gia hạn (30/12/2016); mỏ đá Lương Lễ xã Tân Hợp, công suất 30.000 m3/năm thì yêu cầu Doanh nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đường 9 đầu tư dây truyền khai thác - sản xuất nâng công xuất lên 100.000 m3/năm trong năm 2017, đồng thời cấp phép khai thác bổ sung hết diện tích 4,8 ha đã thăm dò, trữ lượng còn lại 704,27 ngàn m3 (hiện nay mới cấp khai thác 3 ha, trữ lượng 450 ngàn m3). 

Danh mục các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đá làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:
- Phương án này áp dụng đối với các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản đá làm VLXD thông thường chưa được thăm dò nhưng đã được điều tra đánh giá chi tiết. Các chỉ tiêu quy hoạch như điểm a mục III.3.1.2. 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 10 diện tích thuộc 10 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 470,74 ha.

- Tổng tài nguyên cấp 334a của các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 209.923,70 ngàn m3.

Tất cả các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đều có tài nguyên đáp ứng yêu cầu thiết kế khai thác với công suất tối thiểu 100.000 m3/năm.  

Danh mục các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.1.3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Các điểm mỏ sét gạch ngói đưa vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030” là các mỏ sét đồi.
Về cơ bản, đối với quy hoạch sét gạch ngói, chúng tôi kế thừa kết quả quy hoạch của Dự án “Bổ sung nguyên liệu sét đồi làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến năm 2020” do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chủ trì.
a) Quy hoạch khai thác, sử dụng sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:
- Các điểm mỏ sét gạch ngói quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là các điểm mỏ sét đồi đã được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khai thác hoặc đã phê duyệt trữ lượng nhưng chưa cấp phép khai thác. 

- Các chỉ tiêu quy hoạch:

+ Quy mô công suất: Chỉ cấp phép khai thác phù hợp với công suất các lò tuy nen hiện có. 

+ Công nghệ sản xuất: Phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện và cải tiến công nghệ đối với các cơ sở đang sản xuất gạch đất sét nung bằng lò tuy nen để giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm tài nguyên. Khuyến khích đầu tư công nghệ sản xuất gạch đất sét nung kích thước lớn, độ rỗng cao để tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 2 điểm mỏ sét gạch ngói là điểm mỏ Tân Trúc và điểm mỏ Dốc Son. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ sét gạch ngói quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 38,0 ha.

- Tổng trữ lượng sét gạch ngói đã phê duyệt được quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 1.064,09 ngàn m3.

Danh mục các điểm mỏ sét gạch ngói quy hoạch khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020:
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 đối với 5 điểm mỏ sét gạch ngói. 

- Tổng diện tích 5 điểm mỏ được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 540,75 ha.

- Tổng tài nguyên cấp 334a của 5 điểm mỏ được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 8.652,0 ngàn m3.

Danh mục các điểm mỏ sét gạch ngói quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.1.4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, điều tra 9 điểm mỏ than bùn. Chất lượng các mỏ than bùn đều đáp ứng yêu cầu để sản xuất phân vi sinh. Theo đó, tập thể tác giả đề xuất quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản than bùn nhằm phát triển ngành sản xuất phân sinh quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của địa phương và xuất khẩu sang thị trường Lào.

Tuy nhiên, điểm mỏ than bùn Xóm Cát hiện nay là nơi dân cư sinh sống đông đúc, có nhiều công trình dân sinh (nằm trong diện mở rộng của thị trấn Gio Linh); điểm mỏ than bùn Trúc Lâm liên quan đến quy hoạch sân bay Quảng Trị và khu công nghiệp Quán Ngang, do đó chưa cần thiết đưa 2 điểm mỏ này vào quy hoạch.
Trong 7 điểm mỏ than bùn còn lại (thuộc khu vực huyện Hải Lăng), căn cứ vào điều kiện thuận lợi của việc thăm dò, khai thác và chế biến sử dụng cũng như khả năng đầu tư dự án; tập thể tác giả đề xuất quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng than bùn giai đoạn đến năm 2020 đối với 02 điểm mỏ than bùn là điểm mỏ thị trấn Hải Lăng và điểm mỏ xã Hải Thọ phục vụ cho một nhà máy sản xuất phân vi sinh quy mô trung bình ở khu vực huyện Hải Lăng. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ than bùn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 74,59 ha.
- Tổng tài nguyên cấp 333 của các điểm mỏ than bùn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 là 391,14 ngàn m3.

Danh mục các điểm mỏ than bùn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.1.5. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 3 điểm mỏ khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, gồm: Điểm mỏ titan Thủy Khê; điểm mỏ vàng A Bung (Đông A Pay A); điểm mỏ sắt Làng Hồ. Trong số đó, điểm mỏ titan Thủy Khê đã được thăm dò và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, tập thể tác giả đề xuất phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ như sau:
- Quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020 đối với mỏ titan Thủy Khê;

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020 đối với điểm mỏ vàng A Bung và điểm mỏ sắt Làng Hồ.
- Ngoài ra, trong giai đoạn đến năm 2020 có thể kêu gọi đầu tư điều tra làm rõ một số điểm mỏ, lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các điểm mỏ thống kê trên bảng 3.2.
Bảng 3.2: Danh sách các điểm mỏ đề xuất đầu tư điều tra lập hồ sơ trình Bộ TNMT     phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đến năm 2020

	TT
	Tên điểm mỏ 
	Vị trí hành chính
	Tổng diện tích mỏ (ha)
	Tọa độ điểm góc 

(Hệ VN2000, KTT 105o, MC 6o)

	
	
	
	
	Số hiệu điểm góc
	X (m)
	Y (m)

	1
	Điểm quặng sắt Khe Bạc
	xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong
	5
	KB-1
	1 849 490
	721 793

	
	
	
	
	KB-2
	1 849 379
	721 849

	
	
	
	
	KB-3
	1 849 313
	721 794

	
	
	
	
	KB-4
	1 849 250
	721 651

	
	
	
	
	KB-5
	1 849 228
	721 528

	
	
	
	
	KB-6
	1 849 364
	721 518

	2
	Điểm quặng sắt limonit Hải Phú
	xã Hải Phú, huyện Hải Lăng
	5,3
	HP-1
	1 849 914
	734 178

	
	
	
	
	HP-2
	1 849 802
	734 013

	
	
	
	
	HP-3
	1 849 597
	734 208

	
	
	
	
	HP-4
	1 849 722
	734 355

	3
	Điểm mỏ sét gốm sứ Phú Hưng
	xã Hải Phú, huyện Hải Lăng
	3
	PH-1
	1 849 696
	733 814

	
	
	
	
	PH-2
	1 849 657
	733 669

	
	
	
	
	PH-3
	1 849 464
	733 720

	
	
	
	
	PH-4
	1 849 503
	733 865


III.3.2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 
Tùy theo tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 nêu ở trên và tình hình thực tiễn, các nội dung quy hoạch chưa thực hiện trong giai đoạn đến năm 2020 sẽ được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030. Riêng giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục quy hoạch với các nội dung như sau:

III.3.2.1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát sỏi giai đoạn 2021 - 2030 đối với 13 điểm mỏ cát sỏi. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ cát sỏi được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 là 82,40 ha.

- Tổng tài nguyên cấp 334b của các điểm mỏ cát sỏi được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 là 1.455,32 ngàn m3.

Trong số các điểm mỏ cát sỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030, các điểm mỏ DKR12 (trên sông Đăkrông) và điểm mỏ cát sỏi Chênh Vênh (suối Chênh Vênh) có tài nguyên nhỏ, không đáp ứng yêu cầu công suất khai thác ≥ 10.000 m3/năm. Vì vậy, khi cấp phép thăm dò, khai thác cần lưu ý kết hợp cấp phép cùng với các điểm mỏ gần kề để đảm bảo công suất khai thác của dự án ≥ 10.000 m3/năm theo quy định.

Danh mục các điểm mỏ cát sỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 được trình bày cụ thể, chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.2.2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đá làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đối với 2 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường trong giai đoạn 2021 -2030. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 -2030 là 21,58 ha.

- Tổng tài nguyên cấp 334b của các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 -2030 là 21.827,06 ngàn m3.
Danh mục các điểm mỏ đá làm VLXD thông thường quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 được thống kê chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.2.3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030

Phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 được chúng tôi kế thừa từ kết quả quy hoạch của Dự án “Bổ sung nguyên liệu sét đồi làm vật liệu xây dựng vào quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến năm 2020” do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chủ trì. Tuy nhiên, điểm mỏ sét Thiện Đức (xã Linh Hải, huyện Gio Linh) chồng lấn một phần với đất ưu tiên dành riêng cho quốc phòng, không được đưa vào quy hoạch. Theo đó:
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng sét gạch ngói giai đoạn 2021 - 2030 đối với 7 điểm mỏ sét gạch ngói. 

- Tổng diện tích các điểm mỏ sét gạch ngói quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 là 985,74 ha.

- Tổng tài nguyên sét gạch ngói ở cấp 334a được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 là 15.941,7 ngàn m3.

Danh mục các điểm mỏ sét gạch ngói quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 được thống kê chi tiết trong Phụ lục 2.
III.3.2.4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng than bùn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030

Trong giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục quy hoạch thăm dò, khai thác các điểm mỏ than bùn để sử dụng cho các nhà máy sản xuất phân vi sinh. Ngoài các điểm mỏ đã quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn lại 7 điểm mỏ than bùn đã biết. Tuy nhiên như đã trình bày ở phần trên (mục V.3.1.4), chưa cần thiết đưa các điểm mỏ than bùn Xóm Cát và Trúc Lâm vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng. 

- Như vậy, trong giai đoạn 2021 - 2030 còn lại 5 điểm mỏ than bùn có thể đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng phục vụ cho ngành sản xuất phân vi sinh của tỉnh.

- Tổng diện tích các điểm mỏ than bùn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 là 98,06 ha.

- Tổng tài nguyên than bùn ở cấp 334a được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 là 246,05 ngàn m3.

Danh mục các điểm mỏ than bùn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 - 2030 được thống kê cụ thể trong Phụ lục 2.

III.3.2.5. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030

Trong giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản các điểm mỏ, khu vực chứa khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khi các cấp có thẩm quyền công bố; tiến tới thăm dò, khai thác, sử dụng chúng một cách hợp lý, hiệu quả, bổ sung vào nguồn lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục xem xét các điểm mỏ, các khu vực có khả năng là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; đầu tư điều tra, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

 Tóm lại: Có 108 diện tích thuộc 87 điểm mỏ khoáng sản VLXD thông thường, than bùn và khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ với tổng diện tích 3.119,94 ha được đưa vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030”; trong đó: Có 63 diện tích thuộc 45 điểm mỏ cát sỏi; 21 diện tích thuộc 18 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường; 14 điểm mỏ sét gạch ngói (sét đồi); 7 điểm mỏ than bùn; 3 điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được công bố. 
Ngoài ra, đã đề xuất điều tra, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với 3 điểm mỏ (Điểm mỏ sắt Khe Bạc, điểm mỏ sắt Hải Phú, điểm mỏ sét gốm sứ Phú Hưng). 
III.4. Các khu vực đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
III.4.1. Cơ sở pháp lý thực hiện việc khoanh định khu vực đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Khoản 1, Điều 78 Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 quy định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau: “Đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện ở các khu vực hoạt động khoáng sản, trừ khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản”.

Khu vực hoạt động khoáng sản được quy định tại Khoản 1, Điều 26 Luật Khoáng sản là khu vực có khoáng sản đã được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản. 

Về thẩm quyền quyết định duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại khoản 4, Điều 78 Luật Khoáng sản là: UBND cấp tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND cấp tỉnh.

III.4.2. Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ, khu vực không đấu giá quyến khai thác khoáng sản gồm:

a) Khu vực khoáng sản bảo đảm an ninh năng lượng gồm: than, urani, thori.

b) Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; khu vực có khoáng sản đã xác định là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án nhà máy chế biến sâu khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương.

c) Khu vực khoáng sản thuộc vành đai biên giới quốc gia, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh.

d) Khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật khoáng sản.

đ) Khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được xác định khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật.

e) Khu vực hoạt động khoáng sản mà việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực đó bị hạn chế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Luật khoáng sản.

g) Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011.

h) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

III.4.3. Áp dụng việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

- Theo các quy định nêu trên, các trường hợp sau được khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

+ Thứ nhất: Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 (kể cả những mỏ đã thăm dò, chưa cấp giấy phép khai thác). 

+ Thứ hai: Khu vực hoạt động khoáng sản mà việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực đó bị hạn chế về tổ chức, cá nhân  tham gia hoạt động (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Luật khoáng sản). Đó là những khu vực mở rộng mỏ đang hoạt động; khu vực kết nối các mỏ.

- Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, từ năm 2012 đến tháng 9/2016, theo thẩm quyền của mình, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các quyết định công bố các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đó là: Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/7/2012; Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 10/6/2013; Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 25/11/2013; Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 10/3/2014; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 17/7/2015; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 31/8/2015; Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 13/10/2015; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04/4/2016; Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06/5/2016; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 02/8/2016.
- Tất cả những khu vực còn lại đều tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định, trừ những trường hợp thuộc tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.
Dưới đây là danh mục các diện tích được khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 (Bảng 3.3).

Bảng 3.3: Thống kê các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản                       trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	TT
	Tên điểm mỏ - Vị trí 
	Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, thăm dò/khai thác
	Số, ngày ký giấy phép thăm dò
	Số, ngày ký giấy phép khai thác
	Diện tích (ha)

	I
	Cát sỏi

	1
	Mỏ cát sỏi TH4-Sông Thạch Hãn (xã Mò Ó, huyện Đakrông)
	Công ty TNHH Minh Phúc (Nhận chuyển nhượng quyền khai thác từ Công ty cổ phần xây dựng số 6)
	2180/QĐ-UBND    ngày 15/10/2007
	2329/QĐ-UBND     ngày 02/12/2010
	12,0

	2
	Mỏ cát sỏi TH9 - Sông Thạch Hãn (Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong)
	Công ty xây dựng Thống Nhất tỉnh Ninh Bình
	1284/QĐ-UBND    ngày 20/7/2010
	2361/QĐ-UBND     ngày 08/12/2010
	6,14

	3
	Các mỏ cát sỏi BH3, BH4, BH6, BH7, BH8 (Xã Trung Sơn huyện Gio Linh và Vĩnh Sơn, Vĩnh Trường, huyện Vĩnh Linh)
	Công ty TNHH Nam Việt Đức
	1479/QĐ-UBND    ngày 12/8/2010
	1552/QĐ-UBND  ngày 03/8/2011
	22,8

	
	
	Công ty TNHH một thành viên Đào Dương
	725/QĐ-UBND    ngày 20/4/2011
	849/QĐ-UBND ngày 17/5/2012
	4,22

	4
	Các mỏ cát sỏi SN1, SN2- Sông Nhùng (Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng)
	Công ty TNHH MTV XD Đất Việt
	2401/QĐ-UBND    ngày 10/12/2010
	660/QĐ-UBND  ngày 07/4/2015
	1,6

	
	
	Công ty CP Trường Phúc
	
	661/QĐ-UBND  ngày 07/4/2015
	3,09

	5
	Các mỏ cát sỏi OL4, OL5- Sông Mỹ Chánh (Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng)
	Công ty TNHH một thành viên Nguyên Hà
	1235/QĐ-UBND    ngày 30/6/2011
	Trả giấy phép
	5,8

	6
	Mỏ cát Vĩnh Tú (Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh)
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 25/11/2013
	9,46

	7
	Điểm mỏ cát sỏi TH7a (Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong - xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị)
	Công ty TNHH MTV Nguyên Hà
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 27/10/2014
	30

	8
	Điểm mỏ cát sỏi sông Nhùng SN3 (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng)
	Công ty CP Trường Phúc
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 17/7/2015
	5,7

	9
	Điểm mỏ cát sỏi TH11 (Thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông)
	Công ty TNHH Nguyên Đức Hà
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 
	3,22

	10
	Các điểm mỏ cát sỏi DKR8, DKR9, DKR11 (Xã Tà Rụt, huyện Đakrông)
	Công ty TNHH Xây dựng số 9
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06/5/2016
	6,74

	II
	Đá làm VLXD thông thường

	1
	Mỏ đá bazan XD Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh)
	Công ty CP khoáng sản Quảng Trị
	 
	2212/QĐ-UBND     ngày 22/11/2010
	2,8

	2
	Mỏ đá XD Cam Nghĩa (Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ)
	Công ty TNHH MTV Furnimax
	 
	1185/QĐ-UBND ngày 24/6/2011
	4,2

	3
	Mỏ đá XD Hướng Hiệp (Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông)
	Công ty cổ phần khoáng sản Hiếu Giang
	1961/QĐ-UBND    ngày 18/10/2010
	2557/QĐ-UBND     ngày 18/12/2012
	12,1

	
	
	Công ty cổ phần khoáng sản Đakrông
	1974/QĐ-UBND    ngày 20/10/2010
	247/QĐ-UBND     ngày 22/02/2013
	17,2

	
	
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đô Thị Xanh
	2431/QĐ-UBND    ngày 14/12/2010
	 
	100

	4
	Mỏ đá N3 Cam Thành (Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ)
	HTX khai thác đá Thượng Lâm
	2402/QĐ-UBND    ngày 10/12/2010
	
	1,8

	5
	Mỏ đã XD Bản Hiếu (Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ)
	Công ty xây dựng Thống Nhất tỉnh Ninh Bình
	2362/QĐ-UBND    ngày 08/12/2010
	
	25

	6
	Mỏ đá khối A - Tân Lâm (Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ)
	Liên danh Công ty cổ phần Thiên Tân và Công ty cổ phần Tân Hưng
	
	1190/QĐ-UBND     ngày 06/7/2012
	7,49

	
	
	Liên danh Công ty CP XD giao thông Quảng Trị và Công ty TNHH Minh Hưng
	
	1191/QĐ-UBND     ngày 06/7/2012
	5,85

	7
	Mỏ đá bazan XD Lương Lễ (Xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa)
	
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 10/3/2013
	

	8
	Mỏ đá bazan Hoàn Cát (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ)
	
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 17/7/2015
	10,5

	9
	Mỏ đá bazan Khe Đá (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh)
	
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 17/7/2015
	19,6

	10
	Mỏ đá vôi XD khối B - Tân Lâm (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ)
	
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 13/10/2015
	12,3

	11
	Mỏ đá cát kết - bột kết nam Hải Lệ (xã Hải Lệ, TX. Quảng Trị)
	
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 02/8/2016
	70

	III
	Sét gạch ngói

	1
	Mỏ sét gạch ngói Dốc Son (Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng)
	Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế
	2117/QĐ-UBND    ngày 10/11/2010
	96/QĐ-UBND     ngày 16/1/2009
	7,0

	2
	Mỏ sét gạch ngói Tân Trúc (Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ)
	Công ty TNHH Minh Hưng
	2400/QĐ-UBND    ngày 10/12/2010
	
	18,0

	IV
	Than bùn

	1
	Điểm mỏ xã Hải Quy
	Công ty TNHH MTV Trường Anh
	Các điểm mỏ than bùn được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 03/7/2012
	4,04

	2
	Điểm mỏ xã Hải Xuân
	
	
	44,83

	3
	Điểm mỏ xã Hải Vĩnh
	
	
	18,85

	4
	Điểm mỏ xã Hải Thượng
	
	
	5,91

	5
	Điểm mỏ xã Hải Thiện
	
	
	24,43

	6
	Điểm mỏ xã Hải Thọ
	
	
	39,64

	7
	Điểm mỏ Thị trấn Hải Lăng
	
	
	34,95

	V
	Khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

	1
	Điểm mỏ vàng A Bung (huyện Đăkrông)
	Công ty TNHH DV - TM Quang Vũ
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 10/3/2014
	40

	2
	Điểm mỏ titan Thủy Khê (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh)
	Công ty CP Khoáng sản Hiếu Giang
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 21/8/2015
	6,5

	3
	Điểm mỏ sắt Làng Hồ (Xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa)
	
	Được khoanh định vào KV không đấu giá tại Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 21/8/2015
	20



CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020,                                                 CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2030
IV.1. Giải pháp thực hiện quy hoạch

IV.1.1. Các giải pháp về quản lý nhà nước

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đặc biệt đối với những vùng, khu vực có mỏ khoáng sản và hoạt động khoáng sản làm VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.

- Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố rộng rãi, công khai Quy hoạch để các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết và triển khai thực hiện; định kỳ cập nhập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cho phù hợp với thực tế.

- Thực hiện nghiêm quy định về cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Chỉ cấp giấy phép khai thác khoáng sản sau khi có đầy đủ kết quả thăm dò và khắc phục tình trạng khai thác không có thiết kế, chống lãng phí và thất thoát tài nguyên.

- Kinh tế hoá việc thăm dò, khai thác khoáng sản. Triển khai, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đủ điều kiện.

- Tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, các cấp quản lý hoạt động khoáng sản, cũng như công tác phối hợp giữa các sở, ngành với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm. 

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thăm dò, khai thác mỏ khoáng sản, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật, đảm bảo không chồng chéo với các quy hoạch khác.

IV.1.2. Các giải pháp về vốn

Tiến hành công bố rộng rãi danh mục, trữ lượng các mỏ đã được quy hoạch thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đấu thầu quyền thăm dò và khai thác khoáng sản VLXD thông thường, than bùn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự tính vốn đầu tư: Việc dự tính vốn đầu tư cho công tác thăm dò cũng như cho dự án khai thác, chế biến khoáng sản trong quy hoạch mang tính giai đoạn là rất khó khăn. Vốn đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như: Vị trí lợi thế của mỏ và dự án, chất lượng khoáng sản ở các mỏ không giống nhau, chủng loại sản phẩm của mỗi dự án cũng khác nhau, mức độ đầu tư và quy mô của các dự án, đầu tư thiết bị công nghệ rất khác nhau, ... Tuy nhiên, dựa trên các giá thành đầu tư tại địa phương, có thể dự kiến nguồn vốn đầu tư trong các giai đoạn quy hoạch như sau (Bảng 4.1):
Bảng 4.1: Dự tính vốn đầu tư cho thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030

	TT
	Giai đoạn
	Thăm dò
	Khai thác, chế biến

	
	
	Tài nguyên (m3)
	Tỷ suất đầu tư (đồng/Đv sản phẩm)
	Vốn dự kiến (triệu đồng)
	Số lượng dự án dự kiến đầu tư
	Tỷ suất đầu tư (triệu đồng/1 dự án)
	Vốn dự kiến (triệu đồng)

	I
	GĐ đến năm 2020
	
	
	325.537
	
	
	165.000

	1
	Cát sỏi VLXD
	7.602.280
	1.100
	8.363
	18
	2.500
	45.000

	2
	Đá làm VLXD TT
	209.923.700
	1.450
	304.389
	10
	8.500
	85.000

	3
	Sét gạch ngói
	8.652.000
	1.200
	10.382
	4
	5.000
	20.000

	4
	Than bùn
	391.140
	1.150
	450
	1
	5.000
	5.000

	5
	Khoáng sản PTNL
	
	
	
	
	
	

	
	- Vàng (kg Au)
	200
	5.500.000
	1.100
	1
	5.000
	5.000

	
	- Sắt (tấn quặng)
	170.654
	5.000
	853
	1
	5.000
	5.000

	II
	GĐ 2021 - 2030
	
	
	62.445
	
	
	372.900

	1
	Cát sỏi VLXD
	1.455.320
	1.300
	1.892
	30
	2.750
	82.500

	2
	Đá làm VLXD TT
	21.827.060
	1.700
	37.106
	24
	9.350
	224.400

	3
	Sét gạch ngói
	15.941.700
	1.450
	23.115
	10
	5.500
	55.000

	4
	Than bùn
	246.005
	1.350
	332
	2
	5.500
	11.000

	Tổng cộng:
	
	
	387.983
	
	
	537.900


- Giai đoạn đến năm 2020: Tổng vốn đầu tư khoảng 490 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư cho thăm dò làm cơ sở phát triển các dự án vào giai đoạn sau năm 2020 chiếm tỷ trọng lớn (dự kiến khoảng 325 tỷ đồng), vốn đầu tư các dự án khai thác, chế biến dự kiến khoảng 165 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2030: Tổng vốn đầu tư khoảng 435 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là đầu tư các dự án khai thác, chế biến (dự kiến khoảng hơn 373 tỷ đồng); vốn đầu tư cho thăm dò chiếm tỷ trọng nhỏ (dự kiến khoảng 62 tỷ đồng), do đã đầu tư thăm dò từ giai đoạn trước.

IV.1.3. Các giải pháp về chế độ, chính sách

- Thực hiện việc đấu giá thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản VLXD thông thường, than bùn để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có năng lực, có công nghệ tiên tiến tham gia thăm dò, khai thác khoáng sản.

- Ưu tiên, khuyến khích đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm khai thác, thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích việc nghiên cứu, sử dụng đất sét đồi để sử dụng hợp lý, có hiệu quả. Thu hút đầu tư công nghệ xay nghiền đá xây dựng thành cát thay thế nguồn cát tự nhiên đang dần cạn kiệt.
- Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ theo hướng tập trung một đầu mối, thông thoáng và thuận tiện hơn.

IV.1.4. Các giải pháp về tiến bộ khoa học, công nghệ.

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại vào khai thác, chế biến khoáng sản VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình công nghệ thăm dò, khai thác và phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản sau khi kết thúc khai thác.

IV.1.5. Các giải pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản

- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, người làm việc tại mỏ phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ban hành nội quy lao động của mỏ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Khi có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân xảy ra sự cố.

- Khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ việc cấp cứu và khắc phục hậu quả sự cố về an toàn lao động.

- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện chế độ báo cáo về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

IV.1.6. Các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng

IV.1.6.1. Mục tiêu cơ bản 

Chiến lược tài nguyên môi trường có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Chiến lược tài nguyên môi trường ở nước ta phải nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản sau đây:

- Bảo đảm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sử dụng trong giới hạn có thế hồi phục được. Ngăn chặn, nghiêm cấm mọi sự phá hoại, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, nhất là rừng, đất đai, thực hiện các biện pháp cải tạo, bồi dưỡng đất, v.v..

- Bảo đảm chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu của cuộc sống và sức khoẻ của con người. Bảo vệ các nguồn nước, kiểm soát các chất gây ô nhiễm nước, không khí, và thực hiện các chương trình y tế phòng dịch cho nhân dân.

- Bảo đảm duy trì các quá trình sinh thái chủ yếu, các hệ thống sống có ý nghĩa quyết định đến đời sống của con người như hệ sản xuất rừng, hệ sản xuất trung du, hệ sản xuất cây lương thực, hệ sản xuất các vùng nước ngọt, v.v. 

- Đảm bảo sự cân bằng giữa dân số với nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

IV.1.6.2. Những nguyên tắc cơ bản 

Công nghiệp khai khoáng không chỉ trong quá khứ, ngay cả hiện tại và trong tương lai đã và sẽ mang lại những ảnh hưởng xấu đến môi trường. Nhưng sự nhiễm bẩn, mức độ nhiễm bẩn môi trường xung quanh khai trường có thể nhanh chóng đạt đến mức quy định theo yêu cầu; nếu được kiểm tra nghiêm và tuân thủ những tiêu chuẩn, định mức tương ứng theo nồng độ giới hạn cho phép của các chất có hại.

Để thực hiện được những mục tiêu trong chiến lược quốc gia về môi trường đòi hỏi phải thực thi một cách có hệ thống, đồng bộ hữu hiệu các giải pháp khác nhau trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng vùng, từng nơi mà có sự lựa chọn phương thức, phương pháp khác nhau. Các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phải xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản dưới đây về phát triển bền vững.

- Các tác động của con người lên sinh quyển phải giới hạn trong phạm vi của sinh quyển.

- Sử dụng tài nguyên không tái sinh, không vượt quá mức mà chúng ta tạo ra những tài nguyên thay thế.

- Phải đạt được sự phân phối công bằng về nguồn lợi và chi phí của sử dụng tài nguyên và quản lý môi trường.

- Các phương án khai thác tài nguyên phải trên cơ sở đánh giá đầy đủ tài nguyên đó, chọn qui mô khai thác phù hợp với đặc điểm sinh thái, tính chất xã hội, văn hoá của vùng, từng địa phương. 

- Phát triển công nghệ, làm tăng nguồn lợi cao nhất từ vốn dự trữ tài nguyên có giới hạn.

- Sử dụng các giải pháp phòng tránh: "phòng chống ngăn ngừa rẻ hơn chạy chữa". Ngăn ngừa trước, phối hợp các ngành cũng như huy động sự tham gia của nhân dân vào công tác bảo vệ tài nguvên thiên nhiên và môi trường. Động viên mọi người thực hiện phương châm chấp nhận sự thiếu hụt cho phép còn hơn là khai thác quá mức dẫn đên tình trạng suy thoái tài nguyên.

IV.1.6.3.  Đề xuất một số giải pháp phục hồi môi trường, phát triển bền vững

a. Đối với tài nguyên đất:

Việc phát triển phương pháp khai thác lộ thiên gắn liền với việc tăng diện tích chiếm dụng đất đai để mở khai trường, xây dựng bãi thải, làm đường sá, làm kho chứa khoáng sản, v.v.. Bởi vậy, việc giảm diện tích đất đai, đẩy lùi niên hạn sử dụng đất đối với các đối tượng đó và nhanh chóng phục hồi để trả lại cho sản xuất nông, lâm nghiệp là cách sử dụng hợp lý đất đai trong khai thác lộ thiên. 

- Yêu cầu: Để công tác mỏ được tiến hành một cách kinh tế và an toàn, quy trình công nghệ khai thác mỏ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Việc khai thác khoáng sản cần phải thực hiện với việc chiếm dụng đất ít nhất.

+ Trong quá trình xây dựng mỏ và khai thác khoáng sản, phải đảm bảo khoảng cách thời gian giữa giai đoạn phá hoại và giai đoạn khôi phục đất đai là ít nhất. Phần đất đai chiếm dụng để mở khai trường và làm bãi thải cần rút ngắn thời gian sử dụng.

+ Việc hình thành khoảng trống đã khai thác và bãi thải đất đá cần phải đáp ứng yêu cầu việc hoàn thổ, phù hợp với hướng sử dụng đất đai tiếp sau khi khôi phục.

- Công nghệ khai thác: Có thể áp dụng các phương pháp khai thác sau:

+ Khi khai thác nên sử dụng bãi thải trong.

+ Khai thác theo giai đoạn với việc sử dụng bãi thải trung chuyển.

+ Khai thác từng phần, trong đó những khu vực hoặc khai trường đã khai thác nằm gần nhau sẽ được làm bãi thải trong cho các khu vực khai trường lân cận.

+ Mở rộng khu vực bóc chọn lọc, xúc riêng các loại đất đá có khả năng dinh dưỡng cây trồng rồi đổ trên bề mặt bãi thải.

+ Tạo nên những điều kiện thuận lợi để đưa đất bị chiếm dụng vào sử dụng nhanh chóng và có hiệu quả trong nền kinh tế. 

+ Hình thành mặt địa hình bãi thải sao cho thuận lợi nhất đối với việc sử dụng sau này.

- Các bước tiến hành: Kinh nghiệm tích lũy được về công tác phục hồi đất đai của thế giới bao gồm các giai đoạn sau:

+ Trước khi khai thác, phải nghiên cứu toàn diện thành phần lớp đất trồng và lớp đất bóc nằm dưới nó, quy trình công nghệ và lịch biểu lấp đầy đất trồng cùng lớp bóc. Chọn vị trí lưu đất trồng và phương pháp bảo vệ nó.

+ Nghiên cứu khí hậu vùng mỏ, điều kiện thủy văn điểm quặng và chọn phương pháp hiệu quả nhất để thoát nước khu vực khai thác. Xác định lượng mưa hàng năm, khả năng và mức độ bảo vệ của mỏ.

+ Quy định việc sử dụng đất đai trước khi chuyển giao cho xí nghiệp mỏ, lập luận chứng việc sử dụng đất hợp lý nhất sau khi hoàn tất công tác mỏ.

+ Nghiên cứu điều kiện sinh thái của vùng chịu ảnh hưởng của công tác mỏ cũng như nếp sống của dân cư địa phương, chọn biện pháp tốt nhất để phục hồi đất đai. Thông báo cho các nhà khảo cổ học về thời gian bắt đầu tiến hành công tác mỏ.

- Phục hồi tài nguyên đất: Phục hồi môi trường mỏ ngày nay được chia thành hai giai đoạn: phục hồi bằng phương pháp kỹ thuật mỏ và phục hồi bằng phương pháp sinh học.

Phục hồi bằng phương pháp kỹ thuật mỏ bao gồm:

+ Hình thành bãi thải thuận lợi cho việc phục hồi đất đai sau này; san lấp khoảng trống đã khai thác chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi sinh học. 

+ Chất xếp và bảo quản lớp đất có thể trồng trọt được. Chất xếp đất đá có tính chất khác nhau theo một thứ tự nhất định nhằm tránh sự nhiễm độc, tạo điều kiện cho cây trồng tồn tại và phát triển.

+ Làm thoải sườn bãi thải. Cố định sườn bãi thải với nhằm ngăn ngừa xói mòn do nước và gió, đảm bảo sườn bãi thải không di chuyển, tạo điều kiện để có thể phủ lớp thực vật lên chúng. Sửa sang lại sườn bờ mỏ để bờ mỏ ổn định không bị sụt lở.

Phục hồi bằng phương pháp sinh học bằng cách chọn loại cây và phương pháp trồng cây thích hợp; chọn phương pháp chăm sóc cây đã trồng.

Chuyển mục đích sử dụng đất: Có thể áp dụng hình thức phục hồi, chuyển mục đích sử dụng đất  sau:

+ Lấp mỏ, hoàn thổ đất để trồng rừng hay cây ăn quả, trả lại cho canh tác nông nghiệp hay tạo nên thảm thực vật mới.

+ Chuyển thành đất ở, chỗ để bố trí các kho tàng, các cơ sở sản xuất chế biến nông, lâm sản.

+ Làm hồ chứa nước, hồ chứa chất thải sinh hoạt cho khu vực dân cư lân cận hay hồ nước và công viên cây xanh phục vụ cho nghỉ ngơi, du lịch.

+ Lấp hố mỏ để đảm bảo an toàn cho người và súc vật.

b. Đối với môi trường nước:

Để giảm nhẹ và khắc phục tác động tiêu cực của quá trình khai thác, chế biến khoáng sản tới môi trường nước cần áp dụng một số giải pháp sau:

+ Thay thế các thiết bị công nghệ lạc hậu, thiếu đồng bộ bằng các thiết bị và công nghệ tiên tiến hơn, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỏ nhằm giảm lượng chất thải và tránh tổn thất tài nguyên.

+ Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ ra môi trường bằng phương pháp quy hoạch các bể lắng, hồ chứa, đập chắn và bãi thải.

c. Đối với môi trường không khí:

Ô nhiễm môi trường không khí do bụi, khí thải trong khai thác chế biến quặng, vật liệu xây dựng là hết sức trầm trọng; vì vậy cần phải được xử lý giảm thiểu. Có thể sử dụng các phương pháp sau để xử lý bụi, khí thải trong không khí:

- Áp dụng phương pháp phun dập bụi bằng ejector nước-khí nén.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm định thiết bị điện mỏ là biện pháp cơ bản ngăn ngừa cháy nổ trong mỏ.

- Trồng cây xanh ở xung quanh khai trường và khu vực chế biến khoáng sản. 

- Giảm thiểu việc sử dụng thuốc nổ trong khai thác khoáng sản, phấn đấu khai thác khoáng sản bằng phương pháp cắt tầng trong toàn bộ các mỏ đá trên địa bàn tỉnh. 

- Từng bước hiện đại hoá các thiết bị khai thác chế biến khoáng sản.

d. Đối với tai biến sụt lở đất:

- Phương pháp hoàn thổ và hướng sử dụng mặt bằng sau khai thác cho các mỏ có địa hình dương, bao gồm:

+ Chống - giảm sạt lở, rửa trôi. Cải tạo bờ moong đúng quy định an toàn về chiều cao và góc dốc, trồng cây để giảm nước chảy tràn. Thoát nước sườn, giảm thiểu tai biến trượt lở. 

+ San lấp các chỗ trũng cục bộ chống việc tích nước.

+ Đảm bảo chiều cao đáy moong cao hơn hoặc bằng địa hình thấp nhất xung quanh, tạo thành các mặt bằng cho việc sử dụng hợp lý đất sau khi ngừng khai thác.

- Phương pháp hoàn thổ và hướng sử dụng mặt bằng sau khai thác cho mỏ địa hình âm, bao gồm:

+ Hạn chế tối đa diện tích tích nước; đảm bảo sự lưu thông của hồ chứa; thiết kế hệ thống thoát nước cho nước hồ thoát về các dòng chảy tự nhiên.

+ Cải tạo bờ mỏ, đáy moong trước khi ngập nước để đảm bảo sự an toàn. Làm đê bao, kè đá bảo vệ vách hồ chứa nước, cắm biển báo đề phòng các hiện tượng sạt lở, trượt gây nguy hiểm cho người và động vật.

+ Quản lý khai thác mặt nước, giảm thiểu sự đổ tự do chất thải vào hồ.

+ Lấp đất trồng cây, dây leo trên sườn dốc để giữ đất, giảm tác động nước mặt, xói lở rửa trôi.

IV.1.6.4.  Xu thế phát triển khai khoáng bảo đảm bền vững môi trường

Những mâu thuẫn giữa công nghiệp mỏ và môi trường chỉ có tính chất tạm thời và trong tương lai sẽ được thu xếp trên cơ sở những hiểu biết về nguyên nhân gây nên sự phá hoại môi trường, đặc điểm của các dạng phá hoại, các đối tượng cần bảo vệ, nội dung bảo vệ và phương pháp bảo vệ môi trường. Đất đai được hoàn thổ có thể sử dụng theo công dụng tự nhiên khi khôi phục hoàn toàn sự cân bằng sinh thái.

Theo dự đoán, sự phát triền công nghiệp mỏ trên thế giới sau năm 2010 được đặc trưng bằng những khuynh hướng mới có tính nguyên tắc và bằng những phương hướng có tính đến biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác:

- Thay thế nguyên liệu khoáng đang khai thác bằng những nguồn nguyên liệu mới không theo nguyên tắc "lãi tối đa", mà theo nguyên tắc đưa vào khai thác khoáng sản có điều kiện "thuận lợi hơn" về phương diện bảo vệ môi trường.

- Thiết kế và sử dụng các thiết bị mỏ điều khiển từ xa và truyền động tự động với việc sử dụng chủ yếu các máy khi hoạt động không làm bẩn môi trường như truyền động thuỷ lực và điện lực.

- Tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường như chống ô nhiễm, chống ồn, chống làm khô cạn nguồn nước, chống phá hoại bề mặt trái đất. Việc hoàn thổ mặt đất moong khai thác là công việc có ý nghĩa nhất. 

- Thực hiện những nguyên tắc hợp lý và kinh tế nhất trong việc xây dựng và quản lý mặt đất tạo hệ thống cung cấp nước khép kín, đảm bảo cung cấp điện, xây dựng các đường giao thông, thông tin liên lạc...
IV.2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt quy hoạch này và các quy định của pháp luật về khoáng sản, về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau: 
IV.2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản; trong đó cần phối hợp tốt trong việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và quy hoạch, kế hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các tỉnh lân cận trong thăm dò khoáng sản tại các khu vực giáp ranh và phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại khu vực này.
IV.2.2. Sở Công Thương

- Công bố và phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt. 

- Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng) theo quy định.
- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến, phù hợp với đặc điểm khoáng sản của tỉnh để khuyến cáo các doanh nghiệp áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường.
- Thực hiện thường xuyên công tác giám sát nổ mìn, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng công nghệ nổ mìn khai thác đá tiên tiến để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. 
- Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật trong việc thực hiện quy trình an toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; lập, duyệt hộ chiếu và thi công khoan nổ mìn theo đúng quy định.
IV.2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh rà soát, điều chỉnh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản báo cáo UBND tỉnh để lấy ý kiến của các cơ quan chức năng ở Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khoanh vùng khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh phê duyệt; lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh tăng cường hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường; xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về khoáng sản. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác đối với các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đặc biệt là các trường hợp khai thác gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn trong lao động, trực tiếp gây hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, mất an ninh trật tự gây bức xúc trong nhân dân vùng có khoáng sản khai thác. Trước mắt, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ mỏ khắc phục ngay những tồn tại, khiếm khuyết trong kỳ quy hoạch trước.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép trên lĩnh vực hoạt động khoáng sản, đảm bảo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Đối với những cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động khoáng sản đã vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng thì kiên quyết không xem xét gia hạn hay bổ sung, cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, thống kê, tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động khoáng sản.

- Cập nhập, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để làm cơ sở tổ chức công tác thăm dò khoáng sản kịp thời và hợp lý.

- Kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác thanh tra khoáng sản, đẩy mạnh công tác hậu kiểm, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong quản lý và thực hiện thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản nhằm bảo đảm khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, an toàn cảnh quan, môi trường và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

IV.2.4. Sở Xây dựng

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

- Hướng dẫn áp dụng và quy định chi tiết các quy định về tiêu chuẩn, quy trình, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản VLXD thông thường phù hợp với đặc điểm địa hình, địa mạo và cấu trúc địa chất khoáng sản. Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng khoáng sản VLXD thông thường của tỉnh một cách hợp lý, hiệu quả nhất.

- Chủ trì thẩm định ý kiến đối với thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng thuộc nhóm B, C trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường việc giám sát khai thác theo đúng thiết kế và quy chuẩn đã quy định; xử lý dứt điểm việc khai thác bị chập tầng (nhất là trong khai thác đá), gây mất an toàn trong khai thác khoáng sản.

-  Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

IV.2.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về an toàn trong hoạt động khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh. 
- Yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những mặt còn tồn tại về an toàn vệ sinh lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản. Xử lý nghiêm các vi phạm, đình chỉ khai thác đối với những mỏ có nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản. Chỉ cho phép tiếp tục khai thác lại sau khi các mỏ này đã đáp ứng đủ các điều kiện an toàn trong hoạt động khai thác; trường hợp vi phạm nghiêm trọng, báo cáo với UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác theo quy định. 

IV.2.6. Sở Giao thông Vận tải

- Rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại các bến đổ khoáng sản dọc các con sông chảy qua tỉnh. 

- Phối hợp với cơ quan Công an thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là các phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải, không thực hiện việc vệ sinh xe trước khi ra khỏi mỏ làm rơi vãi đất, cát trên đường.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, sỏi, không thực hiện đúng thiết kế, thời gian nạo vét.
IV.2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp cùng các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, chấn chỉnh lại việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng cho các doanh nghiệp, cơ sở ven các sông lớn nhằm tránh việc lợi dụng giấy phép này để hình thành các bến bãi kinh doanh vật liệu trái phép. 

IV.2.8. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản. Đồng thời tích cực phối hợp cùng cơ quan thuế, quản lý thị trường, cơ quan tài nguyên và môi trường đẩy mạnh việc kiểm tra và ngăn chặn, xử lý triệt để việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

IV.2.9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, chỉ đạo các cơ quan báo đài thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về quản lý khoáng sản và tác hại của việc khai thác khoáng sản trái phép, các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong nhân dân.

IV.2.10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khoáng sản trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của khoáng sản và công nghiệp khoáng sản đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, từ đó huy động sự tham gia của mọi người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản liên ngành của huyện, thị xã, thành phố; thực hiện việc trang bị máy móc, thiết bị, công cụ hỗ trợ đảm bảo gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến khoáng sản. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn, bảo đảm môi trường, an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, tính mạng và sức khoẻ của nhân dân. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với UBND cấp trên có biện pháp xử lý phù hợp.

IV.2.11. UBND các xã, phường, thị trấn

- Nắm vững địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn mình quản lý. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác vận động, tuyên truyền người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân để có giải pháp đề xuất Doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân phù hợp nhất.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác mỏ góp chi phí thi công lòng đường vận chuyển trong và ngoài mỏ bằng vật liệu bê tông xi măng cốt thép, cần nhắc nhở các đơn vị xem xét lại thiết kế, nếu chưa có thiết kế xây dựng lề đường thì UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp các ngành chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ bổ sung thiết kế xây dựng lề đường có hố lắng theo quy định.

- Thành lập đội vệ sinh mặt đường, xe tưới nước rửa đường để phối hợp hoạt động, làm vệ sinh mặt đường sau khi bơm nước làm ướt đường chống bụi, lắp đặt các trạm bơm xịt xe tại các đầu đường từ mỏ ra đường chung.

- Giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động tại các mỏ.

IV.2.12. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản

- Tăng cường hợp tác trong việc quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản, bảo vệ môi trường; tự giác, chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; chấp hành nghiêm giờ giấc hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản như đã thoả thuận; đảm bảo quyền lợi của người dân địa phương nơi có hoạt động khoáng sản. 

- Khai thác, chế biến khoáng sản phải tuân thủ nghiêm theo thiết kế, dự án đầu tư đã duyệt và giấy phép đã được cấp. Tích cực áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nhanh chóng khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được các đoàn kiểm tra nhắc nhở. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo hộ, an toàn - vệ sinh lao động, an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, đóng cửa mỏ phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác. Chủ mỏ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra mất an toàn lao động, sự cố cháy nổ.

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai sản lượng khai thác, chế biến, nộp đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030” đã được triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ. Nội dung, phương án quy hoạch đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực trên cơ sở bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Thực hiện được mục tiêu của dự án là: Xác định rõ ranh giới, tọa độ các điểm góc, diện tích của các điểm mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch. Khoanh vùng khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia. Khảo sát, đánh giá chi tiết trữ lượng tiềm năng và trữ lượng có thể khai thác của các điểm mỏ khoáng sản đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và các quy định liên quan khác.

I. Những kết quả chủ yếu của dự án:

1. Xác định được đặc điểm khoáng sản, chất lượng khoáng sản và tài nguyên cấp 333, cấp 334 cho 15 điểm mỏ khoáng sản VLXD thông thường được điều tra, khảo sát chi tiết ở tỷ lệ 1/10.000. 

2. Xác định được tọa độ điểm góc, ranh giới, diện tích của các điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

3. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, tổng hợp tài liệu đã hoàn thành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính năm 2030” phù hợp với Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và các quy định liên quan khác. Kết quả đã đề xuất phương án quy hoạch với nội dung chính như sau:

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 gồm 2 nội dung:

+ Quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020 đối với 34 diện tích thuộc 25 điểm mỏ khoáng sản, gồm: 22 diện tích thuộc 15 điểm mỏ cát sỏi; 9 diện tích thuộc 7 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường; 2 điểm mỏ sét đồi làm gạch ngói và 1 điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020 đối với 47 diện tích thuộc 42 điểm mỏ khoáng sản, gồm: 28 diện tích thuộc 23 điểm mỏ cát sỏi; 10 diện tích thuộc 10 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường; 5 điểm mỏ sét đồi làm gạch ngói; 2 điểm mỏ than bùn và 2 điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 đối với 27 điểm mỏ khoáng sản, gồm: 13 điểm mỏ cát sỏi; 2 điểm mỏ đá làm VLXD thông thường; 7 điểm mỏ sét đồi làm gạch ngói; 5 điểm mỏ than bùn.

4. Tổng hợp đầy đủ tài nguyên, trữ lượng của các điểm mỏ đã được điều tra, thăm dò trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 30/9/2016.

5. “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030” là cơ sở để các ngành chức năng của Nhà nước quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng là cơ sở cơ bản để các ngành chức năng hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển ngành khai khoáng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Quảng Trị.
II. Các kiến nghị

1. UBND tỉnh có chủ trương đầu tư nhiều hơn cho công tác điều tra, đánh giá về địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nghiên cứu công nghệ để làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, quy hoạch, sử dụng khoáng sản hợp lý hơn.

2. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất phong phú các điểm mỏ khoáng sản, tuy nhiên trong số đó có nhiều điểm mỏ có quy mô nhỏ, chưa được nghiên cứu chi tiết để khẳng định. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư điều tra làm rõ, khẳng định chất lượng, quy mô của các điểm mỏ đó. Trên cơ sở đó, các điểm mỏ thuộc loại phân tán, nhỏ lẻ cần được lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng chúng một cách hợp lý, hiệu quả, bổ sung vào nguồn lực của tỉnh.

3. Các điểm mỏ cát sỏi lòng sông thường không ổn định về vị trí và tài nguyên trữ lượng sau mỗi mùa mưa lũ, vì vậy hàng năm cần dành một lượng kinh phí để Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật lại hiện trạng của các điểm mỏ này và điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, đảm bảo cho việc cấp phép chính xác, tránh trùng chập.

4. Một số điểm mỏ đá làm VLXD thông thường có tài nguyên trữ lượng lớn nhưng nằm trong vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, hiện nay đã được đưa ra ngoài quy hoạch nhưng vẫn được xem là nguồn dự trữ tài nguyên khoáng sản. Trong những trường hợp thật cần thiết có thể nghiên cứu các phương án để đưa vào thăm dò, khai thác, sử dụng. Việc này cần có sự phối hợp, nhất trí của các ngành chức năng liên quan./.
CÁC SẢN PHẨM KÈM THEO BÁO CÁO

1. Phụ lục 1: Thống kê giấy phép thăm dò khoáng sản từ năm 2005 đến nay và giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Phụ lục 2: Danh mục các điểm mỏ khoáng sản quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng đến năm 2020, có tính đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3. Sổ mỏ và điểm quặng.

4. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

5. Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 ở tỷ lệ 1/50.000.

6. Bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000.

7. Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Trị tỷ lệ 1/100.000.

8. Bộ bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1/10.000 cho các điểm mỏ được điều tra, khảo sát chi tiết.
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